
Số QĐ 

công bố

Tên 

đơn vị 

(SYT/

BV)

Ngày hiệu 

lực

Phân nhóm 

theo TCKT 

và TCCN

A. DANH MỤC THUỐC THANH TOÁN BHYT

1. THUỐC GÂY TÊ, GÂY MÊ, THUỐC GIÃN CƠ, GIẢI GIÃN CƠ

1.1. Thuốc gây tê, gây mê

1 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 1 Atropin sulfat ATROPINE 

SULFAT
ATROPIN SULFAT Tiêm Dung dịch 

tiêm 

0,25mg/1ml Lọ/ống 1ml Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt Nam VD-24897-16 Ống                   520 

2 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 4 1 Atropin Sulfat ATROPINE-BFS ATROPIN SULFAT Tiêm dung tịch tiêm 0,25mg Công ty CPDP 

Vĩnh Phúc

Việt Nam VD-24897-

16, CVGH 

10131e/QLD-

ĐK ngày 

30/5/2021

Ống                   525 

3 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 Nhóm 1 2 Bupivacain 

(hydroclorid)
BUPIVACAINE 

AGUETTANT 5MG 

ML

Tiêm 100mg/20ml Hộp 10 lọ x 

20ml

Delpharm Tours France VN-19692-16 Lọ              45,999 

4 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 Nhóm 1 2 Bupivacain 

(hydroclorid)

BUCARVIN MARCAINE 

SPINAL HEAVY

Tiêm 5mg/ml Hộp 5 ống x 

4ml

Cenexi France VN-19785-16 Ống              36,400 

5 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 3 Desflurane SUPRANE Dạng hít 100% Chai 240ml Baxter Healthcare 

Corporation

USA VN-17261-13 Chai         2,700,000 

6 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 4 5 Diazepam DIAZEPAM 5MG Uống Viên nén 5mg Chi nhánh công 

ty cổ phần dược 

phẩm trung ương 

Vidipha Bình 

Dương

Việt Nam VD-24311-16 Viên                   240 Đối với phòng khám đa khoa

và trạm y tế xã: Quỹ bảo hiểm

y tế thanh toán điều trị cấp

cứu.

7 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 1 5 Diazepam DIAZEPAM-

HAMELN 5MG/ML 

INJECTION

Tiêm Dung dịch 

tiêm

5mg/ml Hộp 10 ống 

2ml

Siegfried Hameln 

GmbH – Đức

Đức VN-19414-15 Ống                7,707 Đối với phòng khám đa khoa

và trạm y tế xã: Quỹ bảo hiểm

y tế thanh toán điều trị cấp

cứu.

8 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 7 Fentanyl (dưới dạng 

fentanyl citrat)
FENTANYL 0,5MG-

ROTEXMEDICA

Tiêm Dung dịch 

tiêm bắp hoặc 

tiêm truyền 

tĩnh mạch

0,5mg/10ml Lọ/ống 10ml Rotexmedica 

GmbH 

Arzneimittelwerk

Germany VN-18442-14 Ống              23,940 

9 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 7 Fentanil (dưới dạng 

fentanil citrate)

FENILHAM FENTANYL- 

HAMELN 

50MCG/ML

Tiêm Dung dịch 

tiêm

50mcg/ml Lọ/ống 2ml Siegfried Hameln 

GmbH

Đức VN-17326-13 Ống              12,600 

10 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 9 Isofluran AERRANE Đường hô 

hấp

100% Hộp 6 chai 

100 ml

Baxter Healthcare 

Corporation

USA VN-19793-16 Chai         2,600,000 

11 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 10 Ketamine (dưới dạng 

Ketamine HCl)
KETAMINE 

HYDROCHLORIDE 

INJECTION

Tiêm Dung dịch 

tiêm

500mg/10ml Lọ/Ống 10ml Rotexmedica 

GmbH 

Arzneimittelwerk

Germany VN-20611-17 Lọ              52,500 

12 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 12 Lidocain LIDOCAIN Dùng 

ngoài

Thuốc phun 

mù

3,8g Chai/lọ 38g Egis 

Pharmaceuticals 

Private Limited 

company

Hungary VN-20499-17 Lọ            159,000 

Nước 

sản xuất

Số đăng ký/ 

Giấy phép 

nhập khẩu

Đơn 

vị tính

 Đơn giá 

(đồng) 

Ghi chúHãng sản xuất

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC THUỐC, VẮC XIN DỊCH VỤ, SINH PHẨM NĂM 2021-2022

STT Thông tin về kết quả trúng thầu, cơ sở KCB áp dụng 

để mua sắm và cung ứng thuốc
STT/ mã số 

theo DMT 

do BYT 

ban hành 

(TT30)

Tên hoạt chất Tên thành phẩm 

của thuốc năm 

2019-2020

(có thay đổi tên 

trong năm 2021-

2022)

Tên thành phẩm của 

thuốc năm 2021-2022

Đường 

dùng

Dạng bào 

chế

Hàm lượng/ 

nồng độ

Dạng 

trình bày
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13 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 Nhóm 1 12 Lidocain (hydroclorid) LIDOCAIN KABI 

2% 2ML
LIDOCAIN Tiêm 2% Hộp 2 vỉ x 5 

ống 10ml

Egis 

Pharmaceuticals 

Private Limited 

Company

Hungary VN-13700-11 Ống              15,078 

14 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 Nhóm 4 12 Lidocain hydroclodrid LIDOCAIN KABI 

2%-VD-18804-13

Tiêm 40mg/2ml Hộp 100 ống 

x 2ml

Công ty cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt Nam VD-31301-18 Ống                   377 

15 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 12 Lidocain HCl LIDOCAIN KABI 

2%-VD-31301-18

Tiêm Dung dịch 

tiêm

 400mg/20ml Lọ/Ống 20ml Công ty cổ phần 

dược - trang thiết 

bị y tế Bình Định

Việt Nam VD-18804-13 Lọ              14,070 

16 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 12 Lidocain hydroclorid 

khan (dưới dạng 

Lidocain hydroclorid 

monohydrat)

XYLOCAINE JELLY Thuốc 

dùng 

ngoài

Gel 2% Tuýp 30g Recipharm 

Karlskoga AB

Thụy Điển VN-19788-16 Tuýp              55,600 

17 1091/QĐ-

BVTD

BVTD 04/26/2021 Nhóm 1 14 Lidocain + Prilocain EMLA  Dùng 

ngoài

Kem bôi (25mg + 

25mg)/5g

Hộp 5 tuýp 

5g

Recipharm 

Karlskoga AB

Thụy Điển VN-19787-16 Tuýp              37,120 

18 2395/QĐ-

BVTD

BVTD 08/25/2021 Nhóm 1 15 Midazolam MIDANIUM Tiêm Dung dịch 

tiêm

5mg/ml Hộp 2 vỉ x 5 

ống 1ml

Warsaw 

Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.

Ba Lan VN-22190-19 Ống              18,480 

19 2910/QĐ-

BVTD 

BVTD 10/25/2021 Nhóm 1 15 Midazolam MIDAZOLAM 

ROTEXMEDICA 

5MG/ML

Tiêm Dung dịch 

tiêm

5mg/ml Hộp 10 ống 

1ml

Panpharma 

GmbH (tên trước 

đây Rotexmedica 

GmbH 

Arzneimittel 

werk)

Germany VN-20862-17 Ống              18,900 

20 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 5 15 Midazolam (dưới dạng 

Midazolam HCl 

5,56mg)

PACIFLAM ZODALAN Tiêm Dung dịch 

tiêm

5mg/1ml Hộp 10 ống 

x 1ml

Công ty cổ phần 

dược Danapha

Việt Nam VD-27704-17 Ống              14,700 

21 2910/QĐ-

BVTD 

BVTD 10/25/2021 Nhóm 4 15 Mỗi ống 1 ml chứa: 

Midazolam (dưới dạng 

Midazolam HCl 5,56 

mg) 5mg

ZODALAN Tiêm Dung dịch 

tiêm

5mg Hộp 10 ống 

x 1ml 

Công ty cổ phần 

dược Danapha

Việt Nam VD-27704-17 Ống              14,700 

22 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 16 Morphin hydroclorid MORPHIN 

(MORPHIN 

HYDROCLORID 

10MG/ML)

Tiêm Dung dịch 

tiêm

10mg/ml Hộp 25 ống 

x 1ml

Chi nhánh Công 

ty cổ phần dược 

phẩm trung ương 

Vidipha Bình 

Dương

Việt Nam VD-24315-16 Ống                4,746 

23 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 16 Morphin (dưới dạng 

Morphin sulfat 5H2O 

10mg/ml)

OPIPHINE Tiêm  Dung dịch 

tiêm

7,52mg/ml Hộp 10 ống 

1ml

Siegfried Hameln 

GmbH

Germany VN-19415-15 Ống              27,930 

24 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 1 16 Morphin (dưới dạng 

Morphin sulphat 

5H2O 10mg/ml)

OPIPHINE Tiêm  Dung dịch 

tiêm

10mg/ml Hộp 10 ống 

1ml

Siegfried Hameln 

GmbH – Đức

Đức VN-19415-15 Ống              27,930 

25 167/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 BDG 21 Propofol DIPRIVAN Tiêm Nhũ tương 

tiêm/truyền 

tĩnh mạch

10mg/ml (1%) Bơm tiêm 

chứa sẵn 

thuốc 50ml

CSSX: Corden 

Pharma S.P.A; 

Đóng gói: 

AstraZeneca UK 

Limited

CSSX: Ý, 

đóng gói: 

Anh

VN-17251-13 Hộp            375,000 

26 167/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 BDG 21 Propofol DIPRIVAN Tiêm Nhũ tương 

tiêm hoặc 

truyền tĩnh 

mạch

10mg/ml Ống 20ml Corden Pharma 

S.P.A

Ý VN-15720-12 Ống            118,168 
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27 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 21 Propofol DIPRIVAN FRESOFOL 1% 

MCT/LCT

Tiêm Nhũ tương để 

tiêm hoặc 

tiêm truyền 

tĩnh mạch

1% (10mg/ml) Chai/Lọ 50ml Fresenius Kabi 

Austria GmbH.

Áo VN-17438-13 Lọ            111,000 

28 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 21 Propofol DIPRIVAN FRESOFOL 1% 

MCT/LCT INJ 

20ML 5'S

Tiêm Nhũ tương để 

tiêm hoặc 

tiêm truyền 

tĩnh mạch

1% (10mg/ml) Lọ/Ống 20ml Fresenius Kabi 

Austria GmbH

Áo VN-17438-13 Ống              27,000 

29 2910/QĐ-

BVTD 

BVTD 10/25/2021 Nhóm 1 21 Propofol PROPOFOL-

LIPURO 1% 

(10MG/ML)

Tiêm 

truyền

Nhũ tương 

truyền tĩnh 

mạch

10mg/1ml Hộp 5 ống 

thủy tinh 

20ml

B. Braun 

Melsungen AG

Đức VN-22233-19 Ống              26,800 

30 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 22 Ropivacain HCl (dưới 

dạng Ropivacain HCl 

monohydrat)

ANAROPIN Tiêm Dung dịch 

tiêm/truyền 

quanh dây 

thần kinh,  

ngoài màng 

cứng

2mg/ml Lọ/ống 20ml AstraZeneca AB Thụy Điển VN-19003-15 Ống              63,000 

31 167/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 BDG 22 Ropivacain HCl (dưới 

dạng Ropivacain HCl 

monohydrat)

ANAROPIN tiêm Dung dịch 

tiêm nội tủy 

mạc (dưới 

màng nhện)

5mg/ml Ống tiêm 

10ml

AstraZeneca AB Thụy Điển VN-19004-15 Ống              94,500 

32 2284/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 BDG 22 Ropivacain HCL (dưới 

dạng Ropivacain HCL 

monohydrat)

ANAROPIN INJ. 

5MG/ML 10ML 5'S

Tiêm Dung dịch 

tiêm nội tủy 

mạc (dưới 

màng nhện)

5mg/ml Hộp 5 ống 

tiêm 10ml

AstraZeneca AB Thuỵ Điển VN-19004-15 Ống 

tiêm

                    95 

33 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 23 Sevoflurane SEVORANE SEVOFLURANE Đường hô 

hấp

Chất lỏng dễ 

bay hơi dùng 

gây mê 

đường hô hấp

100% Chai/lọ 

250ml

Baxter Healthcare 

Corporation

Mỹ VN-18162-14 Chai         1,570,000 

34 167/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 BDG 23 Sevoflurane SEVORANE Đường hô 

hấp

Dược chất 

lỏng nguyên 

chất dùng để 

hít

100% w/w 

(250ml)

Chai 250ml AbbVie S.r.l Ý VN-20637-17 Chai         3,578,600 

35 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 24 Sufentanil (dưới dạng 

Sufentanil citrate)
SUFENTANIL-

HAMELN 

50MCG/ML

Tiêm Dung dịch 

tiêm

50mcg/ml Lọ/ống 1ml Siegfried Hameln 

GmbH

Germany VN-20250-17 Ống              44,940 

1.2. Thuốc giãn cơ, thuốc giải giãn cơ 

36 2395/QĐ-

BVTD

BVTD 08/25/2021 Nhóm 1 26 Atracurium besilate ATRACURIUM-

HAMELN 10MG/ML

Tiêm Dung dịch 

tiêm

25mg Hộp 10 ống 

x 2,5ml 

Siegfried Hameln 

GmbH

Đức VN-16645-13 Ống              45,000 

37 2910/QĐ-

BVTD 

BVTD 10/25/2021 Nhóm 1 26 Atracurium besilate ATRACURIUM-

HAMELN 10MG/ML

Tiêm Dung dịch 

tiêm

25mg/2,5ml Hộp 10 ống 

2,5ml

Siegfried Hameln 

GmbH

Germany VN-16645-13 Ống              45,000 

38 2509/QĐ-

BVTD

BVTD 09/07/2021 Nhóm 2 26 Atracurium besylat NOTRIXUM Tiêm Dung dịch 

tiêm

25mg/2,5ml Hộp 5 ống 

2,5ml

PT. Novell 

Pharmaceutical 

Laboratories

Indonesia VN-20077-16 Ống              25,523 

39 2910/QĐ-

BVTD 

BVTD 10/25/2021 Nhóm 2 26 Atracurium besylat NOTRIXUM Tiêm Dung dịch 

tiêm

25mg/2,5ml Hộp 5 ống x 

2,5ml

PT. Novell 

Pharmaceutical 

Laboratories

Indonesia VN-20077-16 Ống              25,523 

40 167/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 BDG 26 Atracurium besylate ATRACURIUM - 

HAMELN 

10MG/ML

TRACRIUM Tiêm Dung dịch 

tiêm, truyền 

tĩnh mạch

25mg/2,5ml Ống 2,5ml GlaxoSmithKline 

Manufacturing 

S.p.A

france VN-18784-15 Ống              46,146 
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41 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 27 Neostigmin 

methylsulfat

BFS-

NEOSTIGMINE 

0.5; NEOSTIGMIN 

KABI

NEOSTIGMINE-

HAMELN

Tiêm Dung dịch 

tiêm

0,5mg/ml Lọ/ống 1ml Siegfried Hameln 

GmbH

Germany VN-22085-19 Ống                9,345 

42 167/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 BDG 30 Rocuronium bromide ESMERON (ĐÓNG 

GÓI & XUẤT 

XƯỞNG: N.V. 

ORGANON, Đ/C: 

KLOOSTERSTRAA

T 6, 5349 AB OSS, 

HÀ LAN)

Tiêm Dung dịch 

tiêm

10 mg/ml Lọ 5ml Siegfried Hameln 

GmbH

Đức VN-17751-14 Lọ            104,450 

43 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 30 Rocuronium bromid ESMERON (Đóng 

gói & xuất xưởng: 

N.V.Organon, đ/c: 

Kloosterstraat 6, 

5349 AB Oss, Hà 

Lan)

ROCURONIUM 

INVAGEN

Tiêm 10mg/ml Hộp 10 lọ x 

5ml

Solupharm 

Pharmazeutische 

Erzeugnisse 

GmbH

Đức VN-20955-18 Lọ              47,480 

44 2910/QĐ-

BVTD 

BVTD 10/25/2021 Nhóm 1 30 Rocuronium bromid ROCURONIUM 

INVAGEN 

Tiêm 

truyền

Dung dịch 

tiêm tĩnh 

mạch, truyền 

tĩnh mạch 

50mg/5ml Hộp 10 lọ x 

5ml

Solupharm 

Pharmazeutische 

Erzeugnisse 

GmbH 

Đức VN-20955-18 Lọ              47,480 

45 2395/QĐ-

BVTD

BVTD 08/25/2021 Nhóm 1 30 Rocuronium bromide ROCURONIUM 

INVAGEN 

Tiêm Dung dịch 

tiêm tĩnh 

mạch, truyền 

tĩnh mạch

10mg/ml Hộp 10 lọ x 

5ml

Solupharm 

Pharmazeutische 

Erzeugnisse 

GmbH

Đức VN-20955-18 Lọ              47,480 

46 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 5 31 Suxamethonium clorid SUXAMETHONIUM 

CHLORIDE

Tiêm 100mg/2ml Hộp 10 ống 

2ml

Rotexmedica 

GmbH 

Arzneimittelwerk

Germany VN-16040-12 Ống              19,564 

2. THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID; THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP

2.1. Thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm không steroid

47 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 37 Diclofenac natri DICLOFENAC ELARIA 100MG Đặt Viên đạn đặt 

trực tràng

100mg Hộp 2 vỉ x 5 

viên

Medochemie Ltd. 

- Cogols Facility

Cyprus VN-20017-16 Viên              12,900 

48 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 54 Nefopam hydroclorid ACUPAN Tiêm Dung dịch 

tiêm

20mg Hộp 5 ống 

2ml

Delpharm Tours 

(xuất xưởng: 

Biocodex)

Pháp VN-18589-15 Ống              33,000 

49 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 56 Paracetamol EFFERALGAN (CƠ 

SỞ XUẤT XƯỞNG: 

(UPSA SAS, Đ/C: 

979, AVENUE DES 

PYRÉNÉES, 47520 

LE PASSAGE, 

FRANCE)

Đặt Viên đạn 80mg Hộp 2 vỉ x 5 

viên

UPSA SAS (Cơ 

sở xuất xưởng: 

(Upsa SAS, đ/c: 

979, Avenue des 

Pyrénées, 47520 

Le Passage, 

France)

Pháp VN-20952-18 Viên                1,890 

50 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 Nhóm 4 56 Paracetamol PARACETAMOL 

500MG

Uống 500mg Chai 500 viên Công ty cổ phần 

Dược phẩm và 

Sinh học y tế

Việt Nam VD-32003-19 Viên                     96 
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51 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 56 Paracetamol AMVIFETA; 

PARACETAMOL 

10MG/ML

PARACETAMOL 

KABI 1000

Tiêm Dung dịch 

tiêm truyền

 1000mg/100ml Chai/lọ/túi/ 

gói 100ml

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt Nam VD-19568-13 Chai              13,230 

52 2910/QĐ-

BVTD 

BVTD 10/25/2021 Nhóm 4 56 Paracetamol PARACETAMOL 

KABI 1000

Tiêm 

truyền

Dung dịch 

tiêm truyền 

1000g/100ml Hộp 48 chai 

100 ml

Công ty cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt Nam VD-19568-13 Chai              13,230 

53 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 56 Paracetamol 

(Acetaminophen)
PARACETAMOL 

MACOPHARMA

Tiêm Dung dịch 

tiêm truyền

10mg/ml Chai/lọ/túi/ 

gói 100ml

Carelide France VN-22244-19 Túi              34,400 

54 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 60 Paracetamol + 

Ibuprofen
PROTAMOL Uống 325mg + 200mg Hộp 5 vỉ x 

20 viên

Công ty Cổ Phần 

Hóa - Dược 

Phẩm Mekophar

Việt Nam VD-23189-15 Viên                   305 

55 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 64 Paracetamol + 

Tramadol hydroclorid
DI-ANTIPAIN Uống viên nén sủi 

bọt

325mg + 37,5mg Hộp 5 vỉ x 4 

viên

Công ty cổ phần 

SPM

Việt Nam VD-29371-18 viên                3,990 

56 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 3 64 Acetaminophen + 

Tramadol hydroclorid
TATANOL ULTRA Uống Viên nén bao 

phim

325mg+37,5mg Hộp 3 vỉ x 

10 viên

Công ty cổ phần 

Pymepharco

Việt Nam VD-28305-17 Viên                2,300 

57 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 71 Pethidine HCl DOLCONTRAL 

50MG/ML
PETHIDINE-

HAMELN 

Tiêm Dung dịch 

tiêm

100mg/2ml Hộp 10 ống 

2ml

Siegfried Hameln 

GmbH

Germany VN-19062-15 Ống              17,850 

58 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 75 Tramadol HCl TRAMADOL 

100MG - 

ROTEXMEDICA

TRAMADOL-

HAMELN 

50MG_ML

Tiêm Dung dịch 

tiêm

50mg/ml Lọ/ống 2ml Siegfried Hameln 

GmbH

Germany VN-19416-15 Ống              13,797 

2.4. Thuốc khác

59 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 2 84 Chymotrypsin (tương 

đương 4200 USP unit)
ALPHADHG Uống viên nén 21 microkatal Hộp 2 vỉ x 

10 viên

Công ty Cổ phần 

Dược Hậu Giang - 

 Chi Nhánh nhà 

máy dược phẩm 

DHG tại Hậu 

Giang

Việt Nam VD-20546-14 viên                   800 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

trong điều trị phù nề sau phẫu

thuật, chấn thương, bỏng.

60 2396/QĐ-

BVTD

BVTD 08/25/2021 Nhóm 1 92 Tocilizumab ACTEMRA Tiêm Dung dịch 

đậm đặc để 

pha dung 

dịch tiêm 

truyền

200mg/10ml Hộp 1 lọ x 

10ml

Cơ sở sản xuất: 

Chugai Pharma 

Manufacturing 

Co., Ltd. Cơ sở 

đóng gói và xuất 

xưởng lô: F. 

Hoffmann-La 

Roche Ltd.

Thụy Sĩ SP-1189-20 Lọ         6,748,140 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

tại Bệnh viện hạng đặc biệt,

hạng I và khoa cơ xương

khớp của Bệnh viện hạng II;

thanh toán 60%.

3. THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN

61 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 98 Clorpheniramin maleat CLOPHENIRAMIN 

4MG

Uống Viên nén dài 4mg Hộp 10 vỉ x 

20 viên

Công ty cổ phần 

dược phẩm 3/2

Việt Nam VD-17373-12 Viên                     53 

62 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 103 Diphenhydramin 

hydroclorid
DIMEDROL Tiêm Dung dịch 

tiêm 

10mg/1ml Hộp 100 ống 

x 1ml

Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt Nam VD-24899-16 Ống                   624 

63 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 105 Adrenalin ADRENALIN Tiêm Dung dịch 

tiêm 

1mg/1ml Lọ/ống 1ml Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt Nam VD-27151-17 Ống                1,386 

64 2910/QĐ-

BVTD 

BVTD 10/25/2021 Nhóm 4 105 Adrenalin (dưới dạng 

Adrenalin bitartrat) 

1,0mg (tương đương 

1,8mg)

ADRENALIN 

1MG/1ML

Tiêm Dung dịch 

tiêm

1mg/1ml Ống 1ml, 

Hộp 10 ống 

x 1ml

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Việt Nam VD-31774-19 Ống                1,312 
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65 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 106 Fexofenadin 

hydroclorid
TOCIMAT 60 Uống Viên nén bao 

phim

60mg Hộp 5 vỉ x 

10 viên

Công ty cổ phần 

Dược - Trang 

thiết bị y tế Bình 

Định (Bidiphar)

Việt Nam VD-25872-16 Viên                   420 

4. THUỐC GIẢI ĐỘC VÀ CÁC THUỐC DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐỘC

66 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 4 114 Acetylcystein BIFACOLD Uống Thuốc cốm 200mg Công ty CP Dược 

- TTBYT Bình 

Định (Bidiphar)

Việt Nam VD-25865-16 Gói                   483 

67 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 2 116 Calci gluconate GROWPONE 10% Tiêm Dung dịch 

tiêm

95,5mg/ml Lọ/ống 10ml Farmak JSC Ukraine VN-16410-13 Ống              13,300 

68 1091/QĐ-

BVTD

BVTD 04/26/2021 Nhóm 1 121 Ephedrin hydroclorid EPHEDRINE 

AGUETTANT 

30MG/10ML

Tiêm Dung dịch 

tiêm

30mg/10ml Hộp 10 ống 

x 10ml

Laboratoire 

Aguettant

Pháp VN-20793-17 Ống              78,750 

69 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 128 Folinic acid (dưới 

dạng Calci folinat)
BFS-CALCIUM 

FOLINATE

Tiêm Dung dịch 

tiêm

50mg/5ml acid 

folinic

Hộp 10 ống 

x 5ml

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

Việt Nam VD-21547-14 Ống              23,100 

70 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 128 Acid folinic (dưới 

dạng Calci folinat 

pentahydrat)

FOLINATO 50MG Tiêm 

truyền 

tĩnh mạch

Bột đông khô 

và dung môi 

pha tiêm 

truyền

50mg acid folinic Hộp 1 lọ và 

1 ống dung 

môi (nước 

pha tiêm) 

5ml

Laboratorios 

Normon S.A

Tây Ban 

Nha

VN-21204-18 Lọ              81,900 

71 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 129 Naloxon HCl (dưới 

dạng Naloxone 

hydroclorid dihydrat)

NALOXONE-

HAMELN 

0.4MG_ML 

INJECTION

Tiêm Dung dịch 

tiêm

0,4mg/ml Hộp 10 ống 

1ml

Siegfried Hameln 

GmbH

Germany VN-17327-13 Ống              43,995 

72 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 131 Natri Bicarbonate 4.2% SODIUM 

BICARBONATE

Tiêm Dung dịch 

tiêm truyền 

tĩnh mạch

10,5g/250ml Chai/lọ 

250ml

B. Braun 

Melsungen AG

Germany VN-18586-15 Chai              95,000 

73 2509/QĐ-

BVTD

BVTD 09/07/2021 Nhóm 1 131 Natri Bicarbonate 4.2% W/V SODIUM 

BICARBONATE

Tiêm Dung dịch 

tiêm truyền 

tĩnh mạch

10,5g/250ml Hộp 10 chai 

x 250ml

B.Braun 

Melsungen AG

Đức VN-18586-15 Chai              95,000 

74 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 5 131 Natri Bicarbonate 4.2% W/V SODIUM 

BICARBONATE

Tiêm Dung dịch 

tiêm truyền 

tĩnh mạch

10,5g/ 250ml Chai thủy 

tinh 250ml

B.Braun 

Melsungen AG

Germany VN-18586-

15. CVGH 

7223e/QLD-

ĐK ngày 

4/5/2021

Chai              95,000 

75 2395/QĐ-

BVTD

BVTD 08/25/2021 Nhóm 1 134 Noradrenalin (dưới 

dạng noradrenalin 

tartrat)

LEVONOR Tiêm Dung dịch 

tiêm truyền

1mg/ml Hộp 10 ống 

x 1ml

Warsaw 

Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.

Ba Lan VN-20116-16 Ống              35,000 

76 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 134 Noradrenalin (dưới 

dạng noradrenalin 

tartrat)

LEVONOR Tiêm Dung dịch 

tiêm truyền

1mg/ml Lọ/ống 1ml Warsaw 

Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.

Poland VN-20116-16 Ống              35,000 

77 2395/QĐ-

BVTD

BVTD 08/25/2021 Nhóm 4 134 Mỗi ống 1ml chứa: 

Noradrenalin (dưới 

dạng Noradrenalin 

tartrat) 1mg

LEVONOR NORADRENALIN Tiêm Dung dịch 

tiêm

1mg/1ml Hộp 5 vỉ x 

10 ống x 1ml

Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt Nam VD-24902-16 Ống              26,000 

78 2910/QĐ-

BVTD 

BVTD 10/25/2021 Nhóm 1 136 Mỗi 1ml dung dịch 

chứa: Phenylephrin 

(dưới dạng 

Phenylephrin 

hydroclorid) 50mcg

PHENYLALPHA 50 

MICROGRAMS/ML

Tiêm Dung dịch 

tiêm

50mcg/ml Hộp 10 ống 

x 10ml

Laboratoire 

Aguettant

Pháp VN-22162-19 Ống            121,275 



7

Số QĐ 

công bố

Tên 

đơn vị 

(SYT/

BV)

Ngày hiệu 

lực

Phân nhóm 

theo TCKT 

và TCCN

Nước 

sản xuất

Số đăng ký/ 

Giấy phép 

nhập khẩu

Đơn 

vị tính

 Đơn giá 

(đồng) 

Ghi chúHãng sản xuấtSTT Thông tin về kết quả trúng thầu, cơ sở KCB áp dụng 

để mua sắm và cung ứng thuốc
STT/ mã số 

theo DMT 

do BYT 

ban hành 

(TT30)

Tên hoạt chất Tên thành phẩm 

của thuốc năm 

2019-2020

(có thay đổi tên 

trong năm 2021-

2022)

Tên thành phẩm của 

thuốc năm 2021-2022

Đường 

dùng

Dạng bào 

chế

Hàm lượng/ 

nồng độ

Dạng 

trình bày

79 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 136 Phenylephrin (dưới 

dạng phenylephrin 

hydroclorid)

PHENYLEPHRINE 

AGUETTANT 50 

MICROGRAMMES_

ML

Tiêm Dung dịch 

tiêm trong 

bơm tiêm 

đóng sẵn

50mcg/ml Bơm 

tiêm/lọ/ống 

10ml

Laboratoire 

Aguettant

Pháp VN-21311-18 Bơm 

tiêm

           194,500 

80 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 141 Sorbitol SORBITOL 3,3% Dung 

dịch rửa

Dung dịch 

rửa vô khuẩn

33g/1000ml Chai/lọ 

1000ml

Công ty Cổ phần 

Hóa - Dược phẩm 

Mekophar

Việt Nam VD-30686-18 Chai              24,012 

81 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 144 Sugammadex (dưới 

dạng sugammadex 

natri)

BRIDION tiêm Dung dịch 

tiêm tĩnh 

mạch

100mg/ml Lọ/ống 2ml Patheon 

Manufacturing 

Services LLC; 

đóng gói tại: N.V. 

Organon

CSSX: 

Mỹ, đóng 

gói: Hà 

Lan

VN-21211-18 Lọ         1,814,340 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

trong các trường hợp: 1.

Trường hợp đã tiêm thuốc

giãn cơ mà không đặt được

ống nội khí quản; 2. Bệnh

nhân mắc bệnh phổi tắc

nghẽn mạn tính (COPD), hen

phế quản; 3. Bệnh nhân suy

tim, loạn nhịp tim, bệnh van

tim, mạch vành; 4. Bệnh nhân

béo phì (BMI > 30); 5. Bệnh

nhân có bệnh lý thần kinh-cơ

(loạn dưỡng cơ, nhược cơ); 6.

Bệnh nhân có chống chỉ định

với neostigmine và atropin.

82 167/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 BDG 144 Sugammadex (dưới 

dạng sugammadex 

natri)

BRIDION tiêm Dung dịch 

tiêm tĩnh 

mạch

100mg/ml Lọ 2ml Patheon 

Manufacturing 

Services LLC

Mỹ VN-21211-18 Lọ         1,814,340 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

trong các trường hợp: 1.

Trường hợp đã tiêm thuốc

giãn cơ mà không đặt được

ống nội khí quản; 2. Bệnh

nhân mắc bệnh phổi tắc

nghẽn mạn tính (COPD), hen

phế quản; 3. Bệnh nhân suy

tim, loạn nhịp tim, bệnh van

tim, mạch vành; 4. Bệnh nhân

béo phì (BMI > 30); 5. Bệnh

nhân có bệnh lý thần kinh-cơ

(loạn dưỡng cơ, nhược cơ); 6.

Bệnh nhân có chống chỉ định

với neostigmine và atropin.

83 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 N4 148 Carbamazepin CARBAMAZEPIN 200mg 0 0 VD-23439-15 Viên                   903 

5. THUỐC CHỐNG CO GIẬT, CHỐNG ĐỘNG KINH

84 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 151 Levetiracetam KINEPTIA 500MG Uống Viên nén bao 

phim

500mg Hộp 6 vỉ x 

10 viên

Lek 

Pharmaceuticals 

d.d,

Slovenia VN-20834-17 Viên              13,150 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

tại Bệnh viện hạng đặc biệt,

hạng I, II và bệnh viện

chuyên khoa tâm thần.

85 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 153 Phenobarbital PHENOBARBITAL 

0,1 G

Uống Viên nén 100mg Hộp 10 vỉ x 

10 viên; chai 

100 viên

Chi nhánh Công 

ty cổ phần dược 

phẩm Trung 

ương Vidipha 

Bình Dương

Việt Nam VD-30561-18 Viên                   231 

6. THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN

6.1. Thuốc trị giun, sán

86 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 N5 163 Mebendazol MEBENDAZOL 500mg 0 0 VD-25614-16 Viên                1,440 

6.2. Chống nhiễm khuẩn

6.2.1. Thuốc nhóm beta-lactam
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87 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 Nhóm 4 168 Amoxicilin AMOXICILIN 

500MG

Uống 500mg Hộp 10 vỉ x 

10 viên

Công ty cổ phần 

Dược phẩm Minh 

Dân

Việt Nam VD-17932-12 Viên                   453 

88 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 Nhóm 3 169 Amoxicilin + acid 

clavulanic
AUCLANITYL 

500_125MG

Uống 500mg; 125mg Hộp 2 vỉ x 

10 viên

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Tipharco

Việt Nam VD-29841-18 Viên                1,785 

89 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 169 Amoxicilin (dưới dạng 

Amoxicilin natri)+ 

Acid clavulanic (dưới 

dạng Kali clavulanat)

AUGBIDIL Tiêm Thuốc tiêm 

bột

1g + 200mg Hộp 10 lọ Công ty cổ phần 

Dược - TTBYT 

Bình Định 

(Bidiphar)

Việt Nam VD-19318-13 Lọ              29,925 

90 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 169 Amoxicilin (dưới dạng 

amoxicilin natri); Acid 

clavulanic (dưới dạng 

Kali clavulanat )

AXUKA Tiêm Bột pha tiêm 1000mg + 200mg Hộp 50 lọ S.C. Antibiotice 

S.A.

Romani VN-20700-17 lọ              38,997 

91 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 Nhóm 4 169 Amoxicilin + acid 

clavulanic
OFMANTINE - 

DOMESCO 625MG

Uống 500mg; 125mg Hộp 5 vỉ x 7 

viên

Công ty cổ phần 

Xuất nhập khẩu 

Y tế Domesco

Việt Nam VD-22308-15 Viên                1,709 

92 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 171 Ampicilin (dưới dạng 

Ampicilin natri)
AMPICILLIN 1G Tiêm Thuốc bột 

pha tiêm

1g Hộp 50 lọ x 

1g

Công ty Cổ phần 

Hóa - Dược phẩm 

Mekophar

Việt Nam VD-33003-19 Lọ                5,280 

93 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 172 Ampicilin (dưới dạng 

ampicilin natri) + 

Sulbactam (dưới dạng 

Sulbactam natri)

AUPISIN 1,5G AMA POWER Tiêm Bột pha tiêm 1000mg + 500mg Hộp 50 lọ S.C.Antibiotice 

S.A.

Romani VN-19857-16 Lọ              62,000 

94 1091/QĐ-

BVTD

BVTD 04/26/2021 Nhóm 4 172 Ampicillin (dưới dạng 

Ampicillin natri); 

Sulbactam (dưới dạng 

Sulbactam natri)

BIPISYN Tiêm Thuốc bột 

pha tiêm

1g + 500mg Hộp 1 lọ Công ty cổ phần 

Dược - trang thiết 

bị y tế Bình Định 

(Bidiphar) 

Việt Nam VD-23775-15 Lọ              26,313 

95 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 173 Benzathin 

benzylpenicilin
BENZATHIN 

BENZYLPENICILIN 

 1.200.000 IU

Tiêm Thuốc bột 

pha tiêm

1.200.000 IU Hộp 50 lọ Công ty cổ phần 

dược phẩm VCP

Việt Nam VD-29207-18 Lọ              11,800 

96 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 174 Benzylpenicilin natri BENZYLPENICILLI

N 1.000.000 IU

Tiêm  Thuốc bột 

pha tiêm

 1.000.000 UI  Hộp 50 lọ Công ty CPDP 

Minh Dân

Việt Nam VD-24794-16 Lọ                3,310 

97 2910/QĐ-

BVTD 

BVTD 10/25/2021 Nhóm 4 174 Benzylpenicilin natri BENZYLPENICILLI

N 1.000.000 IU

Tiêm Bột pha tiêm 1MUI Hộp 50 lọ Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Việt Nam VD-24794-16 Lọ                3,310 

98 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 176 Cefadroxil (dưới dạng 

Cefadroxil 

monohydrat)

CEFADROXIL 

500MG

Uống Viên nang 

cứng

 500mg Hộp 10 vỉ x 

10 viên

Công ty CPDP 

Minh Dân

Việt Nam VD-18972-13 Viên                   809 

99 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 176 Cefadroxil (dưới dạng 

cefadroxil monohydrat)

CEFADROXIL 

500MG
MEDAMBEN 500 Uống Viên nang 

cứng

500mg Hộp 10 vỉ x 

10 viên

Medochemie Ltd. 

- Factory C

Cộng Hòa 

Síp

VN-19243-15 Viên                3,200 

100 1091/QĐ-

BVTD

BVTD 04/26/2021 Nhóm 1 180 Cefazolin (dưới dạng 

Cefazolin sodium)
CEFAZOLINE 

PANPHARMA

Tiêm Bột pha tiêm 1g Hộp 10,25, 

50 lọ

Panpharma Pháp VN-20932-18 Lọ              24,920 

101 1091/QĐ-

BVTD

BVTD 04/26/2021 Nhóm 4 180 Cefazolin (dưới dạng 

Cefazolin natri)
VICIZOLIN Tiêm Thuốc bột 

pha tiêm

1g Hộp 10 lọ Công ty cổ phần 

dược phẩm VCP

Việt Nam VD-28696-18 Lọ                6,654 
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102 513/QĐ_

BVTD

BVTD 03/01/2021 Nhóm 4 180 Cefazolin (dưới dạng 

Cefazolin natri)
VICIZOLIN Tiêm Thuốc bột 

pha tiêm

1g Công ty cổ phần 

dược phẩm VCP

Việt Nam VD-28696-18 Lọ                6,654 

103 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 2 182 Cefepime (dưới dạng 

Cefepime HCl)
MAXAPIN 1G Tiêm Thuốc bột 

pha tiêm

1g Hộp 10 lọ Công ty cổ phần 

Pymepharco

Việt Nam VD-20325-13 Lọ              27,150 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

tại Bệnh viện hạng đặc biệt,

hạng I, II, bệnh viện chuyên

khoa lao và bệnh phổi.

104 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 182 Cefepime (dưới dạng 

Cefepime 

hydrochloride 

monohydrate)

CEFEPIME KABI 

1G (NSX sản phẩm 

trung gian: Fresenius 

Kabi Anti-Infectives 

S.r.l; địa chỉ: Via S. 

Leonardo 23-45010 

Villadose (RO), Ý)

VERAPIME Tiêm Thuốc bột và 

dung môi pha 

tiêm

1g Hộp 1 lọ 1g 

+ 1 ống nước 

cất pha tiêm 

3ml

Demo S.A. Greece VN-16730-13 lọ              57,900 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

tại Bệnh viện hạng đặc biệt,

hạng I, II, bệnh viện chuyên

khoa lao và bệnh phổi.

105 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 Nhóm 3 183 Cefixim BICEBID 200 FUDCIME 200 MG Uống 200mg Hộp 1 vỉ x 

10 viên

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Phương Đông

Việt Nam VD-23642-15 Viên                6,560 

106 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 N3 183 Cefixim ORENKO 200mg Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

TV.Pharm

Việt Nam VD-23074-15 viên                1,008 

107 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 3 187 Cefotaxim (dưới dạng 

Cefotaxim natri)

BIO-TAKSYM CEFOVIDI Tiêm Thuốc tiêm 

bột

1g Hộp 10 lọ Chi nhánh Công 

ty cổ phần Dược 

phẩm Trung 

ương Vidipha 

Bình Dương

Việt Nam VD-31975-19 Lọ                5,145 

108 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 187 Cefotaxim (dưới dạng 

Cefotaxim natri)

BIO-TAKSYM CEFOVIDI Tiêm Thuốc tiêm 

bột

1g Hộp 10 lọ Chi nhánh Công 

ty cổ phần Dược 

phẩm Trung 

ương Vidipha 

Bình Dương

Việt Nam VD-31975-19 Lọ                5,040 

109 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 187 Cefotaxim (dưới dạng 

Cefotaxim natri)

BIO-TAKSYM IMETOXIM 1G Tiêm Thuốc bột 

pha tiêm

1g Hộp 10 lọ Chi nhánh 3 - 

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Imexpharm tại 

Bình Dương.

Việt Nam VD-26846-17 Lọ              19,215 

110 29/QĐ-

GĐB

BHXH 29/01/2019 Nhóm 3 193 Ceftazidim BICEFZIDIM 1G Tiêm 1g Hộp 10 lọ Công ty cổ phần 

Dược - Trang 

thiết bị y tế Bình 

Định (Bidiphar)

Việt Nam VD-28222-17 Lọ                9,990 

111 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 196 Ceftriaxon (dưới dạng 

Ceftriaxon natri)

ROCEPHIN 1G I.V. CEFTRIONE 1G Tiêm Bột pha tiêm 1g Hộp 10 lọ Công ty cổ phần 

Dược - TTBYT 

Bình Định 

(Bidiphar)

Việt Nam VD-28233-17 Lọ                6,783 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

tại Bệnh viện hạng đặc biệt,

hạng I, II, bệnh viện chuyên

khoa lao và bệnh phổi.

112 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 197 Cefuroxim (dưới dạng 

Cefuroxim axetil)
CEFUROXIME 

500MG

Uống Viên nén bao 

phim

 500mg Hộp 10 vỉ x 

10 viên

Công ty CPDP 

Minh Dân

Việt Nam VD-22940-15 Viên                3,143 

113 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 4 197 Cefuroxim (dưới dạng 

Cefuroxim axetil)
CEFUROXIME 

500MG

Uống Viên nén bao 

phim

500mg Hộp 10 vỉ x 

10 viên

Công ty CPDP 

Minh Dân

Việt Nam VD-22940-15 Viên                3,143 
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114 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 1 200 Ertapenem (dưới dạng 

Ertapenem natri)*

INVANZ INVANZ INJ 1G 1'S Truyền 

tĩnh mạch 

hoặc tiêm 

bắp

Thuốc bột 

pha tiêm 

truyền tĩnh 

mạch hoặc 

tiêm bắp

1g Hộp 1 lọ 

15ml hoặc 

20ml chứa 

1g bột

Laboratoires 

Merck Sharp & 

Dohme - Chibret

Pháp VN-20315-17 Lọ            552,421 

115 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 1 201 Imipenem (dưới dạng 

Imipenem 

monohydrat), 

Cilastatin (dưới dạng 

cilastatin natri)*

IMIPENEM 

CISPLATIN KABI 

10'S

Tiêm 

truyền 

tĩnh mạch

Bột pha dung 

dịch tiêm 

truyền

500mg + 500mg Hộp 10 lọ ACS Dobfar 

S.p.A.

Ý VN-21382-18 Lọ              71,500 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

tại Bệnh viện hạng đặc biệt,

hạng I, II; bệnh viện chuyên

khoa lao và bệnh phổi.

116 2910/QĐ-

BVTD 

BVTD 10/25/2021 Nhóm 1 201 Imipenem + Cilastatin* MIXIPEM 

500MG/500MG

Tiêm 

truyền

Bột pha dung 

dịch truyền 

tĩnh mạch

500mg + 500mg Hộp 10 lọ ACS Dobfar 

S.p.A.

Italy VN-18957-15 Lọ              67,900 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

tại Bệnh viện hạng đặc biệt,

hạng I, II; bệnh viện chuyên

khoa lao và bệnh phổi.

117 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 201 Imipenem (dưới dạng 

Imipenem 

monohydrat) + 

Cilastatin (dưới dạng 

Cilastatin natri)*

MIXIPEM 

500mg/500mg
RAXADIN Tiêm Bột pha tiêm 

truyền tĩnh 

mạch 

500mg+500mg Hộp 10 lọ Demo S.A. 

Pharmaceutical 

Industry

Greece VN-16731-13 lọ            119,000 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

tại Bệnh viện hạng đặc biệt,

hạng I, II; bệnh viện chuyên

khoa lao và bệnh phổi.

118 7770/QĐ-

BYT

BYT 27/12/2018 BDG 201 Imipenem + Cilastatin* MIXIPEM 

500mg/500mg
TIENAM Tiêm 500mg + 500mg Hộp 01 lọ Cơ sở sản xuất: 

Merck Sharp & 

Dohme Corp., 

Mỹ; Cơ sở đóng 

gói: Laboratoires 

Merck Sharp & 

Dohme-Chibret, 

Pháp

USA VN-20190-16 Lọ            298,000 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

tại Bệnh viện hạng đặc biệt,

hạng I, II; bệnh viện chuyên

khoa lao và bệnh phổi.

119 167/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 BDG 202 Meropenem (dưới 

dạng Meropenem 

trihydrat)*

MEROPENEM 

KABI 500MG; 

MERONEM INJ 

500MG 10'S

MERONEM Tiêm Bột pha dung 

dịch tiêm/ 

truyền tĩnh 

mạch

500mg Lọ 20ml ACS Dobfar 

S.P.A; Đóng gói 

và xuất xưởng 

bởi :Zambon 

Switzerland Ltd.

Ý, đóng 

gói Thụy 

Sỹ

VN-17832-14 Lọ            394,717 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

tại Bệnh viện hạng đặc biệt,

hạng I, II; bệnh viện chuyên

khoa lao và bệnh phổi.

120 167/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 BDG 202 Meropenem (dưới 

dạng Meropenem 

trihydrat)*

MERONEM Tiêm Bột pha dung 

dịch 

tiêm/truyền 

tĩnh mạch

1000mg Lọ 30ml ACS Dobfar 

S.P.A; Đóng gói 

và xuất xưởng: 

Zambon 

Switzerland Ltd.

Ý, đóng 

gói Thụy 

Sỹ

VN-17831-14 Lọ            683,164 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

tại Bệnh viện hạng đặc biệt,

hạng I, II; bệnh viện chuyên

khoa lao và bệnh phổi.

121 2910/QĐ-

BVTD 

BVTD 10/25/2021 Nhóm 1 202 Meropenem (dưới 

dạng Meropenem 

trihydat)*

MEROVIA Tiêm Bột pha tiêm 1000mg Hộp 10 lọ Remedina S.A. Hy Lạp VN-22064-19 Lọ            114,450 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

tại Bệnh viện hạng đặc biệt,

hạng I, II; bệnh viện chuyên

khoa lao và bệnh phổi.

122 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 202 Meropenem (dưới 

dạng meropenem 

trihydrat)*

MERONEM MERUGOLD I.V Tiêm Bột pha tiêm, 

truyền tĩnh 

mạch

1g Hộp 10 lọ Facta 

Farmaceutici 

S.P.A.

Italia VN-18267-14 Lọ            157,500 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

tại Bệnh viện hạng đặc biệt,

hạng I, II; bệnh viện chuyên

khoa lao và bệnh phổi.

123 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 2 202 Meropenem (dưới 

dạng Meropenem 

trihydrat)*

PIMENEM Tiêm Thuốc bột 

pha tiêm

500mg Lọ Công ty cổ phần 

Pymepharco

Việt Nam VD-26423-17 Lọ              64,200 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

tại Bệnh viện hạng đặc biệt,

hạng I, II; bệnh viện chuyên

khoa lao và bệnh phổi.

124 2910/QĐ-

BVTD 

BVTD 10/25/2021 Nhóm 4 203 Oxacilin (dưới dạng 

Oxacilin natri)
OXACILIN 1G Tiêm Thuốc bột 

pha tiêm

1g Hộp 10 lọ Công ty cổ phần 

Dược phẩm VCP

Việt Nam VD-31240-18 Lọ              27,000 
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125 1091/QĐ-

BVTD

BVTD 04/26/2021 Nhóm 4 203 Oxacilin (dưới dạng 

Oxacilin natri) 
OXACILLIN 1G Tiêm Thuốc bột 

pha tiêm

1g Hộp 10 lọ Công ty cổ phần 

dược phẩm VCP

Việt Nam VD-31240-18 Lọ              27,000 

126 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 205 Piperacillin, 

Tazobactam
PIPERACILLIN_TA

ZOBACTAM KABI 

4G_0,5G

Tiêm Bột đông khô  

 pha tiêm 

hoặc tiêm 

truyền

 4g; 0,5g  Hộp 10 lọ Labesfal - 

Laboratorios 

Almiro, SA

Portugal VN-13544-11 Lọ              75,600 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

tại Bệnh viện hạng đặc biệt,

hạng I, II, bệnh viện chuyên

khoa lao và bệnh phổi.

127 167/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 BDG 205 Piperacillin (dưới dạng 

Piperacillin natri) + 

Tazobactam (dưới 

dạng Tazobactam natri)

TAZOCIN Tiêm Bột đông khô 

pha tiêm

4g + 0,5g Hộp 1 lọ Wyeth Lederle 

S.R.L

Ý VN-20594-17 Lọ            223,700 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

tại Bệnh viện hạng đặc biệt,

hạng I, II, bệnh viện chuyên

khoa lao và bệnh phổi.

128 2910/QĐ-

BVTD 

BVTD 10/25/2021 Nhóm 4 205 Piperacillin (dưới dạng 

piperacillin natri) 4g; 

Tazobactam (dưới 

dạng Tazobactam 

natri) 0,5g

TAZOPELIN 4,5G Tiêm Thuốc bột 

pha tiêm

4g + 0,5g Hộp 1 lọ 

thuốc tiêm 

bột 

Công ty Cổ phần 

Dược - Trang 

thiết bị Y tế Bình 

Định (Bidiphar)

Việt Nam VD-20673-14 Lọ              65,929 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

tại Bệnh viện hạng đặc biệt,

hạng I, II, bệnh viện chuyên

khoa lao và bệnh phổi.

129 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 4 205 Piperacillin (dưới dạng 

piperacillin natri); 

Tazobactam (dưới 

dạng Tazobactam natri)

TAZOPELIN 4,5G Tiêm Thuốc bột 

pha tiêm

4g + 0,5g Công ty CP Dược 

- TTBYT Bình 

Định (Bidiphar)

Việt Nam VD-20673-14 Lọ              65,929 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

tại Bệnh viện hạng đặc biệt,

hạng I, II, bệnh viện chuyên

khoa lao và bệnh phổi.

130 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 208 Sultamicilin (dưới 

dạng Sultamicilin 

tosilat dihydrat)

MIDACTAM 375 Uống  Viên nén bao 

phim 

 375mg Hộp 1 túi x 1 

vỉ x 10 viên

Công ty CPDP 

Minh Dân

Việt Nam VD-26900-17 Viên                3,898 

131 1091/QĐ-

BVTD

BVTD 04/26/2021 Nhóm 4 209 Ticarcillin (dưới dạng 

Ticarcillin dinatri); 

Acid clavulanic (dưới 

dạng Kali clavulanat)

BIDICARLIN 1,6G Tiêm Bột pha tiêm 1,5g + 0,1g Hộp 10 lọ Công ty cổ phần 

Dược - TTBYT 

Bình Định 

(Bidiphar)

Việt Nam VD-32999-19 Lọ              96,999 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

tại Bệnh viện hạng đặc biệt,

hạng I, II; bệnh viện chuyên

khoa lao và bệnh phổi.

6.2.2. Thuốc nhóm aminoglycosid

132 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 Nhóm 1 210 Amikacin CHEMACIN AMIKACIN 

250MG/ML

Tiêm 500mg/2ml Hộp 10 ống 

x 2 ml

Sopharma PLC Bulgaria VN-17407-13 ống              26,040 

133 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 Nhóm 4 210 Amikacin CHEMACIN VINPHACINE Tiêm 500mg/2ml Hộp 2 vỉ x 5 

ống; 5 vỉ x 

10 ống

NSX-1808/VN VN VD-28702-18 Ống                5,985 

134 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 Nhóm 4 211 Gentamicin GENTAMICIN 

80MG/2ML

Tiêm 80mg/2ml Hộp 100 ống 

x 2ml

Chi nhánh công 

ty cổ phần dược 

phẩm trung ương 

Vidipha Bình 

Dương

Việt Nam VD-25310-16 Ống                1,155 

135 1091/QĐ-

BVTD

BVTD 04/26/2021 Nhóm 4 215 Netilmicin (dưới dạng 

Netilmicin sulfat)
NELCIN 100 Tiêm Dung dịch 

tiêm

100mg/2ml Hộp 1 vỉ x 

10 ống x 

2ml; hộp 5 vỉ 

x 10 ống x 

2ml

Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt Nam VD-20891-14 Ống              15,960 

136 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 216 Tobramycin A.T 

TOBRAMYCINE INJ

Tiêm Dung dịch 

tiêm

80mg/2ml Lọ/Ống 2ml Công ty Cổ phần 

Dược phẩm An 

Thiên

Việt Nam VD-25637-16 Ống                4,914 

137 2910/QĐ-

BVTD 

BVTD 10/25/2021 Nhóm 4 216 Tobramycin (dưới 

dạng Tobramycin 

sulfat)

TOBRAMYCIN 

80MG/2ML

Tiêm Dung dịch 

tiêm

80mg/2ml Ống 2ml, 

Hộp 100 ống 

x 2ml

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Việt Nam VD-28673-18 Ống                4,475 
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138 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 4 216 Tobramycin (dưới 

dạng Tobramycin 

sulfat)

VINBREX 80 Tiêm Dung dịch 

tiêm

80mg/2ml Công ty CPDP 

Vĩnh Phúc

Việt Nam VD-33653-19 Ống                4,780 

6.2.4. Thuốc nhóm nitroimidazol

139 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 Nhóm 4 219 Metronidazol METRONIDAZOL 

KABI
DỊCH TRUYỀN 

TĨNH MẠCH 

METRONIDAZOL

Tiêm 

truyền

500mg/100ml Thùng 40 

chai x 100ml

Công ty TNHH 

B. Braun Việt 

Nam

Việt Nam VD-32348-19 Chai                8,400 

140 2806/QĐ-

BVTD

BVTD 12/08/2020 Nhóm 4 219 Metronidazol METRONIDAZOL 

250MG

Uống 250mg Hộp 10 vỉ x 

10 viên

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Minh 

Dân

Việt Nam VD-22945-15 Viên                   138 

141 1091/QĐ-

BVTD

BVTD 04/26/2021 Nhóm 4 219 Metronidazol METRONIDAZOL 

250MG

Uống Viên nén 250mg Hộp 10 vỉ x 

10 viên

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Việt Nam VD-22945-15 

(CV 

2150e/QLD-

ĐK duy trì 

hiệu lực đến 

ngày 

25/02/2022)

Viên                   138 

142 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 Nhóm 2 219 Metronidazol METRONIDAZOL 250mg Công ty CP Dược 

Hậu Giang - CN 

nhà máy DP 

DHG tại Hậu 

Giang

Việt Nam VD-22036-14 VIÊN                   252 

143 1091/QĐ-

BVTD

BVTD 04/26/2021 Nhóm 1 220 Metronidazol + 

Neomycin + Nystatin
NEO-TERGYNAN Đặt Viên nén đặt 

âm đạo

500mg + 65000 

IU + 100000 IU

Hộp 1 vỉ x 

10 viên

Sophartex Pháp VN-18967-15 

(cv 

3922/QLD-

ĐK duy trì 

hiệu lực đến 

ngày 

15/4/2021)

Viên              11,800 

6.2.5. Thuốc nhóm lincosamid

144 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 Nhóm 4 223 Clindamycin CLYODAS 300 Uống 300mg Hộp 2 vỉ x 

10 viên

Công ty CP Dược-

Trang thiết bị Y 

tế Bình Định 

(Bidiphar)

Việt Nam VD-21632-14 Viên                1,449 

145 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 N4 223 Clindamycin PYCLIN 600 600mg/4ml 0 0 VD-21964-14 lọ              18,900 

6.2.6. Thuốc nhóm macrolid

146 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 Nhóm 4 224 Azithromycin ZITROMAX PYMEAZI 500 Uống 500mg H/01 vỉ/3 

viên nén bao 

phim

Công ty cổ phần 

Pymepharco

Việt Nam VD-23220-15 Viên                3,140 

147 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 226 Erythromycin (dưới 

dạng Erythromycin 

stearat)

AGI- ERY 500 Uống Viên nén dài 

bao phim 

500mg Hộp 10 vỉ x 

10 viên

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Agimexpharm

Việt Nam VD-18220-13 Viên                1,290 

6.2.7. Thuốc nhóm quinolon

148 167/QĐ-

BVTD

BHXH 01/18/2021 BDG 231 Ciprofloxacin CIPROBAY 200 Tiêm Dịch truyền 200mg/100ml Lọ 100ml Bayer Pharma AG Đức VN-14008-11 Lọ            209,920 

149 2910/QĐ-

BVTD 

BVTD 10/25/2021 Nhóm 4 231 Ciprofloxacin CIPROFLOXACIN 

200MG/ 100ML

Tiêm 

truyền

Dung dịch 

tiêm truyền

200mg/100ml Chai 100ml, 

Hộp carton 

chứa 01 lọ x 

100ml

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Việt Nam VD-34943-21 Chai              14,973 
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150 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 231 Ciprofloxacin (dưới 

dạng Ciprofloxacin 

lactat)

CIPROFLOXACIN 

KABI

Tiêm Dung dịch 

tiêm truyền

 200mg/100ml Chai/Túi 

100ml

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt Nam VD-20943-14 Chai              17,220 

151 7039/QĐ-

SYT

SYT 10/20/2020 NHÓM 3 231 Ciprofloxacin( dưới 

dạng 

Ciprofloxacinhydrochl

orid

CIPROFLOXACIN 500mg Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam VD-30407-18 VIÊN                   890 

152 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 N3 232 Levofloxacin KAFLOVO Uống 500mg Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam VD-17469-12 viên                1,320 Thuốc được cấp phát tại trạm

y tế xã theo hướng dẫn chẩn

đoán, điều trị và dự phòng

bệnh lao của Bộ Y tế.

153 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 232 Levofloxacin (dưới 

dạng Levofloxacin 

hemihydrat)

CRAVIT I.V. GOLDVOXIN Tiêm Dung dịch 

truyền tĩnh 

mạch

250mg/50ml Chai/Lọ/Túi 

50ml

InfoRLife SA Switzerlan

d

VN-19111-15 Túi              95,000 

154 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 232 Levofloxacin (dưới 

dạng levofloxacin 

hemihydrat)

LEVOFLOXACIN/C

OOPER SOLUTION 

FOR INFUSION 

500MG/100ML

Tiêm Dung dịch 

tiêm truyền 

tĩnh mạch

5mg/1ml Chai 100ml, 

hộp 1 chai 

100ml

Cooper S.A. 

Pharmaceuticals

Hy Lạp VN-21230-18 Chai              76,440 

155 2395/QĐ-

BVTD

BVTD 08/25/2021 Nhóm 1 232 Levofloxacin (dưới 

dạng Levofloxacin 

hemihydrat)

LEVOGOLDS Tiêm Dung dịch 

truyền tĩnh 

mạch

750mg/ 150ml Túi nhôm 

chứa 1 túi 

truyền PVC 

chứa 150 ml 

dung dịch 

truyền tĩnh 

mạch

InfoRLife SA. Thụy Sĩ VN-18523-14 Túi            245,700 

156 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 232 Levofloxacin 

(Levofloxacin 

hemihydrat)

LEVOGOLDS Tiêm Dung dịch 

truyền tĩnh 

mạch

750mg/150ml Chai/Lọ/Túi 

150ml

InfoRLife SA Switzerlan

d

VN-18523-14 Túi            245,700 

157 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 237 Ofloxacin AGOFLOX Uống Viên nén bao 

phim 

200mg Hộp 10 vỉ x 

10 viên

Chi nhánh công 

ty cổ phần dược 

phẩm 

Agimexpharm - 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Agimexpharm

Việt Nam VD-24706-16 Viên                   430 

6.2.8. Thuốc nhóm sulfamid

158 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 243 Sulfamethoxazol + 

Trimethoprim
BIDISEPTOL Uống Viên nén 400mg + 80mg Hộp 10 vỉ x 

20 viên 

Công ty cổ phần 

Dược - trang thiết 

bị y tế Bình Định 

(Bidiphar)

Việt Nam VD-23774-15 Viên                   294 

6.2.9. Thuốc nhóm tetracyclin

159 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 N1 245 Doxycyclin CYCLINDOX 100mg Medochemie Ltd. 

- Factoiy AZ

Cyprus VN-20558-17 viên                1,500 

160 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 248 Tetracyclin hydroclorid TETRACYCLIN 1% Tra mắt Mỡ tra mắt 50mg/5g Tuýp 5g Công ty cổ phần 

dược Medipharco

Việt Nam VD-26395-17 Tuýp                3,150 

6.2.10. Thuốc khác

161 2395/QĐ-

BVTD

BVTD 08/25/2021 Nhóm 4 250 Colistimethat natri 

(tương đương 

33,33mg colistin)*

COLIREX 1MIU Tiêm Thuốc bột 

đông khô pha 

tiêm, phun 

khí dung

1.000.000 IU Hộp 1 lọ + 1 

ống dung 

môi natri 

clorid 0,9% 

5ml

Công ty Cổ phần 

Dược-TTBYT 

Bình Định 

(Bidiphar)

Việt Nam VD-21825-14 Lọ            359,100 
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162 2910/QĐ-

BVTD 

BVTD 10/25/2021 Nhóm 4 250 Colistin (dưới dạng 

Colistimethat natri)*

COLIREX 1MIU COLISTIMED Tiêm Thuốc bột 

pha tiêm

1MUI Hộp 10 lọ Công ty TNHH 

sản xuất dược 

phẩm Medlac 

Pharma Italy

Việt Nam VD-24643-16 Lọ            258,000 

163 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 250 Natri colistimethat* COLISTIN TZF Tiêm Bột pha tiêm/ 

truyền và hít

1000000 IU Hộp 20 lọ Tarchomin 

Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.

Poland VN-19363-15 Lọ            396,500 

164 1091/QĐ-

BVTD

BVTD 04/26/2021 Nhóm 1 252 Fosfomycin sodium* FOSMICIN FOR 

I.V.USE 1G

Tiêm Bột pha tiêm 1g Hộp 10 lọ Meiji Seika 

Pharma Co., Ltd

Nhật Bản VN-13784-11 

(cv 

833e/QLD-

ĐK duy trì 

hiệu lực đến 

ngày 

09/02/2022)

Lọ            101,000 

165 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 4 253 Linezolid* IDOMAGI Uống Viên nén bao 

phim

 600mg Chi nhánh công 

ty cổ phần dược 

phẩm 

Agimexpharm- 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Agimexpharm

Việt Nam VD-30280-18 Viên                9,450 Thuốc được cấp phát tại trạm

y tế xã theo hướng dẫn chẩn

đoán, điều trị và dự phòng

bệnh lao của Bộ Y tế.

166 2910/QĐ-

BVTD 

BVTD 10/25/2021 Nhóm 1 253 Linezolid* LICHAUNOX Tiêm 

truyền

Dung dịch 

tiêm truyền

600mg/300ml Hộp 1 túi 

nhựa 300ml

Pharmaceutical 

Works 

Polpharma S.A.

Poland VN-21245-18 Túi            719,000 

167 2396/QĐ-

BVTD

BVTD 08/25/2021 Nhóm 1 253 Mỗi 1ml dung dịch 

chứa: Linezolid 2mg*
LICHAUNOX Tiêm Dung dịch 

tiêm truyền

2mg/1ml Hộp 1 túi 

nhựa 300ml

Pharmaceutical 

Works 

Polpharma S.A.

Ba Lan VN-21245-18 Túi            719,000 

168 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 2 256 Teicoplanin* TARGOSID FYRANCO Tiêm Thuốc bột 

đông khô và 

dung môi để 

pha tiêm hoặc 

tiêm truyền

400mg Hộp 1 lọ và 

1 ống dung 

môi 3ml

Demo S.A. 

Pharmaceutical 

Industry

Greece VN-16480-13 lọ            430,000 

169 2395/QĐ-

BVTD

BVTD 08/25/2021 Nhóm 4 257 Vancomycin (dưới 

dạng Vancomycin 

HCl) 

VANCOMYCIN 

500MG
VALBIVI 0.5G Tiêm Bột pha tiêm 500mg Hộp 10 lọ Công ty cổ phần 

dược phẩm trung 

ương 1 - Pharbaco

Việt Nam VD-18365-13 Lọ              16,700 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

tại Bệnh viện hạng đặc biệt,

hạng I, II, bệnh viện chuyên

khoa lao và bệnh phổi.

170 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 1 257 Vancomycin (dưới 

dạng Vancomycin 

hydrochlorid)

VANCOMYCIN 

HYDROCHLORIDE 

FOR INFUSION 

Tiêm Bột đông khô 

pha tiêm

1g Hộp 1 lọ Xellia 

Pharmaceuticals 

ApS

Đan Mạch VN-19885-16 Lọ              89,600 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

tại Bệnh viện hạng đặc biệt,

hạng I, II, bệnh viện chuyên

khoa lao và bệnh phổi.

171 2910/QĐ-

BVTD 

BVTD 10/25/2021 Nhóm 1 257 Vancomycin (dưới 

dạng Vancomycin 

hydrochlorid)

VANCOMYCIN 

HYDROCHLORIDE 

FOR INFUSION 

Tiêm Bột đông khô 

pha tiêm 

1g Hộp 1 lọ Xellia 

Pharmaceuticals 

ApS

Đan Mạch VN-19885-16 Lọ              87,800 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

tại Bệnh viện hạng đặc biệt,

hạng I, II, bệnh viện chuyên

khoa lao và bệnh phổi.

6.3. Thuốc chống vi rút

6.3.1. Thuốc điều trị HIV/AIDS

172 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 3 265 Tenofovir disoprosil 

fumarat
TEFOSTAD T300 Uống viên nén bao 

phim

300mg Hộp 3 vỉ x 

10 viên

Công ty TNHH 

Liên doanh 

Stellapharm-Chi 

nhánh 1

Việt Nam VD-23982-15 viên                6,200 Đối với điều trị HIV/AIDS:

Thuốc được cấp phát tại trạm

y tế xã theo hướng dẫn quản

lý, điều trị và chăm sóc của

Bộ Y tế.

6.3.3. Thuốc chống vi rút khác
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Dạng 

trình bày

173 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 3 277 Acyclovir ACYCLOVIR 

STELLA 800MG

Uống viên nén 800mg Hộp 7 vỉ x 5 

viên

Công ty TNHH 

Liên doanh 

Stellapharm-Chi 

nhánh 1

Việt Nam VD-23346-15 viên                4,000 

6.4. Thuốc chống nấm

174 2509/QĐ-

BVTD

BVTD 09/07/2021 Nhóm 5 284 Amphotericin B* AMPHOT Tiêm Bột đông khô 

pha tiêm

50mg Hộp 1 lọ Lyka Labs 

Limited

Ấn Độ VN-19777-16 Lọ            147,000 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

trong trường hợp: Nhiễm nấm

candida xâm lấn nặng; Điều

trị nhiễm nấm toàn thân nặng

trên những bệnh nhân không

đáp ứng với Amphotericin B

dạng thông thường hoặc

không đáp ứng với thuốc

kháng nấm toàn thân khác,

hoặc trên bệnh nhân suy thận,

hoặc trên bệnh nhân đang

dùng dạng quy ước có tiến

triển suy thận, hoặc chống chỉ

định khác với dạng thông

thường.

175 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 5 284 Amphotericin B* AMPHOT AMPHOTRET Tiêm Bột đông khô 

pha tiêm, 

truyền tĩnh 

mạch

50mg Hộp 1 lọ 

10ml

Bharat Serums 

And Vaccines Ltd

India VN-18166-14 Lọ            168,000 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

trong trường hợp: Nhiễm nấm

candida xâm lấn nặng; Điều

trị nhiễm nấm toàn thân nặng

trên những bệnh nhân không

đáp ứng với Amphotericin B

dạng thông thường hoặc

không đáp ứng với thuốc

kháng nấm toàn thân khác,

hoặc trên bệnh nhân suy thận,

hoặc trên bệnh nhân đang

dùng dạng quy ước có tiến

triển suy thận, hoặc chống chỉ

định khác với dạng thông

thường.

176 2509/QĐ-

BVTD

BVTD 09/07/2021 Nhóm 2 286 Caspofungin (dưới 

dạng Caspofungin 

acetate)*

THUỐC TIÊM 

CASPOFUNGIN 

ACETATE 50MG

Tiêm Bột đông khô 

pha dung 

dịch tiêm 

truyền

50mg Hộp 1 lọ Gland Pharma 

Limited

Ấn Độ VN-21276-18 Lọ         4,480,000 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

trong trường hợp: Điều trị

theo kinh nghiệm nhiễm nấm

xâm lấn (Candida hoặc

Aspergilus) ở bệnh nhân nguy

cơ cao có sốt, giảm bạch cầu

trung tính; Điều trị nhiễm

nấm Candida xâm lấn; Điều

trị nhiễm nấm Aspergillus

xâm lấn ở bệnh nhân kháng

trị hoặc không dung nạp với

các trị liệu khác.

177 2509/QĐ-

BVTD

BVTD 09/07/2021 Nhóm 2 286 Caspofungin* THUỐC TIÊM 

CASPOFUNGIN 

ACETATE 70 MG

Tiêm Bột đông khô 

pha dung 

dịch tiêm 

truyền

70mg Hộp 1 lọ Gland Pharma 

Limited

Ấn Độ VN-22393-19 Lọ         5,600,000 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

trong trường hợp: Điều trị

theo kinh nghiệm nhiễm nấm

xâm lấn (Candida hoặc

Aspergilus) ở bệnh nhân nguy

cơ cao có sốt, giảm bạch cầu

trung tính; Điều trị nhiễm

nấm Candida xâm lấn; Điều

trị nhiễm nấm Aspergillus

xâm lấn ở bệnh nhân kháng

trị hoặc không dung nạp với

các trị liệu khác.
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178 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 4 288 Clotrimazol  METRIMA 100 Đặt âm 

đạo

Viên nén đặt 

âm đạo

100mg Công ty cổ phần 

Dược phẩm 3/2

Việt Nam VD-31554-19 Viên                1,900 

179 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 289 Dequalinium chloride FLUOMIZIN Đặt Viên đặt âm 

đạo

10mg Hộp 1 vỉ x 6 

viên

Rottendorf 

Pharma GmbH

Đức VN-16654-13 Viên              18,149 

180 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 1 289 Dequalinium chloride FLUOMIZIN 10MG Đặt âm 

đạo

Viên nén đặt 

âm đạo

10mg Hộp 1 vỉ x 6 

viên

Rottendorf 

Pharma GmbH

Đức VN-16654-13 Viên              19,420 

181 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 291 Fluconazole MYCOSYST FLUCONAZOLE Tiêm 

truyền

Dung dịch 

tiêm truyền

200mg Chai/lọ 

100ml

Solupharm 

Pharmazeutische 

Erzeugnisse 

GmbH

Germany VN-10859-10 lọ            235,000 

182 2910/QĐ-

BVTD 

BVTD 10/25/2021 Nhóm 1 291 Fluconazole FLUCONAZOLE Tiêm 

truyền

Dung dịch 

tiêm truyền

200mg Hộp 10 lọ 

100ml

Solupharm 

Pharmazeutische 

Erzeugnisse 

GmbH

Germany VN-10859-10 Lọ            209,000 

183 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 3 291 Fluconazol FLUCONAZOL 

STADA 150MG
FLUCONAZOLE 

STELLA 150MG

Uống viên nang 

cứng

150mg Hộp 1 vỉ x 1 

viên

Công ty TNHH 

Liên doanh 

Stellapharm-Chi 

nhánh 1

Việt Nam VD-32401-19 viên                9,000 

184 1091/QĐ-

BVTD

BVTD 04/26/2021 Nhóm 4 308 Nystatin + Neomycin 

+ Polymycin B
VALYGYNO Đặt Viên nang 

mềm

100.000 IU + 

35.000 IU +

35.000 IU

Hộp 1 vỉ x 

10 viên

Công ty CPDP 

Medisun

Việt Nam VD-25203-16 Viên                3,800 

8. THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÀ ĐIỀU HÒA MIỄN DỊCH

8.1. Hóa chất

185 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 5 342 Bleomycin (dưới dạng 

Bleomycin sulfat)

KUPBLOICIN  BLEOMYCIN 

BIDIPHAR

Tiêm Bột đông khô 

pha tiêm

15U Hộp 1 lọ Công ty cổ phần 

Dược - TTBYT 

Bình Định 

(Bidiphar)

Việt Nam QLĐB-768-19 Lọ            420,000 

186 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 2 342 Bleomycin (dưới dạng 

Bleomycin Sulfat)
KUPBLOICIN Tiêm Bột đông khô 

pha tiêm

15IU Hộp 1 lọ Korea United 

Pharm. Inc

Korea VN-17488-13 Lọ            429,700 

187 131/QĐ-

TTMS

BYT 12/12/2019 Nhóm 1 345 Capecitabin XALVOBIN 500MG 

FILM-COATED 

TABLET

Uống 500mg Hộp 12 vỉ x 

10 viên

Remedica Ltd Cyprus VN-20931-18 Viên              38,000 

188 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 346 Carboplatin CARBOPLATIN 

SINDAN
BOCARTIN 150 Tiêm Dung dịch 

tiêm

150mg/15ml Hộp 1 lọ 

15ml 

Công ty cổ phần 

Dược - TTBYT 

Bình Định 

(Bidiphar)

Việt Nam VD-21239-14 Lọ            259,980 

189 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 4 346 Carboplatin BOCARTIN 150 Tiêm 

truyền

Dung dịch 

tiêm

150mg/15ml Lọ 15 ml Công ty CP Dược 

- TTBYT Bình 

Định (Bidiphar)

Việt Nam VD-21239-14 Lọ            259,980 

190 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 348 Cisplatin DBL CISPLATIN 

INJECTION 

50MG_50ML

CISPLATIN 

"EBEWE"

Tiêm Dung dịch 

đậm đặc để 

pha dung 

dịch tiêm 

truyền

0,5mg/ml Hộp 1 lọ 

100ml

Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.K

G

Áo VN-17424-13 Lọ            213,000 

191 1091/QĐ-

BVTD

BVTD 04/26/2021 Nhóm 4 348 Cisplatin CISPLATIN 

BIDIPHAR 

10MG/20ML

Tiêm Dung dịch 

đậm đặc để 

pha truyền 

tĩnh mạch

10mg/20ml Hộp 1 lọ 

20ml

Công ty cổ phần 

Dược - trang thiết 

bị y tế Bình Định 

(Bidiphar) 

Việt Nam QLĐB-736-18 Lọ              65,499 

192 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 349 Cyclophosphamide ENDOXAN Tiêm Bột pha tiêm 200mg/lọ Hộp 1 lọ Baxter Oncology 

GmbH

Đức VN-16581-13 Lọ              49,829 
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193 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 349 Cyclophosphamide ENDOXAN Tiêm Bột pha tiêm 

tĩnh mạch

500mg Hộp 1 lọ Bột 

pha tiêm 

500mg

Baxter Oncology 

GmbH

Đức VN-16582-13 Lọ            124,376 

194 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 1 349 Cyclophosphamide ENDOXAN 200MG Tiêm Bột pha tiêm 200mg Hộp 1 lọ Baxter Oncology 

GmbH

Đức VN-16581-13 Lọ              49,829 

195 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 1 349 Cyclophosphamide ENDOXAN 500MG Tiêm Bột pha tiêm 500mg Hộp 1 lọ Baxter Oncology 

GmbH

Đức VN-16582-13 Lọ            124,376 

196 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 5 352 Dactinomycin COSMEGEN 

LYOVAC

Tiêm Bột pha dung 

dịch tiêm

500 mcg Hộp 1 lọ Baxter Oncology 

GmbH

Đức 720/QLD-KD Lọ         3,980,000 

197 27/QĐ-

TTMS

BYT 23/04/2019 Nhóm 5 356 Doxorubicin XORUNWELL -L 

20MG/10ML

Tiêm 

truyền 

tĩnh mạch

20mg Hộp 1 lọ M/s Getwell 

Pharmaceuticals

Ấn độ VN-20262-17 Lọ         2,047,500 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

50% đối với dạng liposome;

thanh toán 100% đối với các

dạng khác.

198 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 358 Etoposid SINTOPOZID ETOPOSID 

BIDIPHAR

Tiêm Dung dịch 

đậm đặc để 

pha truyền 

tĩnh mạch

100mg Hộp 1 lọ 5ml Công ty cổ phần 

Dược - TTBYT 

Bình Định 

(Bidiphar)

Việt Nam VD-29306-18 Lọ            115,395 

199 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 4 362 Gemcitabin (dưới 

dạng gemcitabin HCl)
BIGEMAX 200 Tiêm Bột đông khô 

pha tiêm

200mg Công ty CP Dược 

- TTBYT Bình 

Định (Bidiphar)

Việt Nam VD-21234-14 Lọ            125,979 

200 2910/QĐ-

BVTD 

BVTD 10/25/2021 Nhóm 4 362 Gemcitabin (dưới 

dạng gemcitabin HCl)
BIGEMAX 200 Tiêm Bột đông khô 

pha tiêm

200mg Hộp 1 lọ + 1 

ống dung 

môi 5ml

Công ty Cổ phần 

Dược - Trang 

thiết bị Y tế Bình 

Định (Bidiphar)

Việt Nam VD 21234-14 Lọ            134,988 

201 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 1 362 Gemcitabin (dưới 

dạng Gemcitabin 

Hydroclorid)

GEMITA 200MG GEMNIL 

200MG/VIAL

Tiêm 

truyền

bột đông khô 

pha dung 

dịch tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

200mg hộp 1 lọ Vianex S.A. – 

Nhà máy C

Greece VN-18211-

14. CVGH 

2085e/QLD-

ĐK ngày 

25/02/2021

Lọ            153,006 

202 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 365 Ifosfamide HOLOXAN Tiêm Thuốc bột 

pha tiêm

1g Hộp 1 lọ Baxter Oncology 

GmbH

Đức VN-9945-10 Lọ            401,000 

203 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 370 Mesna UROMITEXAN Tiêm Dung dịch 

tiêm truyền

400mg/4ml Hộp 15 ống 

x 4ml

Baxter Oncology 

GmbH

Đức VN-20658-17 Ống              36,243 

204 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 371 Methotrexat THUỐC TIÊM 

UNITREXATES
METHOTREXAT 

BIDIPHAR 

50MG/2ML

Tiêm Dung dịch 

tiêm

50mg/2ml Hộp 1 lọ 2ml Công ty cổ phần 

Dược - TTBYT 

Bình Định 

(Bidiphar)

Việt Nam QLĐB-638-17 Lọ              65,982 

205 1091/QĐ-

BVTD

BVTD 04/26/2021 Nhóm 4 371 Methotrexat METHOTREXAT 

BIDIPHAR 50MG 

2ML

Tiêm Dung dịch 

tiêm

50mg/2ml Hộp 1 lọ 2ml Công ty cổ phần 

Dược - TTBYT 

Bình Định 

(Bidiphar)

Việt Nam QLĐB-638-17

( CV SỐ 

20185/QLD-

ĐK duy trì 

hiệu lực đến 

ngày 

04/12/2020, 

có nộp thẻ 

kho, hóa đơn 

bán ra tương 

ứng )

Lọ              68,985 
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206 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 4 371 Methotrexat  METHOTREXAT 

BIDIPHAR 

50MG/2ML

Tiêm Dung dịch 

tiêm

50mg/2ml Lọ 2ml Công ty CP Dược 

- TTBYT Bình 

Định (Bidiphar)

Việt Nam QLĐB-638-17 Lọ              65,982 

207 128/QĐ-

TTMS

BYT 12/12/2019 Nhóm 1 375 Paclitaxel ANZATAX 

100MG/16.7ML

Tiêm 100mg/16,7ml Hộp 1 lọ Hospira Australia 

Pty Ltd

Úc VN-20846-17 Lọ         3,885,000 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

50% đối với dạng liposome

và dạng polymeric micelle;

thanh toán 100% đối với các

dạng khác.

208 2284/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 BDG 375 Paclitaxel ANZATAX INJ. 

30MG/5ML 1'S

Tiêm 

truyền 

tĩnh mạch

Dung dịch 

đậm đặc pha 

dung dịch 

tiêm truyền

30mg/ 5ml Hộp 1 lọ 5 ml Hospira Australia 

Pty Ltd

Úc VN-20848-17 Lọ         1,197,000 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

50% đối với dạng liposome

và dạng polymeric micelle;

thanh toán 100% đối với các

dạng khác.

209 06/QĐ-

TTMS

BYT 14/02/2019 Nhóm 3 375 Paclitaxel CANPAXEL 100 Tiêm 

truyền 

tĩnh mạch

100mg Hộp 1 lọ x 

16,7ml

Công ty cổ phần 

Dược - Trang 

thiết bị y tế Bình 

Định (Bidiphar)

Việt Nam VD-21630-14 Lọ            213,990 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

50% đối với dạng liposome

và dạng polymeric micelle;

thanh toán 100% đối với các

dạng khác.

210 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 375 Paclitaxel ANZATAX 30MG/ 

5ML 
CANPAXEL 30 Tiêm Dung dịch 

tiêm

30mg/5ml Hộp 1 lọ 5ml Công ty cổ phần 

Dược - TTBYT 

Bình Định 

(Bidiphar)

Việt Nam VD-21631-14 Lọ            110,985 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

50% đối với dạng liposome

và dạng polymeric micelle;

thanh toán 100% đối với các

dạng khác.

211 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 4 375 Paclitaxel CANPAXEL 30 Tiêm Dung dịch 

tiêm

30mg/5ml Lọ 5ml Công ty CP Dược 

- TTBYT Bình 

Định (Bidiphar)

Việt Nam VD-21631-14 Lọ            109,988 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

50% đối với dạng liposome

và dạng polymeric micelle;

thanh toán 100% đối với các

dạng khác.

212 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 2 383 Vincristin VINCRAN Tiêm Dung dịch 

tiêm

1mg/ml Korea United 

Pharm. Inc.

Hàn Quốc VN-21534-18 Ống              92,000 

213 513/QĐ_

BVTD

BVTD 03/01/2021 Nhóm 2 383 Vincristin VINCRAN Tiêm Dung dịch 

tiêm

1mg/1ml Lọ 1ml Korea United 

Pharm. Inc.

Korea VN-21534-18 Lọ              92,000 

8.2. Thuốc điều trị đích

214 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 386 Bevacizumab AVASTIN Tiêm Dung dịch 

đậm đặc để 

pha dung 

dịch tiêm 

truyền

100mg/4ml Chai/lọ/ống 

4ml

Roche 

Diagnostics 

GmbH

Đức QLSP-1118-

18

Lọ         8,285,865 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

tại bệnh viện hạng đặc biệt,

hạng I và bệnh viện chuyên

khoa ung bướu hạng II; thanh

toán 50%

215 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 386 Bevacizumab AVASTIN Tiêm Dung dịch 

đậm đặc để 

pha dung 

dịch truyền

400mg/16ml Chai/lọ/ống 

16ml

Roche 

Diagnostics 

GmbH

Đức QLSP-1119-

18

Lọ       30,266,250 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

tại bệnh viện hạng đặc biệt,

hạng I và bệnh viện chuyên

khoa ung bướu hạng II; thanh

toán 50%

216 2910/QĐ-

BVTD 

BVTD 10/25/2021 Nhóm 1 386 Bevacizumab MVASI Tiêm 

truyền

Dung dịch 

đậm đặc pha 

truyền

100mg/4ml Hộp 1 lọ x 

4ml

CSSX: Patheon 

Manufacturing 

Services LLC.; 

CS đóng gói và 

xuất xưởng: 

Amgen 

Manufacturing 

Ltd.

Mỹ SP3-1221-21 Lọ         5,800,106 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

tại bệnh viện hạng đặc biệt,

hạng I và bệnh viện chuyên

khoa ung bướu hạng II; thanh

toán 50%

8.3. Thuốc điều trị nội tiết

217 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 404 Goserelin (dưới dạng 

goserelin acetat)
ZOLADEX Tiêm Thuốc tiêm 

dưới da (cấy 

phóng thích 

chậm)

3.6mg Hộp 1 bơm 

tiêm có thuốc

AstraZeneca UK 

Ltd.

Anh VN-20226-17 Bơm 

tiêm

        2,568,297 
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218 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 408 Triptorelin (dưới dạng 

Triptorelin acetat)
DIPHERELINE P.R 

3,75MG

Tiêm Thuốc bột 

pha hỗn dịch 

tiêm

3,75 mg Hộp 1 lọ bột 

+ 1 ống dung 

môi 2ml + 1 

bơm tiêm + 

2 kim tiêm

Ipsen Pharma 

Biotech

Pháp VN-19986-16 Lọ         2,557,000 

9. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐƯỜNG TIẾT NIỆU

219 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 421 Alfuzosin HCL XATRAL XL 10MG Uống viên nén 

phóng thích 

chậm

10mg Hộp 1 vỉ x 

30 viên

Sanofi Winthrop 

Industrie

Pháp VN-14355-11 Viên              15,291 

11. THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU

11.1. Thuốc chống thiếu máu

220 1091/QĐ-

BVTD

BVTD 04/26/2021 Nhóm 4 440 Sắt sucrosre ANTIFIX Tiêm Dung dịch 

đậm đặc pha 

tiêm truyền 

tĩnh mạch

100mg/5ml Hộp 5 ống. 

10 ống. 20 

ống

Công ty cổ phần 

dược phẩm An 

Thiên

Việt Nam VD-27794-17 Ống              68,000 

221 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 440 Sắt III (dưới dạng sắt 

sucrose)
FERROVIN Tiêm Dung dịch 

tiêm tĩnh 

mạch

100mg/5ml Hộp 1 vỉ x 5 

ống x 5 ml

Rafarm S.A. Hy Lạp VN-18143-14 Ống              90,000 

222 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 445 Sắt (dưới dạng sắt (II) 

sulfat) + Acid folic
ENPOVID FE - 

FOLIC

Uống viên nang 

cứng

60mg + 0,25mg Hộp 10 vỉ x 

10 viên

Công ty cổ phần 

SPM

Việt Nam VD-20049-13 viên                   800 

223 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 445 Ferrous Sulfate + Acid 

folic
TARDYFERON B9 Uống Viên nén giải 

phóng kéo dài

50mg sắt + 

0,35mg acid folic

Hộp 3 vỉ x 

10 viên

Pierre Fabre 

Medicament 

production

Pháp VN-16023-12 Viên                2,849 

11.2. Thuốc tác dụng lên quá trình đông máu

224 2441/QĐ-

BVTD

BVTD 10/27/2020 Nhóm 1 448 Enoxaparin (natri) LOVENOX GEMAPAXANE Tiêm 4000 IU/0,4ml Hộp 6 bơm 

tiêm

Italfarmaco S.P.A. Italy VN-16312-13 Bơm 

tiêm

             70,000 

225 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 448 Enoxaparin natri LOVENOX GEMAPAXANE Tiêm Dung dịch 

tiêm

4000IU/0,4ml Bơm tiêm 

0,4ml

Italfarmaco S.p.A. Ý VN-16312-13 Bơm 

tiêm

             70,000 

226 2395/QĐ-

BVTD

BVTD 08/25/2021 Nhóm 1 448 Enoxaparin natri GEMAPAXANE Tiêm Dung dịch 

tiêm

6000IU/ 0,6ml Hộp 6 bơm 

tiêm

Italfarmaco S.P.A. Ý VN-16313-13 Bơm 

tiêm

             95,000 

227 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 1 448 Enoxaparin natri GEMAPAXANE Tiêm Dung dịch 

tiêm

2000IU/ 0,2ml Hộp 6 bơm 

tiêm

Italfarmaco S.P.A Ý VN-16311-13 Bơm 

tiêm

             60,000 

228 2509/QĐ-

BVTD

BVTD 09/07/2021 BDG 448 Enoxaparin natri LOVENOX Tiêm Bơm tiêm 

đóng sẵn 

0,4ml

4000 anti-Xa 

IU/0,4 ml tương 

đương 40 mg/0,4 

ml

Hộp 2 bơm 

tiêm đóng 

sẵn 0,4 ml

Sanofi Winthrop 

Industrie

Pháp QLSP-892-15 Bơm 

tiêm

             89,650 

229 2509/QĐ-

BVTD

BVTD 09/07/2021 BDG 448 Enoxaparin natri LOVENOX Tiêm Bơm tiêm 

đóng sẵn 

0,6ml

6000 anti-Xa 

IU/0,6 ml tương 

đương 60 mg/0,6 

ml

Hộp 2 bơm 

tiêm đóng 

sẵn 0,6 ml

Sanofi Winthrop 

Industrie

Pháp QLSP-893-15 Bơm 

tiêm

           118,820 

230 167/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 BDG 448 Enoxaparin natri LOVENOX 4000 Tiêm Dung dịch 

tiêm đóng sẵn 

trong bơm 

tiêm

4000 anti-Xa 

IU/0,4 ml tương 

đương 40 mg/0,4 

ml

Bơm tiêm 

đóng sẵn 

0,4ml

Sanofi Winthrop 

Industrie

Pháp QLSP-892-15 Bơm 

tiêm

             89,650 

231 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 449 Etamsylat VINCYNON CYCLONAMINE 

12,5%

Tiêm Dung dịch 

tiêm

125mg/ml Hộp 5 ống 

2ml

Pharmaceutical 

Works 

Polpharma S.A.

Poland VN-21709-19 Ống              24,000 

232 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 449 Ethamsylat VINCYNON Tiêm 250mg/2ml Hộp 2 vỉ x 5 

ống x 2ml

Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt Nam VD-20893-14 Ống                8,316 
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233 1091/QĐ-

BVTD

BVTD 04/26/2021 Nhóm 1 450 Heparin sodium HEPARIN Tiêm Dung dịch 

tiêm

25000IU/ 5ml Hộp 15 lọ x 

5ml

Panpharma 

GmbH 

Đức VN-15617-12 

(CV 

10365/QLD- 

ĐK duy trì 

hiệu lực đến 

ngày 

10/7/2021)

Lọ            199,500 

234 1091/QĐ-

BVTD

BVTD 04/26/2021 Nhóm 4 452 Phytomenadion PHYTOK Uống Nhũ tương 

uống dạng 

nhỏ giọt

20mg/ml Hộp 1 túi 

zipper x 1 

ống x 2ml 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

Việt Nam VD-28882-18 Ống              88,200 

235 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 4 452 Phytomenadion PHYTOK Uống Nhũ tương 

uống

20mg/ml Ống 2ml Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

Việt Nam VD-28882-18 Ống              88,200 

236 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 2 452 Phytonadione VIK 1 INJ. Tiêm Dung dịch 

tiêm

10mg/ml Ống 1ml Dai Han Pharm. 

Co., Ltd

Korea VN-21634-18 Ống              11,000 

237 513/QĐ_

BVTD

BVTD 03/01/2021 Nhóm 2 452 Phytonadione VIK 1 INJ. Tiêm Dung dịch 

tiêm

10mg/1ml Ống 1ml Dai Han Pharm. 

Co., Ltd.

Korea VN-21634-18 Ống              11,000 

238 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 452 Phytomenadion VIK 1 INJ. VITAMIN K1 

10MG/1ML

Tiêm  Dung dịch 

tiêm

 10mg/1ml Lọ/ống 1ml Công ty CPDP 

Minh Dân

Việt Nam VD-25217-16 Ống                1,587 

239 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 454 Acid tranexamic ACIDO 

TRANEXAMICO 

BIOINDUSTRIA 

L.I.M

CAMMIC Tiêm Dung dịch 

tiêm 

250mg/5ml Hộp 10 vỉ x 

5 ống x 5ml

Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt Nam VD-28697-18 Ống                2,184 

240 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 454 Acid tranexamic CAMMIC Uống Viên nén dài 

bao phim 

500 mg Hộp 10 vỉ x 

10 viên

Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt Nam VD-17592-12 Viên                1,680 

241 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 454 Acid tranexamic ACIDO 

TRANEXAMICO 

BIOINDUSTRIA 

L.I.M

MEDSAMIC 

500MG/5ML

Tiêm Dung dịch 

tiêm tĩnh 

mạch chậm

500mg/5ml Hộp 2 vỉ x 5 

ống 5ml

Medochemie Ltd - 

 Ampoule 

Injectable Facility

Cyprus VN-19493-15 Ống              19,800 

11.3. Máu và chế phẩm máu

242 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 457 Albumin người ALBUNORM 

250G/L
ALBUMINAR 25 Tiêm Dung dịch 

truyền tĩnh 

mạch

25% Chai/Lọ 50ml CSL Behring LLC USA VN-13414-11 Chai            850,000 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

trong trường hợp: Nồng độ

albumin máu ≤ 2,5 g/dl hoặc

sốc hoặc hội chứng suy hô

hấp tiến triển; thanh toán 70%.

243 2396/QĐ-

BVTD

BVTD 08/25/2021 Nhóm 1 457 Human Albumin ALBUNORM 250G/L Tiêm Dung dịch 

tiêm truyền 

tĩnh mạch

25g/100ml Hộp 1 chai 

50ml

Octapharma 

Pharmazeutika 

Produktionsges. 

m.b.H

Áo QLSP-1101-

18

Chai            845,000 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

trong trường hợp: Nồng độ

albumin máu ≤ 2,5 g/dl hoặc

sốc hoặc hội chứng suy hô

hấp tiến triển; thanh toán 70%.

244 513/QĐ_

BVTD

BVTD 03/01/2021 Nhóm 5 473 Gelatin succinyl + 

natri clorid + natri 

hydroxyd

GELOFUSINE Tiêm 

truyền

Dung dịch 

tiêm truyền

20,0g; 3,505g; 

0,68g

Chai 500ml B.Braun Medical 

Industries Sdn. 

Bhd.

Malaysia VN-20882-18 Chai            116,000 

245 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 5 473 Mỗi 500ml chứa: 

Succinylated Gelatin 

(Modified fluid 

gelatin) 20g + Sodium 

clorid 3,505g + 

Sodium hydroxyd 

0.68g

GELOFUSINE Tiêm 

truyền

Dung dịch 

tiêm truyền

(20g + 3,505g + 

0,68g) chai 

500ml

B. Braun Medical 

Industries Sdn. 

Bhd.

Malaysia VN-20882-18 Chai            116,000 
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11.5. Thuốc khác

246 167/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 BDG 479 Filgrastim GRAFEEL NEUPOGEN Tiêm Dung dịch 

tiêm

30MU/0,5ml Bơm tiêm 

đóng sẵn 

0,5ml (30 

triệu đơn vị)

Amgen 

Manufacturing 

Limited

Mỹ QLSP-1070-

17

Bơm 

tiêm

           558,047 

247 07/QĐ-

TTMS

BYT 14/02/2019 Nhóm 1 479 Filgrastim GRAFEEL NEUPOGEN INJ 

30MU/0.5ML 1'S

Tiêm 30MU Hộp chứa 1 

bơm tiêm 

đóng sẵn 

chứa 

filgrastim 

30MU/0,5ml

F. Hoffmann-La 

Roche Ltd.

Thụy Sỹ QLSP-0809-

14

Bơm 

tiêm

           558,047 

248 27/QĐ-

TTMS

BYT 23/04/2019 Nhóm 1 479 Filgrastim GRAFEEL ZARZIO 

0.3MG/0.5ML INJ 5'S

Tiêm 30MU Hộp 5 bơm 

tiêm đóng 

sẵn thuốc x 

0,5ml có nắp 

an toàn kim 

tiêm

IDT Biologika 

GmbH

Germany QLSP-1020-

17

Bơm 

tiêm

           498,145 

12. THUỐC TIM MẠCH

12.1. Thuốc chống đau thắt ngực

249 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 483 Glyceryl trinitrat (dưới 

dạng Glyceryl trinitrat 

trong glucose 1,96%: 

510mg)

GLYCERYL 

TRINITRATE - 

HAMELN 1MG/ML

Tiêm Dung dịch 

tiêm

10mg Hộp 10 ống 

10ml

Siegfried Hameln 

GmbH

Germany VN-18845-15 Ống              80,283 

250 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 Nhóm 4 484 Isosorbid (dinitrat 

hoặcmononitrat)
IMIDU 60MG Uống 60mg Hộp 3 vỉ, 5 

vỉ, 10 vỉ x 10 

viên

Công ty TNHH 

Hasan - 

Dermapharm

Việt Nam VD-33887-19 Viên                1,470 

12.2. Thuốc chống loạn nhịp

251 1091/QĐ-

BVTD

BVTD 04/26/2021 Nhóm 1 487 Adenosin ADENORYTHM Tiêm Dung dịch 

tiêm tĩnh 

mạch

3mg/ml Hộp 6 lọ x 2 

ml

Vianex S.A. - 

Plant A

Hy Lạp VN-22115-19 Lọ            850,000 

252 683/QĐ-

BVTD

BVTD 16/04/2020 Nhóm 5 488 Amiodaron 

(hydroclorid)
CORDARONE 

150MG/3ML

Tiêm 150mg/3ml Hộp 6 ống x 

3ml

Sanofi Winthrop 

Industries

France VN-20734-17 Ống              30,048 

253 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 488 Amiodarone 

hydrochloride
CORDARONE 

150MG/3ML

Tiêm tĩnh 

mạch

Dung dịch 

tiêm

150mg/ 3ml Hộp 6 ống x 

3ml

Sanofi Winthrop 

Industrie

Pháp VN-20734-17 Ống              30,048 

12.3. Thuốc điều trị tăng huyết áp

254 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 Nhóm 1 494 Amlodipin PAMLONOR CARDILOPIN Uống 5mg Hộp 3 vỉ x 

10 viên

Egis 

Pharmaceuticals 

Private Limited 

Company

Hungary VN-9648-10 Viên                   408 

255 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 505 Bisoprolol fumarate CONCOR 5MG ZENTOBISO 5.0MG Uống Viên nén 5mg Hộp 2 vỉ x 

14 viên

Niche Generics 

Ltd.

Ireland VN-17389-13 Viên                3,600 

256 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 Nhóm 4 509 Captopril CAPTAGIM CAPTOPRIL Uống 25mg Hộp 10 vỉ x 

10 viên

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam VD-32847-19 Viên                   100 
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theo DMT 

do BYT 

ban hành 

(TT30)

Tên hoạt chất Tên thành phẩm 

của thuốc năm 

2019-2020

(có thay đổi tên 

trong năm 2021-

2022)

Tên thành phẩm của 

thuốc năm 2021-2022

Đường 

dùng

Dạng bào 

chế

Hàm lượng/ 

nồng độ

Dạng 

trình bày

257 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 Nhóm 4 515 Enalapril ANELIPRA 10 Uống 10mg Hộp 10 vỉ x 

10 viên

Chi nhánh công 

ty cổ phần dược 

phẩm trung ương 

Vidipha Bình 

Dương

Việt Nam VD-19964-13 Viên                   187 

258 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 Nhóm 4 530 Methyldopa AGIDOPA Uống 250mg Hộp 2 vỉ x 

10 viên

Chi nhánh công 

ty cổ phần dược 

phẩm 

Agimexpharm - 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Agimexpharm

Việt Nam VD-30201-18 Viên                   525 

259 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 Nhóm 1 530 Methyldopa AGIDOPA DOPEGYT Uống 250mg Hộp 10 vỉ x 

10 viên

Egis 

Pharmaceuticals 

Private Limited 

Company

Hungary VN-13124-11 Viên                1,932 

260 167/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 BDG 531 Metoprolol succinat BETALOC ZOK 

25MG

Uống Viên nén 

phóng thích 

kéo dài

Metoprolol 

succinat 

23,75mg (tương 

đương với 

Metoprolol 

tartrate 25mg)

Hộp 1 vỉ x 

14 viên

AstraZeneca AB Thụy Điển VN-17243-13 Viên                4,389 

261 167/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 BDG 531 Metoprolol succinat BETALOC ZOK 

50MG

Uống Viên nén 

phóng thích 

kéo dài

Metoprolol 

succinat 47,5mg 

(tương đương 

với Metoprolol 

tartrate 50mg)

Hộp 2 vỉ x 

14 viên

AstraZeneca AB Thụy Điển VN-17244-13 Viên                5,490 

262 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 533 Nicardipin 

hydrochlorid
NICARDIPINE 

AGUETTANT 

10MG/10ML

Tiêm 

truyền

Dung dịch 

tiêm truyền 

tĩnh mạch

10mg/10ml Hộp 10 ống 

x 10ml

Laboratoire 

Aguettant

Pháp VN-19999-16 Ống            124,999 

263 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 Nhóm 4 534 Nifedipin NIFEDIPIN HASAN 

20 RETARD

Uống Viên nén bao 

phim tác 

dụng kéo dài

20mg Hộp 3 vỉ, 10 

vỉ x 10 viên

Công ty TNHH 

Hasan - 

Dermapharm

Việt Nam VD-32593-19 Viên                   499 

264 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 534 Nifedipin NIFEHEXAL 30 LA Uống Viên nén bao 

phim tác 

dụng kéo dài

30mg Hộp 3 vỉ x 

10 viên

Lek 

Pharmaceutical s 

d.d

Slovenia VN-19669-16 Viên                3,540 

265 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 3 534 Nifedipin NIFEHEXAL 30 LA Uống Viên nén bao 

phim tác 

dụng kéo dài

30mg Hộp 3 vỉ x 

10 viên

Lek 

Pharmaceutical s 

d.d

Slovenia VN-19669-16 Viên                3,540 

12.5. Thuốc điều trị suy tim

266 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 548 Dobutamine (dưới 

dạng Dobutamine 

Hydrochloride)

DOBUTAMINE-

HAMELN 

12,5MG/ML

Tiêm Dung dịch 

đậm đặc để 

pha tiêm 

truyền

12,5mg/ml Chai/Lọ/ống 

20ml

Siegfried Hameln 

GmbH

Germany VN-22334-19 Ống              68,250 

267 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 1 548 Dobutamine (dưới 

dạng Dobutamine 

Hydrochloride) 

DOBUTAMINE-

HAMELN 

12,5MG/ML 

INJECTION

Tiêm 

truyền

Dung dịch 

đậm đặc để 

pha tiêm 

truyền

12,5mg/ml Hộp 5 ống x 

20 ml

Siegfried Hameln 

GmbH

Đức VN-22334-19 Ống              68,250 
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công bố

Tên 

đơn vị 

(SYT/
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Ghi chúHãng sản xuấtSTT Thông tin về kết quả trúng thầu, cơ sở KCB áp dụng 

để mua sắm và cung ứng thuốc
STT/ mã số 

theo DMT 

do BYT 

ban hành 

(TT30)

Tên hoạt chất Tên thành phẩm 

của thuốc năm 

2019-2020

(có thay đổi tên 

trong năm 2021-

2022)

Tên thành phẩm của 

thuốc năm 2021-2022

Đường 

dùng

Dạng bào 

chế

Hàm lượng/ 

nồng độ

Dạng 

trình bày

268 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 549 Dopamin 

Hydrochloride

DOPAMIN 

HYDROCLORIDE 

USP 40MG/ML

DOPAMINE 

HYDROCHLORIDE 

4%

Tiêm Dung dịch 

tiêm truyền 

tĩnh mạch

200mg/5ml Hộp 10 ống 

5ml

Warsaw 

Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.

Ba Lan VN-18479-14 Ống              19,950 

269 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 551 Milrinone MILRINONE 

1MG/ML

Tiêm Dung dịch 

đậm đặc để 

pha tiêm 

truyền

1mg/ml Hộp / 2 x 5 

ống tiêm 

10ml

Cenexi France 21819/QLD-

KD

Ống         1,457,148 

270 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 1 551 Milrinone MILRINONE 

1MG/ML

Tiêm dung dịch 

đậm đạc để 

pha tiêm 

truyền

1mg/ml Hộp/2x 5 

ống tiêm 

10ml

Cenexi Pháp CV 

22994/QLD-

KD

Ống 

tiêm

        1,457,148 

12.6. Thuốc chống huyết khối

271 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 4 553 Acid acetylsalicylic ASPIRIN 500 Uống Viên nén bao 

tan trong ruột

500mg Chi nhánh công 

ty cổ phần dược 

phẩm 

Agimexpharm- 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Agimexpharm

Việt Nam VD-27751-17 Viên                   480 

272 2509/QĐ-

BVTD

BVTD 09/07/2021 Nhóm 4 561 Rivaroxaban LANGITAX 10 Uống Viên nén bao 

phim

10 mg Hộp 2 vỉ x 7 

viên

Chi nhánh Công 

ty cổ phần dược 

phẩm Phong Phú- 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Usarichpharm

Việt Nam VD-28998-18 Viên              31,800 

12.8. Thuốc khác

273 167/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 BDG 580 Iloprost (dưới dạng 

Iloprost trometamol)
ILOMEDIN 20 Tiêm Dung dịch 

đậm đặc pha 

tiêm truyền

20 mcg/ml Ống 1ml Berlimed S.A Tây Ban 

Nha

VN-19390-15 Ống            623,700 

13. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH DA LIỄU

274 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 593 Alpha-terpineol DUNG DỊCH VỆ 

SINH PHỤ NỮ 

PHYTOGYNO 

Dùng 

ngoài

Dung dịch 

dùng ngoài

0,3g/100ml Chai/lọ 

100ml

Công ty TNHH 

dược phẩm dược 

liệu Opodis

Việt Nam VS-4931-16 Chai              18,000 

14. THUỐC DÙNG CHẨN ĐOÁN

14.2. Thuốc cản quang

275 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 645 Acid Gadoteric DOTAREM Tiêm Dung dịch 

tiêm

0,5mmol/ml 

(27,932g/100ml)

Chai/lọ/ống 

10ml

Guerbet Pháp VN-15929-12 Lọ            520,000 

276 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 1 645 Acid Gadoteric DOTAREM Tiêm Dung dịch 

tiêm

0,5mmol/ ml 

(27,932g/ 100ml)

Hộp 1 lọ 

thủy tinh 

10ml

Guerbet Pháp VN-15929-12 Lọ            520,000 

277 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 646 Iodine (dưới dạng 

Iobitridol 

65,81g/100ml)

XENETIX 300 Tiêm Dung dịch 

tiêm

30g/100ml Chai/Lọ 50ml Guerbet Pháp VN-16786-13 Lọ            275,000 

14.3. Thuốc khác

278 1091/QĐ-

BVTD

BVTD 04/26/2021 Nhóm 4 656 Đồng sulfat GYSUDO Dùng 

ngoài

Dung dịch 

dùng ngoài

0,225g/ 90ml Chai nhựa 

PP 90ml

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Agimexpharm

Việt Nam VD-18926-13 Chai                4,950 
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công bố

Tên 

đơn vị 
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Ngày hiệu 

lực

Phân nhóm 

theo TCKT 

và TCCN

Nước 
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do BYT 

ban hành 
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Tên thành phẩm của 
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dùng

Dạng bào 

chế

Hàm lượng/ 

nồng độ

Dạng 

trình bày

279 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 4 656 Đồng sulfat GYSUDO Dùng 

ngoài

Dung dịch 

dùng ngoài

0,225g/90ml Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Agimexpharm

Việt Nam VD-18926-13 Chai                4,494 

280 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 657 Povidon Iod BETADINE 

VAGINAL DOUCHE

Dùng 

ngoài

Dung dịch sát 

trùng âm đạo

10% (kl/tt) Chai/Lọ 

125ml

Mundipharma 

Pharmaceuticals 

Ltd.

Cyprus VN-22442-19 Chai              42,400 

281 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 657 Povidone Iodine POVIDONE Dùng 

ngoài

Dung dịch 

dùng ngoài 

10% Chai/Lọ 90ml Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Agimexpharm

Việt Nam VD-17882-12 Chai                7,640 

282 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 4 659 Mỗi 100 ml chứa: 

Natri clorid 0,9g
NATRI CLORID 

0,9%

Dùng 

ngoài

Dung dịch 

dùng ngoài

0,9g/100ml Chai 1000ml Công ty cổ phần 

Dược phẩm 3/2

Việt Nam VD-26717-17 Chai              10,080 

283 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 659 Natri clorid NƯỚC MUỐI SINH 

LÝ NATRI CLORID 

0,9 %

Dùng 

ngoài

Dung dịch 

dùng ngoài

900mg/100ml Chai/lọ 

1000ml

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm An 

Thiên

Việt Nam VD-32743-19 Chai                9,072 

16. THUỐC LỢI TIỂU

284 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 Nhóm 4 660 Furosemid A.T FUROSEMID 

INJ

Tiêm 20mg/2ml Hộp 10 ống 

x 2 ml

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm An 

Thiên

Việt Nam VD-25629-16 Ống                   735 Đối với phòng khám đa khoa

và trạm y tế xã: Quỹ bảo hiểm

y tế thanh toán điều trị cấp

cứu.

285 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 Nhóm 4 660 Furosemid AGIFUROS Uống 40mg Hộp 10 vỉ x 

25 viên

Chi nhánh công 

ty cổ phần dược 

phẩm 

Agimexpharm - 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Agimexpharm

Việt Nam VD-27744-17 Viên                     94 Đối với phòng khám đa khoa

và trạm y tế xã: Quỹ bảo hiểm

y tế thanh toán điều trị cấp

cứu.

17. THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA

17.1. Thuốc kháng acid và các thuốc chống loét khác tác dụng trên đường tiêu hóa

286 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 664 Gel nhôm phosphat GEL-APHOS Uống  Hỗn dịch 

uống 

 20% 12,38g Hộp 20 gói x 

20g

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Agimexpharm

Việt Nam VD-19312-13 Gói                   938 

287 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 668 Famotidin QUAMATEL Tiêm Bột pha tiêm 20mg Hộp 5 lọ bột 

và 5 ống 

chứa 5ml 

dung môi 

pha tiêm

Gedeon Richter 

Plc.

Hungary VN-20279-17 Lọ              42,000 

288 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 N4 668 Famotidin FAMOTIDIN 40mg Công ty cổ phần 

Dược phẩm 3/2

Việt Nam VD-18691-13 VIÊN                   349 

289 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 671 Nhôm hydroxyd gel 

khô; Magnesi 

hydroxyd

STOMAFAR Uống Viên nén nhai 400mg + 400mg Hộp 10 vỉ x 

8 viên

Công ty cổ phần 

dược phẩm dược 

liệu Pharmedic

Việt Nam VD-26786-17 Viên                   350 
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Hàm lượng/ 

nồng độ

Dạng 

trình bày

290 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 675 Omeprazol (dưới dạng 

omeprazol natri 

monohydrat)

NEXIUM ATIMEZON INJ Tiêm Bột đông khô 

pha tiêm

40mg Hộp 3 lọ + 3 

ống dung 

môi nước cất 

pha tiêm 

10ml

Nhà máy sản xuất 

dược Phẩm An 

Thiên

Việt Nam VD-24136-16 Lọ                7,098 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

theo chỉ định trong tờ hướng

dẫn sử dụng thuốc kèm theo

hồ sơ đăng ký thuốc đã được

cấp phép và chỉ định dự

phòng loét dạ dày tá tràng,

xuất huyết tiêu hóa tại dạ dày,

tá tràng do stress ở bệnh nhân

hồi sức tích cực.

291 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 4 675 Omeprazol (dưới dạng 

omeprazol natri 

monohydrat)

ATIMEZON INJ Tiêm Dung môi: 

Nước cất pha 

tiêm x 10ml; 

Bột đông khô 

pha tiêm.

40mg Nhà máy sản xuất 

dược phẩm An 

Thiên

Việt Nam VD-24136-16 Lọ                7,098 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

theo chỉ định trong tờ hướng

dẫn sử dụng thuốc kèm theo

hồ sơ đăng ký thuốc đã được

cấp phép và chỉ định dự

phòng loét dạ dày tá tràng,

xuất huyết tiêu hóa tại dạ dày,

tá tràng do stress ở bệnh nhân

hồi sức tích cực.

292 2910/QĐ-

BVTD 

BVTD 10/25/2021 Nhóm 4 675 Omeprazol (dưới dạng 

omeprazol natri 

monohydrat)

ATIMEZON INJ Tiêm Bột đông khô 

pha tiêm

40mg Hộp 3 lọ + 3 

ống dung 

môi. Dung 

môi: Nước 

cất pha tiêm 

x 10ml

Nhà máy sản xuất 

Dược Phẩm An 

Thiên

Việt Nam VD-24136-16 Lọ                6,699 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

theo chỉ định trong tờ hướng

dẫn sử dụng thuốc kèm theo

hồ sơ đăng ký thuốc đã được

cấp phép và chỉ định dự

phòng loét dạ dày tá tràng,

xuất huyết tiêu hóa tại dạ dày,

tá tràng do stress ở bệnh nhân

hồi sức tích cực.

293 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 Nhóm 4 675 Omeprazol KAGASDINE Uống 20mg Chai 1000 

viên

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam VD-33461-19 Viên                   116 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

theo chỉ định trong tờ hướng

dẫn sử dụng thuốc kèm theo

hồ sơ đăng ký thuốc đã được

cấp phép và chỉ định dự

phòng loét dạ dày tá tràng,

xuất huyết tiêu hóa tại dạ dày,

tá tràng do stress ở bệnh nhân

hồi sức tích cực.

294 2395/QĐ-

BVTD

BVTD 08/25/2021 Nhóm 4 675 Mỗi lọ bột đông khô 

chứa: Omeprazol 

(dưới dạng Omeprazol 

natri) 40mg

OMEVIN Tiêm Thuốc bột 

đông khô pha 

tiêm

40mg Hộp 10 lọ Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt Nam VD-25326-16 Lọ                6,980 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

theo chỉ định trong tờ hướng

dẫn sử dụng thuốc kèm theo

hồ sơ đăng ký thuốc đã được

cấp phép và chỉ định dự

phòng loét dạ dày tá tràng,

xuất huyết tiêu hóa tại dạ dày,

tá tràng do stress ở bệnh nhân

hồi sức tích cực.

295 2910/QĐ-

BVTD 

BVTD 10/25/2021 Nhóm 1 676 Esomeprazole (dưới 

dạng Esomeprazole 

magnesi trihydrate)

NEXIUM Uống Cốm kháng 

dịch dạ dày 

để pha hỗn 

dịch uống

10mg Hộp 28 gói AstraZeneca AB Thụy Điển VN-17834-14 Gói              22,456 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

theo chỉ định trong tờ hướng

dẫn sử dụng thuốc kèm theo

hồ sơ đăng ký thuốc đã được

cấp phép và chỉ định dự

phòng loét dạ dày tá tràng,

xuất huyết tiêu hóa tại dạ dày,

tá tràng do stress ở bệnh nhân

hồi sức tích cực.
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Số QĐ 

công bố

Tên 

đơn vị 

(SYT/

BV)

Ngày hiệu 

lực

Phân nhóm 

theo TCKT 

và TCCN

Nước 

sản xuất

Số đăng ký/ 

Giấy phép 

nhập khẩu

Đơn 

vị tính

 Đơn giá 

(đồng) 

Ghi chúHãng sản xuấtSTT Thông tin về kết quả trúng thầu, cơ sở KCB áp dụng 

để mua sắm và cung ứng thuốc
STT/ mã số 

theo DMT 

do BYT 

ban hành 

(TT30)

Tên hoạt chất Tên thành phẩm 

của thuốc năm 

2019-2020

(có thay đổi tên 

trong năm 2021-

2022)

Tên thành phẩm của 

thuốc năm 2021-2022

Đường 

dùng

Dạng bào 

chế

Hàm lượng/ 

nồng độ

Dạng 

trình bày

296 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 676 Esomeprazole (dưới 

dạng Esomeprazole 

natri)

NEXIUM SOLEZOL Tiêm Bột đông khô 

pha dung 

dịch tiêm/ 

truyền tĩnh 

mạch

40mg Hộp 1 lọ Anfarm Hellas 

S.A.

Hy Lạp VN-21738-19 Lọ              62,100 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

theo chỉ định trong tờ hướng

dẫn sử dụng thuốc kèm theo

hồ sơ đăng ký thuốc đã được

cấp phép và chỉ định dự

phòng loét dạ dày tá tràng,

xuất huyết tiêu hóa tại dạ dày,

tá tràng do stress ở bệnh nhân

hồi sức tích cực.

17.2. Thuốc chống nôn

297 1091/QĐ-

BVTD

BVTD 04/26/2021 Nhóm 1 686 Metoclopramid 

hydrochloride (tương 

đương Metoclopramid 

hydrochloride khan 

10mg)

PRIMPERAN Uống Viên nén 10mg Hộp 2 vỉ x 

20 viên

Delpharm Dijon Pháp VN-18878-15 

(cv 

4945/QLD-

ĐK duy trì 

hiệu lực đến 

ngày 

23/4/2021)

Viên                1,831 

298 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 686 Metoclopramid HCl METORAN VINCOMID Tiêm Dung dịch 

tiêm 

10mg/2ml Hộp 10 ống 

2ml

Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt Nam VD-21919-14 Ống                1,210 

299 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 Nhóm 4 687 Ondansetron ATOZONE-S DEGAS Tiêm 8mg/4ml Hộp 2 vỉ x 5 

ống x 4ml

Công ty cổ phần 

Dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt Nam VD-25534-16 Ống              14,700 

300 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 Nhóm 1 687 Ondansetron ATOZONE-S ONDANSEVIT 

8MG/4ML

Tiêm 8mg Hộp 50 ống 

x 4ml

Laboratorios 

Normon, S.A.

Spain VN-20429-17 ống              24,500 

301 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 688 Palonosetron (dưới 

dạng Palonosetron 

hydroclorid)

ALOXI SENDATRON 250 

MICROGRAM

Tiêm tĩnh 

mạch

Dung dịch 

tiêm

0.25mg/5ml Hộp 1 lọ x 

5ml

Haupt Pharma 

Wolfratshausen 

GmbH

Đức VN-22374-19 Lọ            630,000 

17.3. Thuốc chống co thắt

302 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 692 Drotaverine 

hydrochloride
NO-SPA 40MG/2ML Tiêm Dung dịch 

tiêm

40mg/ 2ml Hộp 25 ống 

2ml

Chinoin 

Pharmaceutical 

and Chemical 

Works Private 

Co.,Ltd.

Hungary VN-14353-11 Ống                5,306 

303 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 4 696 Mỗi ống 4ml chứa: 

Phloroglucinol (dưới 

dạng Phloroglucinol 

dihydrat) 40mg; 

Trimethyl 

phloroglucinol 0,04mg

ATIGLUCINOL INJ Tiêm Dung dịch 

tiêm

(40mg + 

0,04mg)/4ml

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm An 

Thiên

Việt Nam VD-25642-16 Ống              27,993 

304 1091/QĐ-

BVTD

BVTD 04/26/2021 Nhóm 4 696 Phloroglucinol (dưới 

dạng Phloroglucinol 

dihydrat); Trimethyl 

phloroglucinol 

ATIGLUCINOL INJ Tiêm Dung dịch 

tiêm

(40mg + 

0,04mg)/4ml

Hộp 10 ống 

x 4ml

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm An 

Thiên

Việt Nam VD-25642-16 

(hiệu lực 

15/11/2021)

Ống              27,993 

17.4. Thuốc tẩy, nhuận tràng

305 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 701 Glycerin RECTIOFAR Bơm trực 

tràng

Dung dịch 

bơm trực 

tràng

1,79g/3ml Ống bơm 3ml Công ty cổ phần 

dược phẩm dược 

liệu Pharmedic

Việt Nam VD-19338-13 Ống 

bơm

               1,864 

306 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 702 Lactulose (dưới dạng 

Lactulose concentrate)

LAEVOLAC DUPHALAC Uống Dung dịch 

uống

10g/15ml Hộp 20 gói x 

15ml

Abbott 

Biologicals B.V.

Hà Lan VN-20896-18 Gói                2,728 
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Số QĐ 

công bố

Tên 

đơn vị 

(SYT/

BV)

Ngày hiệu 

lực

Phân nhóm 

theo TCKT 

và TCCN

Nước 

sản xuất

Số đăng ký/ 

Giấy phép 

nhập khẩu

Đơn 

vị tính

 Đơn giá 

(đồng) 

Ghi chúHãng sản xuấtSTT Thông tin về kết quả trúng thầu, cơ sở KCB áp dụng 

để mua sắm và cung ứng thuốc
STT/ mã số 

theo DMT 

do BYT 

ban hành 

(TT30)

Tên hoạt chất Tên thành phẩm 

của thuốc năm 

2019-2020

(có thay đổi tên 

trong năm 2021-

2022)

Tên thành phẩm của 

thuốc năm 2021-2022

Đường 

dùng

Dạng bào 

chế

Hàm lượng/ 

nồng độ

Dạng 

trình bày

307 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 5 706 Monobasic natri 

phosphat + Dibasic 

natri phosphat

A.T SODIUM 

PHOSPHATES

Uống Dung dịch 

uống

(7.2g + 2.7g) 

/15ml

Chai/lọ 45ml Công ty Cổ Phần 

Dược Phảm An 

Thiên

Việt Nam VD-33397-19 Chai              44,000 

308 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 706 Monobasic natri 

phosphat + Dibasic 

natri phosphat

FLEET ENEMA Thụt trực 

tràng

Dung dịch 

thụt trực tràng

(19g + 7g)/118ml Chai/lọ 

133ml

C.B Fleet 

Company Inc.

USA VN-21175-18 Chai              57,000 

309 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 708 Sorbitol + Natri citrat BIBONLAX 8G Đường 

trực tràng

Gel dùng 

đường trực 

tràng

4g + 0,576g Tuýp 8g Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Hà 

Nội

Việt Nam VD-12264-10 Tuýp              10,500 

17.5. Thuốc điều trị tiêu chảy

310 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 714 Diosmectit CEZMETA Uống Thuốc bột 

uống

3g Hộp 30 gói x 

3,76g

Công ty cổ phần 

dược Medipharco

Việt Nam VD-22280-15 Gói                   735 

311 1091/QĐ-

BVTD

BVTD 04/26/2021 Nhóm 4 718 Lactobacillus 

acidophilus
BACIVIT-H Uống Thuốc bột 

uống

>= 109   

CFU

Hộp 100 gói  Công ty Liên 

doanh Dược 

phẩm Mebiphar - 

Austrapharm

Việt Nam QLSP-834-15 

(cv 

4945/QLD-

ĐK duy trì 

hiệu lực đến 

ngày 

23/4/2021)

Gói                   849 

17.7. Thuốc khác

312 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 729 L-Ornithin - L - 

Aspartat
VIN-HEPA 5G Tiêm Dung dịch 

tiêm 

5g/10ml Hộp 2 vỉ x 5 

ống x 10ml

Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt Nam VD-28701-18 Ống              25,494 Quỹ bảo hểm y tế thanh toán

điều trị suy gan từ độ 2 trở

lên, tiền hôn mê gan, hôn mê

gan.

313 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 733 Cao khô Silybum 

marianum (tương 

đương 70mg 

Silymarin)

LIVERTON 70 SILYMARIN 70MG Uống Viên nén bao 

phim

156mg tương 

đương 70mg 

Silymarin

Hộp 4 vỉ x 

15 viên

Công ty cổ phần 

dược phẩm VCP

Việt Nam VD-32934-19 Viên                   640 

314 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 733 Silymarin KEHL SILYMARIN VCP Uống Viên nang 

cứng

140mg Hộp 10 vỉ x 

10 viên

Công ty cổ phần 

dược phẩm VCP

Việt Nam VD-31241-18 Viên                   840 

315 2910/QĐ-

BVTD 

BVTD 10/25/2021 Nhóm 4 737 Ursodeoxycholic acid Galcholic 300 URXYL Uống Viên nén bao 

phim

300mg Hộp 6 vỉ x 

10 viên

Công ty cổ phần 

dược phẩm Đạt 

Vi Phú 

Việt Nam VD-29726-18 Viên                3,150 

18. HOCMON VÀ CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG NỘI TIẾT

18.1. Hocmon thượng thận và những chất tổng hợp thay thế

316 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 740 Betamethason (dưới 

dạng betamethason 

dinatri phosphat)

ALBAFLO Tiêm Dung dịch 

tiêm

4mg/2ml Hộp 3 ống 

2ml

Esseti 

Farmaceutici S.r.l.

Italy VN-22338-19 Ống              57,750 

317 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 742 Dexamethason 

phosphat 

(dưới dạng 

Dexamethason natri 

phosphat)

DEXAMETHASON Tiêm  Dung dịch 

tiêm

4mg/1ml (tương 

đương 3,3mg 

Dexamethason/1

ml)

Hộp 10 ống 

x 1ml

Công ty CPDP 

Minh Dân

Việt Nam VD-25716-16 Ống                   777 Quỹ bảo hiểm y tế không

thanh toán trường hợp tiêm

trong dịch kính, tiêm nội nhãn.

318 2910/QĐ-

BVTD 

BVTD 10/25/2021 Nhóm 4 742 Dexamethason (dưới 

dạng Dexamethason 

acetat)

DEXAMETHASONE 

0,5MG

Uống Viên nén 0,5mg Hộp 10 vỉ x 

20 viên nén

Công ty cổ phần 

Hóa - Dược phẩm 

Mekophar

Việt Nam VD-27282-17 Viên                   144 Quỹ bảo hiểm y tế không

thanh toán trường hợp tiêm

trong dịch kính, tiêm nội nhãn.

319 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 Nhóm 4 747 Hydrocortison A.T 

HYDROCORTISON

E

Tiêm 100mg Hộp 5 lọ + 5 

ống dm 2 ml

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm An 

Thiên

Việt Nam VD-24730-16 Lọ                5,670 
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Số QĐ 

công bố

Tên 

đơn vị 

(SYT/

BV)

Ngày hiệu 

lực

Phân nhóm 

theo TCKT 

và TCCN

Nước 

sản xuất

Số đăng ký/ 

Giấy phép 

nhập khẩu

Đơn 

vị tính

 Đơn giá 

(đồng) 

Ghi chúHãng sản xuấtSTT Thông tin về kết quả trúng thầu, cơ sở KCB áp dụng 

để mua sắm và cung ứng thuốc
STT/ mã số 

theo DMT 

do BYT 

ban hành 

(TT30)

Tên hoạt chất Tên thành phẩm 

của thuốc năm 

2019-2020

(có thay đổi tên 

trong năm 2021-

2022)

Tên thành phẩm của 

thuốc năm 2021-2022

Đường 

dùng

Dạng bào 

chế

Hàm lượng/ 

nồng độ

Dạng 

trình bày

320 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 Nhóm 4 748 Methyl prednisolon ATISOLU 40 INJ Tiêm 40mg Hộp 5 lọ + 5 

ống dm 1 ml

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm An 

Thiên

Việt Nam VD-26109-17 Lọ                6,300 Đối với phòng khám đa khoa

và trạm y tế xã, quỹ bảo hiểm

y tế thanh toán điều trị cấp

cứu phản vệ.

321 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 Nhóm 1 748 Methyl prednisolon MEDROL Uống 16mg Hộp 3 vỉ x 

10 viên

Pfizer Italia S.R.L Italy VN-22447-19 Viên                3,672 

322 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 Nhóm 4 748 Methyl prednisolon VINSOLON METHYLPREDNIS

OLON 16

Uống 16mg Chai 1000 

viên

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam VD-20763-14 Viên                   615 

323 7246/QĐ-

SYT

SYT 29/10/2020 Nhóm 1 748 Methyl prednisolon SOLU-MEDROL Tiêm 40mg Hộp 1 lọ Act-

O-Vial 1ml

Pfizer 

Manufacturing 

Belgium NV

Belgium VN-20330-17 Lọ              36,410 Đối với phòng khám đa khoa

và trạm y tế xã, quỹ bảo hiểm

y tế thanh toán điều trị cấp

cứu phản vệ.
324 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 N4 749 Prednisolon HYDROCOLACYL 5mg 0 0 VD-19386-13 Viên                     91 

18.2. Các chế phẩm androgen, estrogen và progesteron

325 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 1 756 Dydrogesterone DUPHASTON Uống Viên nén bao 

phim

10mg Hộp 1 vỉ x 

20 viên

Abbott 

Biologicals B.V.

Hà Lan VN-21159-18 Viên                7,728 

326 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 5 758 Estriol DAIKYN KOFIO Đặt âm 

đạo

Viên đặt âm 

đạo

0,5mg Hộp 3 vỉ x 5 

viên

Công ty CP Dược 

Phẩm Sao Kim

Việt Nam VD-28010-17 Viên                6,800 

327 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 762 Lynestrenol ORGAMETRIL Uống Viên nén 5mg Hộp 1 vỉ x 

30 viên

N.V. Organon Hà Lan VN-21209-18 Viên                1,900 

328 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 764 Norethisterone PRIMOLUT N Uống Viên nén 5mg Hộp 2 vỉ x 

15 viên

Bayer Weimar 

GmbH und Co. 

KG

Đức VN-19016-15 Viên                1,483 

329 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 766 Promestriene VAGICARE Đặt Viên nang 

mềm đặt âm 

đạo

10mg Hộp 1 vỉ x 

10 viên

Công ty TNHH 

Phil Inter Pharma

Việt Nam VD-19715-13 Viên                5,240 

330 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 4 766 Promestriene VAGICARE Đặt phụ 

khoa

Viên nang 

mềm đặt âm 

đạo

10mg Công ty TNHH 

Phil Inter Pharma

Việt Nam VD-19715-13 Viên                5,240 

331 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 767 Progesterone (dạng hạt 

mịn)
UTROGESTAN 

100MG (ĐÓNG GÓI, 

KIỂM NGHIỆM VÀ 

XUẤT XƯỞNG BỞI: 

BESINS 

MANUFACTURING 

BELGIUM, ĐỊA 

CHỈ: GROOT - 

BIJGAARDENSTRA

AT, 128 1620 

DROGENBOS, 

BELGIUM)

Uống Viên nang 

mềm

100mg Hộp 2 vỉ x 

15 viên

CSSX: Capsugel 

Ploermel; Đóng 

gói, kiểm nghiệm 

và xuất xưởng: 

Besins 

Manufacturing 

Belgium

CSSX: 

Pháp; 

đóng gói: 

Bỉ

VN-19019-15 Viên                6,500 
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Số QĐ 

công bố

Tên 

đơn vị 

(SYT/

BV)

Ngày hiệu 

lực

Phân nhóm 

theo TCKT 

và TCCN

Nước 

sản xuất

Số đăng ký/ 

Giấy phép 

nhập khẩu

Đơn 

vị tính

 Đơn giá 

(đồng) 

Ghi chúHãng sản xuấtSTT Thông tin về kết quả trúng thầu, cơ sở KCB áp dụng 

để mua sắm và cung ứng thuốc
STT/ mã số 

theo DMT 

do BYT 

ban hành 

(TT30)

Tên hoạt chất Tên thành phẩm 

của thuốc năm 

2019-2020

(có thay đổi tên 

trong năm 2021-

2022)

Tên thành phẩm của 

thuốc năm 2021-2022

Đường 

dùng

Dạng bào 

chế

Hàm lượng/ 

nồng độ

Dạng 

trình bày

332 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 767 Progesterone (dạng hạt 

mịn)
UTROGESTAN 

200MG (ĐÓNG GÓI, 

KIỂM NGHIỆM VÀ 

XUẤT XƯỞNG BỞI: 

BESINS 

MANUFACTURING 

BELGIUM, ĐỊA 

CHỈ: GROOT - 

BIJGAARDENSTRA

AT, 128 1620 

DROGENBOS, 

BELGIUM)

Uống Viên nang 

mềm

200mg Hộp chứa 01 

vỉ x 07 viên 

và 01 vỉ x 08 

viên

CSSX: Capsugel 

Ploermel; Đóng 

gói, kiểm nghiệm 

và xuất xưởng: 

Besins 

Manufacturing 

Belgium

CSSX: 

Pháp; 

đóng gói: 

Bỉ

VN-19020-15 Viên              13,000 

18.3. Insulin và nhóm thuốc hạ đường huyết

333 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 779 Insulin Human ACTRAPID Tiêm Dung dịch 

tiêm

1000IU/10ml Chai/lọ/ống 

10ml

Novo Nordisk 

Production S.A.S

Pháp QLSP-1029-

17

Lọ              66,000 Thuốc được cấp phát tại trạm

y tế xã theo Hướng dẫn chẩn

đoán, điều trị, quản lý bệnh

đái tháo đường của Bộ Y tế.

334 167/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 BDG 779 Insulin aspart (rDNA) NOVORAPID 

FLEXPEN

Tiêm Dung dịch 

tiêm

300 U/3ml Hộp 5 bút 

tiêm chứa 

sẵn thuốc x 

3ml

Novo Nordisk 

Production S.A.S.

Pháp QLSP-963-16 Bút 

tiêm

           225,000 Thuốc được cấp phát tại trạm

y tế xã theo Hướng dẫn chẩn

đoán, điều trị, quản lý bệnh

đái tháo đường của Bộ Y tế.

335 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 1 779 Insulin aspart (rDNA) NOVORAPID 

FLEXPEN

Tiêm Dung dịch 

tiêm

300U/3ml Hộp 5 bút 

tiêm bơm sẵn

Novo Nordisk 

Production S.A.S

Pháp QLSP-963-16 Bút 

tiêm

           225,000 Thuốc được cấp phát tại trạm

y tế xã theo Hướng dẫn chẩn

đoán, điều trị, quản lý bệnh

đái tháo đường của Bộ Y tế.

336 167/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 BDG 780 Insulin glargine LANTUS 

SOLOSTAR

Tiêm Dung dịch 

tiêm trong bút 

tiêm nạp sẵn

300 IU/3ml Bút tiêm 3ml Sanofi-Aventis 

Deutschland 

GmbH

Đức QLSP-857-15 Bút  

tiêm

           277,000 Thuốc được cấp phát tại trạm

y tế xã theo Hướng dẫn chẩn

đoán, điều trị, quản lý bệnh

đái tháo đường của Bộ Y tế.

337 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 1 780 Insulin detemir 

(rDNA)
LEVEMIR 

FLEXPEN

Tiêm Dung dịch 

tiêm

300U/3ml Hộp 5 bút 

tiêm bơm sẵn

Novo Nordisk 

Production S.A.S

Pháp QLSP-1033-

17

Bút 

tiêm

           276,000 Thuốc được cấp phát tại trạm

y tế xã theo Hướng dẫn chẩn

đoán, điều trị, quản lý bệnh

đái tháo đường của Bộ Y tế.

338 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 781 Insulin Human 

(rDNA) (isophane 

insulin crystals) + 

Insulin Human 

(rDNA) (soluble 

fraction)

MIXTARD 30 Tiêm Hỗn dịch tiêm (700IU+300IU)/1

0ml

Chai/lọ/ống 

10ml

Novo Nordisk 

Production S.A.S

Pháp QLSP-1055-

17

Lọ              66,000 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

50% đối với dạng trộn, hỗn

hợp giữa insulin Degludec và

insulin Aspart; thanh toán

100% đối với các dạng còn

lại. Thuốc được cấp phát tại

trạm y tế xã theo Hướng dẫn

chẩn đoán, điều trị, quản lý

bệnh đái tháo đường của Bộ

Y tế.

339 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 781 Insulin người rDNA 

(30% insulin hòa tan 

và 70% insulin 

isophane)

MIXTARD 30 

FLEXPEN

Tiêm Hỗn dịch tiêm 300IU/3ml Bút tiêm 3ml Novo Nordisk 

Production S.A.S

Pháp QLSP-1056-

17

Bút 

tiêm

           103,000 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

50% đối với dạng trộn, hỗn

hợp giữa insulin Degludec và

insulin Aspart; thanh toán

100% đối với các dạng còn

lại. Thuốc được cấp phát tại

trạm y tế xã theo Hướng dẫn

chẩn đoán, điều trị, quản lý

bệnh đái tháo đường của Bộ

Y tế.
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Số QĐ 

công bố

Tên 

đơn vị 

(SYT/

BV)

Ngày hiệu 

lực

Phân nhóm 

theo TCKT 

và TCCN

Nước 

sản xuất

Số đăng ký/ 

Giấy phép 

nhập khẩu

Đơn 

vị tính

 Đơn giá 

(đồng) 

Ghi chúHãng sản xuấtSTT Thông tin về kết quả trúng thầu, cơ sở KCB áp dụng 

để mua sắm và cung ứng thuốc
STT/ mã số 

theo DMT 

do BYT 

ban hành 

(TT30)

Tên hoạt chất Tên thành phẩm 

của thuốc năm 

2019-2020

(có thay đổi tên 

trong năm 2021-

2022)

Tên thành phẩm của 

thuốc năm 2021-2022

Đường 

dùng

Dạng bào 

chế

Hàm lượng/ 

nồng độ

Dạng 

trình bày

340 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 1 781 Insulin aspart biphasic 

(rDNA) 1ml hỗn dịch 

chứa 100U của insulin 

aspart hòa tan/insulin 

aspart kết tinh với 

protamine theo tỷ lệ 

30/70 (tương đương 

3,5 mg)

NOVOMIX 30 

FLEXPEN

Tiêm Dung dịch 

tiêm

300U/3ml Hộp 5 bút 

tiêm bơm sẵn

Novo Nordisk 

Production S.A.S

Pháp QLSP-1034-

17

Bút 

tiêm

           227,850 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

50% đối với dạng trộn, hỗn

hợp giữa insulin Degludec và

insulin Aspart; thanh toán

100% đối với các dạng còn

lại. Thuốc được cấp phát tại

trạm y tế xã theo Hướng dẫn

chẩn đoán, điều trị, quản lý

bệnh đái tháo đường của Bộ

Y tế.

341 167/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 BDG 781 Insulin aspart biphasic 

(rDNA) 1ml hỗn dịch 

chứa 100U của insulin 

aspart hòa tan/insulin 

kết tinh với protamine 

theo tỷ lệ 30/70 (tương 

đương 3,5 mg)

NOVOMIX® 30 

FLEXPEN

Tiêm Hỗn dịch tiêm 100U/ml Bút tiêm 3ml Novo Nordisk A/S Đan Mạch QLSP-0793-

14

Bút 

tiêm

           227,850 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

50% đối với dạng trộn, hỗn

hợp giữa insulin Degludec và

insulin Aspart; thanh toán

100% đối với các dạng còn

lại. Thuốc được cấp phát tại

trạm y tế xã theo Hướng dẫn

chẩn đoán, điều trị, quản lý

bệnh đái tháo đường của Bộ

Y tế.

18.4. Hocmon tuyến giáp, cận giáp và thuốc kháng giáp trạng tổng hợp

342 1091/QĐ-

BVTD

BVTD 04/26/2021 Nhóm 4 798 Propylthiouracil PROPYLTHIOURA

CIL

Uống Viên nén 50mg Hộp 1 lọ 100 

viên

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Nam 

Hà

Việt Nam VD-31138-18 Viên                   320 

343 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 799 Thiamazol THYROZOL 5MG Uống Viên nén bao 

phim

5mg Hộp 10 vỉ x 

10 viên

CSSX: Merck 

Healthcare 

KGaA; CSĐG và 

xuất xưởng: P&G 

Health Austria 

GmbH & Co.OG

CSSX: 

Đức; 

CSĐG và 

xuất 

xưởng: Áo

VN-21907-19 Viên                1,400 

344 2910/QĐ-

BVTD 

BVTD 10/25/2021 Nhóm 1 799 Thiamazole THYROZOL 5MG Uống Viên nén bao 

phim

5mg Hộp 10 vỉ x 

10 viên

CSSX: Merck 

Healthcare 

KGaA; CSĐG và 

xuất xưởng: P&G 

Health Austria 

GmbH & Co.OG

CSSX: 

Đức; 

CSĐG và 

xuất 

xưởng: Áo

VN-21907-19 Viên                1,400 

19. HUYẾT THANH VÀ GLOBULIN MIỄN DỊCH

345 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 803 Globulin miễn dịch 

người trong đó có 

chứa ít nhất 96% IgG

INTRATECT Tiêm Dung dịch 

tiêm truyền 

tĩnh mạch

50g/l Chai/lọ 50ml Sản xuất: Biotest 

AG; Xuất xưởng: 

Biotest Pharma 

GmbH

Đức QLSP-0802-

14

Lọ         3,290,000 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

điều trị xuất huyết giảm tiểu

cầu tự miễn không đáp ứng

với corticoid, hội chứng

Guillain Barre, bệnh

Kawasaki; điều trị nhiễm

trùng nặng có giảm IgG; điều

trị thay thế cho bệnh nhân

thiếu hụt IgG; điều trị bệnh

tay-chân-miệng, phơi nhiễm

sởi theo hướng dẫn chẩn đoán

và điều trị của Bộ Y tế.



31

Số QĐ 

công bố

Tên 

đơn vị 

(SYT/

BV)

Ngày hiệu 

lực

Phân nhóm 

theo TCKT 

và TCCN

Nước 

sản xuất

Số đăng ký/ 

Giấy phép 

nhập khẩu

Đơn 

vị tính

 Đơn giá 

(đồng) 

Ghi chúHãng sản xuấtSTT Thông tin về kết quả trúng thầu, cơ sở KCB áp dụng 

để mua sắm và cung ứng thuốc
STT/ mã số 

theo DMT 

do BYT 

ban hành 

(TT30)

Tên hoạt chất Tên thành phẩm 

của thuốc năm 

2019-2020

(có thay đổi tên 

trong năm 2021-

2022)

Tên thành phẩm của 

thuốc năm 2021-2022

Đường 

dùng

Dạng bào 

chế

Hàm lượng/ 

nồng độ

Dạng 

trình bày

346 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 803 Immunoglobulin (IgM 

+ IgG + IgA)
PENTAGLOBIN Tiêm Thuốc tiêm 

truyền

50g/l (Mỗi ml 

dung dịch chứa 

Immunoglobulin 

M 6mg + 

Immunoglobulin 

A 6mg + 

Immunoglobulin 

G 38mg)

Chai/lọ 10ml Sản xuất: Biotest 

AG; Xuất xưởng: 

Biotest Pharma 

GmbH

Đức QLSP-0803-

14

Lọ         1,207,500 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

điều trị xuất huyết giảm tiểu

cầu tự miễn không đáp ứng

với corticoid, hội chứng

Guillain Barre, bệnh

Kawasaki; điều trị nhiễm

trùng nặng có giảm IgG; điều

trị thay thế cho bệnh nhân

thiếu hụt IgG; điều trị bệnh

tay-chân-miệng, phơi nhiễm

sởi theo hướng dẫn chẩn đoán

và điều trị của Bộ Y tế.

21. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH MẮT, TAI MŨI HỌNG

21.1. Thuốc điều trị bệnh mắt

347 2910/QĐ-

BVTD 

BVTD 10/25/2021 Nhóm 4 847 Natri clorid NATRI CLORID 

0,9%

Nhỏ Mắt, 

Nhỏ Mũi

Dung dịch 

nhỏ mắt, mũi

0,9% Lọ 10ml, 

Hộp 20 lọ 

10ml

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Việt Nam VD-22949-15 Lọ                1,320 

348 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 864 Tropicamide + 

Phenylephrine HCL
MYDRIN-P Nhỏ mắt Dung dịch 

nhỏ mắt

50mg + 50mg Chai/lọ/ống 

10ml

Santen 

Pharmaceutical 

Co., Ltd – Nhà 

máy Shiga

Nhật Bản VN-21339-18 Lọ              67,500 

22. THUỐC CÓ TÁC DỤNG THÚC ĐẺ, CẦM MÁU SAU ĐẺ VÀ CHỐNG ĐẺ NON

22.1. Thuốc thúc đẻ, cầm máu sau đẻ

349 2910/QĐ-

BVTD 

BVTD 10/25/2021 Nhóm 1 877 Carbetocin DURATOCIN Tiêm Dung dịch 

tiêm tĩnh 

mạch

100mcg/ml Hộp 5 lọ x 

1ml

Ferring GmbH Đức VN-19945-16 Lọ            398,036 

350 2910/QĐ-

BVTD 

BVTD 10/25/2021 Nhóm 4 877 Carbetocin HEMOTOCIN Tiêm Dung dịch 

tiêm

100mcg/ml Hộp 10 lọ x 

1 ml

Công ty cổ phần 

dược phẩm CPC1 

Hà Nội

Việt Nam VD-26774-17 Lọ            346,000 

351 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 5 878 Carboprost (dưới dạng 

Carboprost 

tromethamin)

ENDOPROST- 

125MCG

Tiêm Dung dịch 

tiêm bắp

125mcg Lọ 0,5ml Bharat Serums 

And Vaccines Ltd

Ấn Độ VN-19021-15 Lọ            171,900 

352 2910/QĐ-

BVTD 

BVTD 10/25/2021 Nhóm 5 878 Carboprost (dưới dạng 

Carboprost 

tromethamin)

ENDOPROST- 

125MCG

Tiêm Dung dịch 

tiêm bắp

125mcg Hộp 1 lọ x 

0,5ml

Bharat Serums 

and Vaccines Ltd.

Ấn Độ VN-19021-15 Lọ            171,900 

353 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 5 878 Carboprost (dưới dạng 

Carboprost 

tromethamin)

HEMASTOP Tiêm Dung dịch 

tiêm

250mcg Hộp 1 lọ 1ml Công ty Cổ phần 

Dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

Việt Nam VD-30320-18 Lọ            290,000 

354 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 5 878 Carboprost (dưới dạng 

Carboprost 

tromethamin)

HEMASTOP Tiêm Dung dịch 

tiêm

250mcg/1ml Lọ 1ml Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

Việt Nam VD-30320-18 Lọ            288,000 

355 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 879 Dinoprostone PROPESS Đặt âm 

đạo

Hệ phân phối 

thuốc đặt âm 

đạo

10mg Hộp 1 túi x 1 

hệ phân phối 

thuốc đặt âm 

đạo

Ferring 

Controlled 

Therapeutics 

Limited

Anh VN2-609-17 Túi            934,500 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

tại bệnh viện hạng đặc biệt,

hạng I và bệnh viện chuyên

khoa sản hạng II.

356 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 1 879 Dinoprostone PROPESS Đặt âm 

đạo

Hệ phân phối 

thuốc đặt âm 

đạo

10mg Hộp 1 túi x 1 

hệ phân phối 

thuốc đặt âm 

đạo

Ferring 

Controlled 

Therapeutics 

Limited

Anh VN2-609-17 Túi            934,500 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

tại bệnh viện hạng đặc biệt,

hạng I và bệnh viện chuyên

khoa sản hạng II.
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Số QĐ 

công bố

Tên 

đơn vị 

(SYT/

BV)

Ngày hiệu 

lực

Phân nhóm 

theo TCKT 

và TCCN

Nước 

sản xuất

Số đăng ký/ 

Giấy phép 

nhập khẩu

Đơn 

vị tính

 Đơn giá 

(đồng) 

Ghi chúHãng sản xuấtSTT Thông tin về kết quả trúng thầu, cơ sở KCB áp dụng 

để mua sắm và cung ứng thuốc
STT/ mã số 

theo DMT 

do BYT 

ban hành 

(TT30)

Tên hoạt chất Tên thành phẩm 

của thuốc năm 

2019-2020

(có thay đổi tên 

trong năm 2021-

2022)

Tên thành phẩm của 

thuốc năm 2021-2022

Đường 

dùng

Dạng bào 

chế

Hàm lượng/ 

nồng độ

Dạng 

trình bày

357 1091/QĐ-

BVTD

BVTD 04/26/2021 Nhóm 1 881 Methylergometrine 

maleate 
METHYLERGOME

TRINE MALEATE 

INJECTION 0,2MG - 

 1ML

Tiêm Dung dịch 

tiêm

0,2mg/ml Hộp 10 ống 

x 1ml

Panpharma 

GmbH

Đức VN-21836-19 Ống              18,900 

358 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 881 Methylergometrin 

maleat
VINGOMIN Tiêm Dung dịch 

tiêm 

0,2mg/ml Hộp 1 vỉ x 

10 ống 1ml

Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt Nam VD-24908-16 Ống              11,500 

359 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 Nhóm 1 882 Oxytocin OXYTOCIN Tiêm 5IU/1ml Hộp 20 vỉ x 

5 ống 1ml

Gedeon Richter 

Plc.

Hungary VN-20167-16 Ống                3,528 

360 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 Nhóm 4 882 Oxytocin OXYTOCIN VINPHATOXIN Tiêm 5IU/ml Hộp 1 vỉ x 

10 ống, Hộp 

5 vỉ x 10 ống

Công ty cổ phần 

Dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt Nam VD-28703-18 Ống                2,500 

361 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 884 Misoprostol (Dưới 

dạng Misoprostol 

HPMC 1% dispersion)

HERAPROSTOL Uống Viên nén 200mcg Hộp 3 vỉ x 

10 viên

Công ty TNHH 

Sinh dược phẩm 

Hera

Việt Nam VD-29544-18 Viên                3,420 

362 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 5 884 Misoprostol (Dưới 

dạng Misoprostol 

HPMC 1% dispersion)

HERAPROSTOL Uống Viên nén 200mcg Hộp 3 vỉ x 

10 viên

Công ty TNHH 

Sinh dược phẩm 

Hera

Việt Nam VD-29544-18 Viên                3,420 

22.2. Thuốc chống đẻ non

363 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 885 Atosiban ATOSIBAN 

PHARMIDEA 

37.5MG/5ML

Tiêm 

truyền 

tĩnh mạch

Dung dịch 

đậm đặc pha 

tiêm truyền 

tĩnh mạch 

37,5mg/5ml Hộp 1 lọ 5ml Sia Pharmidea Latvia VN-21218-18 Lọ         1,790,000 

364 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 1 885 Atosiban ATOSIBAN 

PHARMIDEA 

37.5MG/5ML

Tiêm 

truyền 

tĩnh mạch 

Dung dịch 

đậm đặc pha 

tiêm truyền 

tĩnh mạch

37,5mg/5ml Hộp 1 lọ 5ml Sia Pharmidea Latvia VN-21218-18 Lọ         1,790,000 

365 167/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 BDG 885 Atosiban (dưới dạng 

atosiban acetat)

ATOSIBAN 

PHARMIDEA 

37.5MG/5ML

TRACTOCILE 

(ĐÓNG GÓI THỨ 

CẤP VÀ XUẤT 

XƯỞNG: FERRING 

INTERNATIONAL 

CENTER S.A. - Đ/C: 

CHEMIN DE LA 

VER GOGNAUSAZ 

50, 1162 SAINT - 

PREX, 

SWITZERLAND)

Tiêm Dung dịch 

đậm đặc pha 

truyền tĩnh 

mạch

7,5mg/ml Lọ 5ml Ferring GmbH Đức VN-22144-19 Lọ         2,164,858 

24. THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ THẦN KINH

24.1. Thuốc an thần

366 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 893 Diazepam SEDUXEN 5 MG DIAZEPAM 5MG Uống Viên nén 5mg Hộp 10 vỉ x 

10 viên

Chi nhánh Công 

ty cổ phần dược 

phẩm trung ương 

Vidipha Bình 

Dương

Việt Nam VD-24311-16 Viên                   240 Dạng tiêm: Đối với phòng

khám đa khoa và trạm y tế xã,

quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

điều trị cấp cứu.
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Số QĐ 

công bố

Tên 

đơn vị 

(SYT/

BV)

Ngày hiệu 

lực

Phân nhóm 

theo TCKT 

và TCCN

Nước 

sản xuất

Số đăng ký/ 

Giấy phép 

nhập khẩu

Đơn 

vị tính

 Đơn giá 

(đồng) 

Ghi chúHãng sản xuấtSTT Thông tin về kết quả trúng thầu, cơ sở KCB áp dụng 

để mua sắm và cung ứng thuốc
STT/ mã số 

theo DMT 

do BYT 

ban hành 

(TT30)

Tên hoạt chất Tên thành phẩm 

của thuốc năm 

2019-2020

(có thay đổi tên 

trong năm 2021-

2022)

Tên thành phẩm của 

thuốc năm 2021-2022

Đường 

dùng

Dạng bào 

chế

Hàm lượng/ 

nồng độ

Dạng 

trình bày

367 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 893 Diazepam DIAZEPAM-

HAMELN 5MG ML 

INJECTION

Tiêm Dung dịch 

tiêm

5mg/ml Hộp 10 ống 

2ml

Siegfried Hameln 

GmbH

Germany VN-19414-15 Ống                7,720 Dạng tiêm: Đối với phòng

khám đa khoa và trạm y tế xã,

quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

điều trị cấp cứu.

25. THUỐC TÁC DỤNG TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP

25.1. Thuốc chữa hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

368 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 946 Budesonid PULMICORT 

RESPULES

Hô hấp Hỗn dịch khí 

dung dùng để 

hít

500mcg/2ml Chai/lọ/ống/ 

nang 2ml

AstraZeneca AB Thụy Điển VN-19559-16 Ống              13,834 

369 167/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 BDG 946 Budesonid PULMICORT 

RESPULES

Hô hấp Hỗn dịch khí 

dung dùng để 

hít

500 mcg/2 ml Ống đơn liều 

2ml

AstraZeneca AB Thụy Điển VN-19559-16 Ống              13,834 

370 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 955 Salbutamol sulphat PRO 

SALBUTAMOL 

INHALER

Hô hấp Hỗn dịch khí 

dung

0,024g/10ml Bình/Chai/ 

Lọ xịt 200 

liều

Laboratorio Aldo - 

 Unión, S.L.

Tây Ban 

Nha

VN-19832-16 Chai              52,000 

371 2284/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 BDG 955 Salbutamol (dưới dạng 

Salbutamol Sulfate) 
VENTOLIN INH 

100MCG 200DOSE

Xịt theo 

đường 

miệng

Hỗn dịch xịt 

qua bình định 

liều điều áp

100mcg/ liều xịt Hộp 1 bình 

xịt 200 liều

Glaxo Wellcome 

S.A

Tây Ban 

Nha

VN-18791-15 Bình xịt                     76 

372 2378/QĐ-

BVTD

BVTD 09/13/2019 BDG 955 Salbutamol sulfat VENTOLIN 

INHALER (CS 

ĐÓNG GÓI THỨ 

CẤP, XUẤT 

XƯỞNG: 

GLAXOSMITHKLIN

E AUSTRALIA PTY. 

LTD, ĐỊA CHỈ: 1061 

MOUTAIN 

HIGHWAY, 

BORONIA, 3155 

VICTORIA, 

AUSTRALIA)

Hô hấp Hỗn dịch xịt 

qua bình định 

liều điều áp

100mcg/ 

liều xịt

Hộp 1 bình 

xịt 200 liều

Glaxo Wellcome 

SA

Tây Ban 

Nha

VN-18791-15 Bình xịt              76,379 

373 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 955 Salbutamol sulphate VENTOLIN 

NEBULES

Hô hấp Dung dịch 

khí dung

5mg/ 2,5ml Chai/lọ/ống 

2,5ml

GlaxoSmithKline 

Australia Pty Ltd

Úc VN-13707-11 Ống                8,513 

374 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 956 Ipratropium bromide 

anhydrous (dưới dạng 

Ipratropium bromide 

monohydrate) + 

Salbutamol (dưới dạng 

Salbutamol sulfate)

COMBIVENT Khí dung Dung dịch 

khí dung

0,5mg + 2,5mg Lọ/ống 2,5ml Laboratoire 

Unither

Pháp VN-19797-16 Lọ              16,074 

375 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 958 Terbutalin sulfat BRICANYL Tiêm Dung dịch 

tiêm

0,5mg Hộp 5 ống 

1ml

Cenexi Pháp VN-20227-17 Ống              11,990 

25.2. Thuốc chữa ho

376 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 970 Acetylcystein BIFACOLD Uống Thuốc cốm 200mg Hộp 30 gói x 

1g 

Công ty cổ phần 

Dược - Trang 

thiết bị y tế Bình 

Định (Bidiphar)

Việt Nam VD-25865-16 Gói                   483 

377 2910/QĐ-

BVTD 

BVTD 10/25/2021 Nhóm 4 970 Mỗi gói 1g chứa: 

Acetylcystein 200mg
BIFACOLD Uống Thuốc cốm 200mg Hộp 30 gói x 

1g

Công ty cổ phần 

Dược-Trang thiết 

bị Y tế Bình Định

Việt Nam  VD-25865-16 Gói                   483 
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Số QĐ 

công bố

Tên 

đơn vị 

(SYT/

BV)

Ngày hiệu 

lực

Phân nhóm 

theo TCKT 

và TCCN

Nước 

sản xuất

Số đăng ký/ 

Giấy phép 

nhập khẩu

Đơn 

vị tính

 Đơn giá 

(đồng) 

Ghi chúHãng sản xuấtSTT Thông tin về kết quả trúng thầu, cơ sở KCB áp dụng 

để mua sắm và cung ứng thuốc
STT/ mã số 

theo DMT 

do BYT 

ban hành 

(TT30)

Tên hoạt chất Tên thành phẩm 

của thuốc năm 

2019-2020

(có thay đổi tên 

trong năm 2021-

2022)

Tên thành phẩm của 

thuốc năm 2021-2022

Đường 

dùng

Dạng bào 

chế

Hàm lượng/ 

nồng độ

Dạng 

trình bày

25.3. Thuốc khác

378 1091/QĐ-

BVTD

BVTD 04/26/2021 Nhóm 4 973 Cafein ( dưới dạng 

Cafein citrat)
BFS-CAFEIN Tiêm Dung dịch 

tiêm

30mg/3ml 

(tương đương 

60mg Cafein 

citrat)

Hộp 10 ống 

nhựa x 3ml

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

Việt Nam VD-24589-16 Ống              42,000 

379 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 4 973 Cafein (dưới dạng 

Cafein citrat 60mg)
BFS-CAFEIN Tiêm Dung dịch 

tiêm

30mg/ 3ml Ống 3ml Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

Việt Nam VD-24589-16 Ống              42,000 

380 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 973 Cafein (dưới dạng 

Cafein citrat)
BFS-CAFEIN Tiêm Dung dịch 

tiêm

30mg/3ml Hộp 10 ống 

x 3ml

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

Việt Nam VD-24589-16 Ống              42,000 

381 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 975 Phospholipids toàn 

phần (SF-RI 1) 

(Phospholipid tách từ 

phổi bò)

ALVOFACT (NHÀ 

SẢN XUẤT DUNG 

MÔI: IDT 

BIOLOGIKA 

GMBH, ĐỊA CHỈ: 

AM PHARMAPARK 

- 06861 DESSAU - 

ROBLAU - 

GERMANY; NHÀ 

XUẤT XƯỞNG: 

LYOMARK 

PHARMA GMBH, 

ĐỊA CHỈ: 

KELTENRING 17 - 

82041 

OBERHACHING, 

GERMANY)

Tiêm vào 

khí quản 

(thông 

qua ống 

thông)

Bột và dung 

môi để pha 

hỗn dịch 

50mg/lọ Hộp 1 bộ 

gồm: 1 lọ bột 

thuốc, 1 ống 

chứa 1,2ml 

dung môi, 1 

ống thông và 

1 ống nối

BAG Health Care 

GmbH

Germany VN-16475-13 Hộp       11,494,980 

382 167/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 BDG 975 Mỗi lọ 1,5ml chứa: 

Phospholipid chiết từ 

phổi lợn 120mg

CUROSURF Nội khí 

quản

Hỗn dịch 

bơm ống nội 

khí quản

120mg Lọ 1,5ml Chiesi 

Farmaceutici 

S.p.A

Ý VN-18909-15 Lọ       13,990,000 

383 2284/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 BDG 975 Mỗi lọ 1,5ml chứa: 

Phospholipid chiết từ 

phổi lợn 120mg

CUROSURF Đường 

nội khí 

quản

Hỗn dịch 

bơm ống nội 

khí quản

120mg/ 1,5ml Hộp 1 lọ 

1,5ml

Chiesi 

Farmaceutici 

S.p.A.

Ý VN-18909-15 Lọ       13,990,000 

384 167/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 BDG 975 Phospholipids (Bovine 

lung lipids)
SURVANTA Nội khí 

quản

Hỗn dịch 

dùng đường 

nội khí quản

25mg/ml Lọ 4ml AbbVie Inc. Mỹ QLSP-940-16 Lọ         8,304,000 

385 2811/QĐ-

BVTD

BVTD 12/08/2020 BDG 975 Surfactant 

(Phospholipid chiết 

xuất từ phổi lợn hoặc 

phổi bò; hoặc chất 

diện hoạt chiết xuất từ 

phổi bò (Bovine lung 

surfactant))

SURVANTA Đường 

nội khí 

quản

25 mg/ml Hộp 1 lọ x 

4ml

AbbVie Inc. USA QLSP-940-16 Lọ         8,304,000 

386 2284/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 BDG 975 Phospholipids (chiết 

xuất từ phổi bò)
SURVANTA 

SUSPENSION 

25MG/ML 1'S 

Hỗn dịch 

dùng 

đường nội 

khí quản

Hỗn dịch 

dùng đường 

nội khí quản

25mg/ml Hộp 1 lọ 4ml Abbvie Inc., Mỹ QLSP-940-16 Lọ         8,304,000 

26. DUNG DỊCH ĐIỀU CHỈNH NƯỚC, ĐIỆN GIẢI, CÂN BẰNG ACID-BASE VÀ CÁC DUNG DỊCH TIÊM TRUYỀN KHÁC

26.1. Thuốc uống
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Số QĐ 

công bố

Tên 

đơn vị 

(SYT/

BV)

Ngày hiệu 

lực

Phân nhóm 

theo TCKT 

và TCCN

Nước 

sản xuất

Số đăng ký/ 

Giấy phép 

nhập khẩu

Đơn 

vị tính

 Đơn giá 

(đồng) 

Ghi chúHãng sản xuấtSTT Thông tin về kết quả trúng thầu, cơ sở KCB áp dụng 

để mua sắm và cung ứng thuốc
STT/ mã số 

theo DMT 

do BYT 

ban hành 

(TT30)

Tên hoạt chất Tên thành phẩm 

của thuốc năm 

2019-2020

(có thay đổi tên 

trong năm 2021-

2022)

Tên thành phẩm của 

thuốc năm 2021-2022

Đường 

dùng

Dạng bào 

chế

Hàm lượng/ 

nồng độ

Dạng 

trình bày

387 1091/QĐ-

BVTD

BVTD 04/26/2021 Nhóm 1 976 Potassium chloride KALDYUM Uống Viên nang 

giải phóng 

chậm

600mg Hộp 1 lọ x 

50 viên

Egis 

Pharmaceuticals 

Private Limited 

Company

Hungary VN-15428-12 Viên                2,000 

388 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 977 Magnesi aspartat 

anhydrat (dưới dạng 

Magnesi aspartat 

tetrahydrat 175mg); 

Kali aspartat anhydrat 

(dưới dạng Kali 

aspartat hemihydrat 

166,3mg)

PANANGIN Uống Viên nén bao 

phim

140mg + 158mg Hộp 1 lọ 50 

viên

Gedeon Richter 

Plc.

Hungary VN-21152-18 Viên                1,596 

389 2910/QĐ-

BVTD 

BVTD 10/25/2021 Nhóm 1 977 Magnesi aspartat 

anhydrat (dưới dạng 

Magnesi aspartat 

tetrahydrat 175mg) 

140mg; Kali aspartat 

anhydrat (dưới dạng 

Kali aspartat 

hemihydrat 166,3mg) 

158mg

PANANGIN Uống Viên nén bao 

phim

140mg + 158mg Hộp 1 Lọ 50 

Viên

Gedeon Richter 

Plc.

Hungary VN-21152-18 Viên                1,617 

26.2. Thuốc tiêm truyền

390 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 980 Acid amin* MORIHEPAMIN Truyền 

tĩnh mạch

Dung dịch 

truyền tĩnh 

mạch

Mỗi 200ml chứa: 

1,84g + 1,89g + 

0,79g + 0,088g + 

0,06g + 0,428g + 

0,14g + 1,78g + 

1,68g + 3,074g + 

0,04g + 0,62g + 

1,06g + 0,52g + 

0,08g + 1,08g

Chai/Túi 

200ml

Ay 

Pharmaceuticals 

Co., Ltd

Nhật VN-17215-13 Túi            116,632 

391 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 980 Acid amin* VAMINOLACT Tiêm Dung dịch 

truyền tĩnh 

mạch

6.5% Chai/lọ 

100ml

Fresenius Kabi 

Austria GmbH

Áo VN-19468-15 Chai            127,000 
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Số QĐ 

công bố

Tên 

đơn vị 

(SYT/

BV)

Ngày hiệu 

lực

Phân nhóm 

theo TCKT 

và TCCN

Nước 

sản xuất

Số đăng ký/ 

Giấy phép 

nhập khẩu

Đơn 

vị tính

 Đơn giá 

(đồng) 

Ghi chúHãng sản xuấtSTT Thông tin về kết quả trúng thầu, cơ sở KCB áp dụng 

để mua sắm và cung ứng thuốc
STT/ mã số 

theo DMT 

do BYT 

ban hành 

(TT30)

Tên hoạt chất Tên thành phẩm 

của thuốc năm 

2019-2020

(có thay đổi tên 

trong năm 2021-

2022)

Tên thành phẩm của 

thuốc năm 2021-2022

Đường 

dùng

Dạng bào 

chế

Hàm lượng/ 

nồng độ

Dạng 

trình bày

392 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 981 Acid amin + điện giải 

(*)
AMINOPLASMAL 

B.BRAUN 10% E

Tiêm Dung dịch 

truyền tĩnh 

mạch 

(1,25g + 2,225g 

+ 1,7125g + 

1,10g + 1,175g + 

1,05g + 0,40g + 

1,55g + 2,875g + 

0,75g + 2,625g + 

3,00g + 1,40g + 

1,80g + 1,375g + 

0,575g + 0,10g + 

0,7145g + 0,09g 

+ 0,61325g + 

0,127g + 

0,89525g)/ 

250ml

Chai 250ml B.Braun 

Melsungen AG

Germany VN-18160-14 Chai              94,600 

393 167/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 BDG 981 Acid amin + điện giải 

(*)
AMINOPLASMAL 

B.BRAUN 5% E

Tiêm  Dung dịch 

truyền tĩnh 

mạch 

Mỗi 250ml chứa: 

0,625g + 

1,1125g + 

0,8575g + 0,55g 

+  0,5875g + 

0,525g + 0,20g + 

0,775g + 

1,4375g + 

0,375g + 

1,3125g + 1,50g 

+ 0,70g + 0,90g 

+ 0,6875g + 

0,2875g + 0,10g 

+ 0,34025g + 

0,035g + 

0,61325g + 

0,241g + 0,127g 

+ 0,89525g

Chai 250ml B.Braun 

Melsungen AG

Đức VN-18161-14 Chai              67,725 

394 167/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 BDG 981 Acid amin + điện giải 

(*)
AMINOPLASMAL 

B.BRAUN 5% E

Tiêm  Dung dịch 

truyền tĩnh 

mạch 

Mỗi 250ml chứa: 

0,625g + 1,1125g + 

0,8575g + 0,55g +  

0,5875g + 0,525g + 

0,20g + 0,775g + 

1,4375g + 0,375g + 

1,3125g + 1,50g + 

0,70g + 0,90g + 

0,6875g + 0,2875g 

+ 0,10g + 0,34025g 

+ 0,035g + 

0,61325g + 0,241g 

+ 0,127g + 

0,89525g

Chai 500ml B.Braun 

Melsungen AG

Đức VN-18161-14 Chai            117,000 



37

Số QĐ 

công bố

Tên 

đơn vị 

(SYT/

BV)

Ngày hiệu 

lực

Phân nhóm 

theo TCKT 

và TCCN

Nước 

sản xuất

Số đăng ký/ 

Giấy phép 

nhập khẩu

Đơn 

vị tính

 Đơn giá 

(đồng) 

Ghi chúHãng sản xuấtSTT Thông tin về kết quả trúng thầu, cơ sở KCB áp dụng 

để mua sắm và cung ứng thuốc
STT/ mã số 

theo DMT 

do BYT 

ban hành 

(TT30)

Tên hoạt chất Tên thành phẩm 

của thuốc năm 

2019-2020

(có thay đổi tên 

trong năm 2021-

2022)

Tên thành phẩm của 

thuốc năm 2021-2022

Đường 

dùng

Dạng bào 

chế

Hàm lượng/ 

nồng độ

Dạng 

trình bày

395 2509/QĐ-

BVTD

BVTD 09/07/2021 Nhóm 1 981 Acid amin + điện giải 

(*)
AMINOPLASMAL 

B.BRAUN 5% E

Tiêm Dung dịch 

truyền tĩnh 

mạch

Mỗi 250ml chứa: 

0,625g + 1,1125g + 

0,8575g + 0,55g +  

0,5875g + 0,525g + 

0,20g + 0,775g + 

1,4375g + 0,375g + 

1,3125g + 1,50g + 

0,70g + 0,90g + 

0,6875g + 0,2875g 

+ 0,10g + 0,34025g 

+ 0,035g + 

0,61325g + 0,241g 

+ 0,127g + 

0,89525g

Hộp 10 chai 

250ml

B.Braun 

Melsungen AG

Đức VN-18161-14 Chai              67,725 

396 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 983 Acid amin + glucose + 

lipid *
PERIOLIMEL N4E Tiêm 

truyền

Nhũ dịch 

truyền tĩnh 

mạch

" 6.3% + 18.75% + 

15% (3,66g + 2,48g 

+ 0,73g + 1,26g + 

1,76g + 1,51g + 

1,26g + 1,76g  + 

1,99g + 1,26g + 

1,76g + 1,51g + 

1,00g + 1,26g + 

0,42g + 0,06g + 

1,62g + 1,16g + 

1,91g + 1,19g + 

0,45g + 0,30g + 

75g + 30g)/1000ml

Túi 1000ml Baxter S.A Bỉ VN2-564-17 Túi            696,500 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán:

Acid amin + glucose + lipid

(*); Acid amin + glucose +

lipid + điện giải (*); đối với

trường hợp bệnh nặng không

nuôi dưỡng được bằng đường

tiêu hóa hoặc qua ống xông

mà phải nuôi dưỡng đường

tĩnh mạch trong: hồi sức, cấp

cứu, ung thư, bệnh đường tiêu

hóa, suy dinh dưỡng nặng;

thanh toán 50%.

397 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 984 Calci clorid BFS-CALCICLORID Tiêm Dung dịch 

tiêm

10% Lọ/ống 5ml Công ty Cổ phần 

Dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

Việt Nam VD-22023-14 Ống                   888 

398 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 985 Dextrose khan DEXTROSE 10% Tiêm Dung dịch 

tiêm truyền

10g/100ml Chai/lọ 

100ml

Công ty Cổ phần 

Hóa - Dược phẩm 

Mekophar

Việt Nam VD-20315-13 Chai              11,886 

399 2910/QĐ-

BVTD 

BVTD 10/25/2021 Nhóm 4 985 Dextrose khan DEXTROSE 20% Tiêm 

truyền

Dung dịch 

tiêm truyền

50g/250ml Thùng 48 

chai nhựa 

250ml

Công ty cổ phần 

Hóa - Dược phẩm 

Mekophar

Việt Nam VD-20316-13 Chai              10,133 

400 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 985 Dextrose GLUCOSE 20% Tiêm Dung dịch 

tiêm truyền

 20g/100ml Chai/lọ 

250ml

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt Nam VD-29314-18 Chai              10,605 

401 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 985 Glucose khan GLUCOSE 30% Tiêm Dung dịch 

tiêm truyền

 30g/100ml Chai/lọ 

250ml

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt Nam VD-23167-15 Chai              11,130 

402 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 985 Glucose khan GLUCOSE 30% Tiêm Dung dịch 

tiêm truyền

 30g/100ml Chai/lọ 

500ml

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt Nam VD-23167-15 Chai              15,750 

403 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 Nhóm 4 985 Glucose GLUCOSE 5% Tiêm 

truyền

5% Thùng/30 

chai 250ml

Công ty cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt Nam VD-28252-17 Chai                7,592 

404 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 986 Kali clorid KALI CLORID 10% Tiêm Dung dịch 

tiêm truyền 

1g/10ml Chai/lọ/ống 

10ml

Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt Nam VD-25324-16 Ống                1,390 

405 2910/QĐ-

BVTD 

BVTD 10/25/2021 Nhóm 4 986 Kali clorid KALI CLORID 

KABI 10% 

Tiêm Dung dịch 

tiêm 

1g/10ml Hộp 50 ống 

x 10ml

Công ty cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt Nam VD-19566-13 Ống                1,389 

406 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 987 Magnesi sulfat MAGNESI SULFAT 

KABI 15%

Tiêm Dung dịch 

tiêm

 1,5g/10ml Chai/lọ/ống 

10ml

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt Nam VD-19567-13 Ống                2,562 
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407 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 1 988 Magnesi aspartat 

anhydrat (tương 

đương 33,7 mg 

Magnesi trong 

Magnesi aspartat 

tetrahydrat) 400mg; 

Kali aspartat anhydrat 

(tương đương 

103,3mg kali trong 

kali aspartat 

hemihydrat) 452mg

PANANGIN Tiêm Dung dịch 

đậm đặc để 

pha dịch tiêm 

truyền

 400mg+452mg Hộp 5 ống x 

10 ml

Gedeon Richter 

Plc.

Hungary VN-19159-15 Ống              22,890 

408 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 988 Magnesi aspartat 

anhydrat (tương 

đương 33,7 mg 

Magnesi trong 

Magnesi aspartat 

tetrahydrat); Kali 

aspartat anhydrat 

(tương đương 

103,3mg kali trong 

kali aspartat 

hemihydrat)

PANANGIN Tiêm Dung dịch 

đậm đặc để 

pha dịch tiêm 

truyền

400mg + 452mg Hộp 5 ống 

10 ml

Gedeon Richter 

Plc.

Hungary VN-19159-15 Ống              22,890 

409 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 990 Mỗi 100ml chứa: Natri 

clorid 0,9g
DUNG DỊCH 

TRUYỀN TĨNH 

MẠCH NATRI 

CLORID 0,9% 

Tiêm 

truyền

Dung dịch 

truyền tĩnh 

mạch

0,9% Chai/Túi 

1000ml

Công ty TNHH 

B.Braun Việt 

Nam

Việt Nam VD-32723-19 Chai              14,700 

410 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 990 Natri clorid NATRI CLORID 

0,9%

Tiêm 

truyền 

tĩnh mạch

Dung dịch 

tiêm truyền

 0,9g/100ml Chai/lọ 

100ml

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt Nam VD-21954-14 Chai                6,657 

411 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 990 Natri clorid NATRI CLORID 

0,9%

Tiêm Dung dịch 

tiêm truyền

 0,9g/100ml Chai/Túi 

500ml

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt Nam VD-21954-14 Chai                7,235 

412 2910/QĐ-

BVTD 

BVTD 10/25/2021 Nhóm 4 990 Natri clorid NATRI CLORID 

0,9%  

Tiêm 

truyền

Dung dịch 

tiêm truyền

0,9g/100ml Thùng 80 

chai nhựa 

100ml 

Công ty cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt Nam VD-21954-14 Chai                6,657 

413 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 990 Natri clorid NATRI CLORID 

10%

Tiêm Dung dịch 

tiêm truyền

 10g/100ml Chai/lọ 

250ml

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt Nam VD-23169-15 Chai              11,897 

414 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 990 Natri clorid NATRI CLORID 3% Tiêm Dung dịch 

tiêm truyền

 3g/100ml Chai/lọ 

100ml

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt Nam VD-23170-15 Chai                8,199 

415 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 990 Natri chlorid SODIUM 

CHLORIDE 0,9%

Tiêm Dung dịch 

tiêm truyền

 0,9g/100ml 100ml dung 

dịch trong 

dung tích 

250ml

Công ty Cổ phần 

Hóa - Dược phẩm 

Mekophar

Việt Nam VD-24415-16 Chai                7,489 

416 167/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 BDG 992 Nhũ dịch lipid LIPOFUNDIN 

MCT/LCT 20%

Tiêm Nhũ tương 

tiêm truyền 

10,0g/100ml + 

10,0g/100ml

Chai 250ml B.Braun 

Melsungen AG

Đức VN-16131-13 Chai            176,000 Đối với Bệnh viện hạng III,

IV: quỹ bảo hiểm y tế thanh

toán điều trị ngộ độc thuốc tê.
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417 2910/QĐ-

BVTD 

BVTD 10/25/2021 Nhóm 1 992 Mỗi 250ml nhũ tương 

chứa: Dầu đậu nành 

25g; Glycerol 6,25g; 

Phospholipid từ trứng 

1,5g

LIPOVENOES 10% 

PLR

Tiêm 

truyền

Nhũ tương 

tiêm truyền

25g, 6,25g, 1,5h Thùng 10 

chai 250ml

Fresenius Kabi 

Austria GmbH

Áo VN-22320-19 Chai              90,500 Đối với Bệnh viện hạng III,

IV: quỹ bảo hiểm y tế thanh

toán điều trị ngộ độc thuốc tê.

418 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 992 Nhũ dịch lipid LIPOVENOES 10% 

PLR

Tiêm Nhũ tương 

tiêm truyền

10%, 250ml Chai/Túi 

250ml

Fresenius Kabi 

Austria GmbH

Áo VN-22320-19 Chai              90,500 Đối với Bệnh viện hạng III,

IV: quỹ bảo hiểm y tế thanh

toán điều trị ngộ độc thuốc tê.

419 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 992 Nhũ dịch lipid SMOFLIPID 20% Tiêm Nhũ tương 

truyền tĩnh 

mạch

20%, 100ml Chai/Túi 

100ml

Fresenius Kabi 

Austria GmbH

Áo VN-19955-16 Chai              98,000 Đối với Bệnh viện hạng III,

IV: quỹ bảo hiểm y tế thanh

toán điều trị ngộ độc thuốc tê.

420 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 1 992 100ml nhũ tương 

chứa: dầu đậu nành 

tinh chế 6g; triglycerid 

mạch trung bình 6g; 

dầu oliu tinh chế 5g, 

dầu cá tinh chế 3g

SMOFLIPID 20% 

INF 100ML 10'S

Truyền 

tĩnh mạch 

ngoại vi 

hoặc tĩnh 

mạch 

trung tâm

Nhũ tương 

truyền tĩnh 

mạch

20% 100ml Thùng 10 

chai 100ml

Fresenius Kabi 

Austria GmbH

Áo VN-19955-16 Chai              98,000 Đối với Bệnh viện hạng III,

IV: quỹ bảo hiểm y tế thanh

toán điều trị ngộ độc thuốc tê.

421 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 994 Natri clorid + Kali 

clorid + Natri lactat + 

Calci clorid.2H2O

RINGER LACTATE Tiêm Dung dịch 

tiêm truyền

 (3g + 0,2g + 

1,6g + 0,135g)/ 

500ml 

Chai/Túi 

500ml

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt Nam VD-22591-15 Chai                7,744 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán:

Ringer lactat; Ringer acetat;

Ringerfundin.

422 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 994 Natri chloride + Kali 

chloride + Calci 

chlorid dihydrate + 

Natri acetate trihydrate 

+ Magnesi chloride 

hexahydrate + L-Malic 

acid

RINGERFUNDIN Tiêm Dung dịch 

tiêm truyền 

(3,4g + 0,15g + 

0,19g + 1,64g + 

0,1g + 

0,34g)/500ml

Chai/lọ 

500ml

B.Braun 

Melsungen AG

Germany VN-18747-15 Chai              20,947 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán:

Ringer lactat; Ringer acetat;

Ringerfundin.

423 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 994 Natri clorid; Kali 

clorid; Calci 

clorid.2H2O; Magnesi 

clorid.6H20; Natri 

acetat.3.H20; Acid L-

malic

RINGERFUNDIN ( 

RINGER ACETAT 

ĐẲNG TRƯƠNG)

Tiêm Dung dịch 

truyền tĩnh 

mạch 

(3,4g + 0,15g + 

0,185g + 0,1g + 

1,635g + 

0,335g)/ 500ml

Chai/lọ 

500ml

Công ty TNHH 

B.Braun Việt 

Nam

Việt Nam VD-31374-18 Chai              19,950 Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán:

Ringer lactat; Ringer acetat;

Ringerfundin.

424 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 995 Dextrose khan + Natri 

clorid + Kali clorid + 

Natri lactat + Calci 

clorid 2H2O

LACTATED 

RINGER'S AND 

DEXTROSE

Tiêm Dung dịch 

tiêm truyền

 (11,365g + 1,5g 

+ 75mg + 

750mg + 

50mg)/250ml 

Chai/lọ 

500ml

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt Nam VD-21953-14 Chai              10,395 

26.3. Thuốc khác

425 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 Nhóm 4 996 Nước cất pha tiêm NƯỚC CẤT A.T Tiêm Hộp 20 ống 

x 10 ml

Nhà máy sản xuất 

Dược phẩm An 

Thiên

Việt Nam VD-24139-16 Ống                   714 

426 7039/QĐ-

SYT

SYT 20/10/2020 Nhóm 4 996 Nước cất pha tiêm NƯỚC CẤT ỐNG 

NHỰA

Tiêm 5ml Hộp 50 ống 

x 5ml

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

Việt Nam VD-21551-14 Ống                   410 

427 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 996 Nước cất pha tiêm NƯỚC CẤT PHA 

TIÊM

Tiêm Dung môi 

pha tiêm

Chai/lọ 

100ml

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt Nam VD-23172-15 Chai                6,800 
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428 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 996 Nước cất pha tiêm NƯỚC CẤT PHA 

TIÊM

Tiêm Dung môi 

pha tiêm

Chai/lọ 

500ml

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt Nam VD-23172-15 Chai                8,505 

429 1091/QĐ-

BVTD

BVTD 04/26/2021 Nhóm 4 996 Nước cất pha tiêm NƯỚC VÔ KHUẨN 

MKP

Tiêm Dung môi 

pha tiêm

Mỗi chai 250ml 

chứa Nước cất 

pha tiêm 250ml

Chai 1000ml Công ty cổ phần 

Hóa - Dược phẩm 

Mekophar

Việt Nam VD-29329-18 Chai              17,640 

27. KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN 

430 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 1000 Calci carbonat + 

Cholecalciferol
CALSID 1250 Uống Viên nang 

mềm

750mg + 100UI Hộp 20 vỉ x 

5 viên nang 

mềm

Công ty liên 

doanh dược phẩm 

Mebiphar-

Austrapharm

Việt Nam VD-9759-09 Viên                   900 

431 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 1011 Sắt gluconat dihydrat 

(tương ứng 50mg 

sắt)+ Mangan gluconat 

dihydrat (tương đương 

mangan 1,33mg)+ 

đồng gluconat (tương 

đương với đồng 

0,7mg)

VIGAHOM Uống Dung dịch 

uống

431,68mg + 

11,65mg + 5mg

Ống/Gói 

10ml

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Phương Đông

Việt Nam VD-28678-18 Ống                3,750 

432 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 1013 Calci (dưới dạng 

tricalci phosphat)
AGI-CALCI Uống Thuốc bột 

uống

600mg Hộp 30 gói 

1,75g

Chi nhánh công 

ty cổ phần dược 

phẩm 

Agimexpharm - 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Agimexpharm

Việt Nam VD-22789-15 Gói                   965 

433 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 4 1017 Thiamin mononitrat; 

Pyridoxin HCl; 

Cyanocobalamin

NEUTRIFORE Uống Viên nén dài 

bao phim

250mg +  250mg 

+ 1.000mcg

Công ty CP Dược 

- TTBYT Bình 

Định (Bidiphar)

Việt Nam VD-18935-13 Viên                   990 

434 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 2 1022 Pyridoxine HCl 

(Vitamin B6) + 

Magnesi lactat dihydrat

MANGISTAD Uống viên nén bao 

phim tan 

trong ruột

5mg + 470mg Hộp 5 vỉ x 

10 viên

Công ty TNHH 

Liên doanh 

Stellapharm-Chi 

nhánh 1

Việt Nam VD-23355-15 viên                   780 

435 2790/QĐ-

BVTD

BVTD 12/07/2020 Nhóm 2 1022 Vitamin B6 + magnesi 

lactat
MANGISTAD Uống 470mg + 5mg Hộp 5 vỉ x 

10 viên

Công ty TNHH 

Liên doanh 

Stellapharm - Chi 

nhánh 1

Việt Nam VD-23355-15 Viên                   780 

436 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 1024 Acid ascorbic VITAMIN C KABI 

500MG/5ML

Tiêm Dung dịch 

tiêm

 500mg/5ml Hộp 6 ống x 

5ml 

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt Nam VD-32121-19 Ống                1,229 

437 2910/QĐ-

BVTD 

BVTD 10/25/2021 Nhóm 4 1024 Acid ascorbic VITAMIN C KABI 

500MG/5ML

Tiêm Dung dịch 

tiêm

500mg/5ml Hộp 6 ống x 

5ml 

Công ty cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt Nam VD-32121-19 Ống                1,229 

438 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 1025 Vitamin D2 

(Ergocalciferol)
STÉROGYL 

2.000.000UI/100ML

Uống Dung dịch 

uống giọt

2.000.000 

UI/100ml

Chai/Lọ 20ml DMS 

farmaceutici S.p.a

Ý VN-10250-10 Lọ            110,000 

439 1091/QĐ-

BVTD

BVTD 04/26/2021 Nhóm 1 1026 Cholecalciferol AQUADETRIM 

VITAMIN D3

Uống Dung dịch 

uống

15000 IU/ml Hộp 1 lọ 

10ml

Medana Pharma 

Spolka Akcyjna

Poland VN-21328-18 Lọ              65,000 

B. DANH MỤC THUỐC KHÔNG ĐƯỢC THANH TOÁN BHYT
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(TT30)

Tên hoạt chất Tên thành phẩm 

của thuốc năm 

2019-2020

(có thay đổi tên 

trong năm 2021-

2022)

Tên thành phẩm của 

thuốc năm 2021-2022

Đường 

dùng

Dạng bào 

chế

Hàm lượng/ 

nồng độ

Dạng 

trình bày

440 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 Không BH Alprostadil ALPROSTAPINT Tiêm Dung dịch 

tiêm

500 mcg/ml Lọ/ống 1ml BAG-Health Care 

GmbH

Đức 13458/QLD-

KD

Ống         2,800,000 

441 1091/QĐ-

BVTD

BVTD 04/26/2021 Nhóm 4 Không BH Bột hạt malva ; Xanh 

methylen; Camphor 

monobromid

DOMITAZOL Uống Viên nén bao 

đường

250mg+ 25mg+ 

20mg

Hộp 5 vỉ x 

10 viên

Công ty cổ phần 

xuất nhập khẩu y 

tế Domesco

Việt Nam VD-22627-15 

(CV 

12044/QLD-

ĐK gia hạn 

đến ngày 

03/8/2021)

Viên                2,080 

442 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 Không BH Eucalyptin EUCALYPTIN Uống Viên nang 

mềm

100mg Hộp 10 vỉ x 

10 viên

Công ty cổ phần 

dược phẩm 3/2

Việt Nam VD-16203-12 Viên                   314 

443 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 1 Không BH Topotecan (dưới dạng 

Topotecan 

hydrochloride)

FIROTEX Tiêm 

truyền

Thuốc tiêm 

truyền

4mg Hộp 1 lọ 4mg S.C. Sindan-

Pharma S.R.L.

Romania VN2-340-15 Lọ            800,000 

444 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 Không BH Mifepristone (dạng 

micronised)
MIFE 200 Uống Viên nén 200mg Hộp 1 vỉ x 1 

viên

Công ty TNHH 

Sinh dược phẩm 

Hera

Việt Nam QLĐB-690-18 Viên              48,150 

445 1091/QĐ-

BVTD

BVTD 04/26/2021 Nhóm 4 Không BH Acid benzoic + Acid 

boric + Menthol+ 

Eucalyptol + Methyl 

salicylat + Thymol

ORAFAR Dùng 

ngoài

Nước sức 

miệng

0,027g + 2,115g 

+ 0,036+ 0,081g 

+ 0,045g + 

0,054g

Hộp 1 chai 

90ml

Công ty Cổ Phần 

Dược Phẩm 

Dược liệu 

Pharmedic

Việt Nam VS-4833-12 Chai                6,164 

446 1091/QĐ-

BVTD

BVTD 04/26/2021 Nhóm 1 Không BH Ethinylestradiol + 

Desogestrel
REGULON Uống Viên nén bao 

phim

0,03mg+ 0,15mg Hộp 1 vỉ x 

21 viên

Gedeon Richter 

Plc

Hungary VN-17955-14 

(cv 

4090e/QLD-

ĐK duy trì 

hiệu lực đến 

ngày 

25/3/2022)

Viên                2,500 

447 167/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 BDG Không BH Sildenafil (dưới dạng 

Sildenafil citrat)
VIAGRA Uống Viên nén bao 

phim

50mg Hộp 1 vỉ x 4 

viên

Fareva Amboise Pháp VN-21100-18 Viên            116,640 

448 2284/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 BDG Không BH Sildenafil (dưới dạng 

Sidenafil citrat)
VIAGRA TABS 

50MG 4'S

Uống Viên nén bao 

phim

50mg Hộp 1 vỉ x 4 

viên

Fareva Amboise Pháp VN-21100-18 Viên                   117 

449 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 4 Không BH Vitamin A + D2 + E + 

B1 + B2 + B5 + B6 + 

PP + C

VITARALS Uống Dung dịch 

uống

1.500IU + 

150IU + 1mg + 

1mg+ 0,75mg + 

2mg + 1mg + 

5mg+ 25mg/1ml

Chai/lọ 20ml Công ty cổ phần 

dược phẩm dược 

liệu Pharmedic

Việt Nam VD-20426-14 Lọ              11,991 

C. DANH MỤC VẮC XIN, SINH PHẨM
450 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 1 VX Kháng nguyên bề mặt 

viêm gan B tinh khiết 

HBsAg 10mcg

ENGERIX B 

PEDIATRIC 10MCG 

BOX 10 VIAL

Tiêm bắp Hỗn dịch tiêm 10mcg, 0.5ml Hộp 10 lọ x 

0,5ml

CSSX: 

GlaxoSmithKline 

Biological S.A; 

CSĐG: 

GlaxoSmithKline 

Biological S.A

Bỉ QLVX-0765-

13

Lọ              70,774 

451 2442/QĐ-

BVTD

BVTD 10/27/2020 Nhóm 2 VX Kháng nguyên bề mặt 

viêm gan B HbsAg
EUVAX B Tiêm Hỗn dịch tiêm 10mcg/0,5ml Hộp 20 lọ, lọ 

1 liều

LG Chem, Ltd. Hàn Quốc QLVX-933-16 Liều              51,450 
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Số QĐ 

công bố

Tên 

đơn vị 

(SYT/

BV)

Ngày hiệu 

lực
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theo TCKT 

và TCCN

Nước 
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Số đăng ký/ 

Giấy phép 

nhập khẩu

Đơn 

vị tính

 Đơn giá 

(đồng) 

Ghi chúHãng sản xuấtSTT Thông tin về kết quả trúng thầu, cơ sở KCB áp dụng 

để mua sắm và cung ứng thuốc
STT/ mã số 

theo DMT 

do BYT 

ban hành 

(TT30)

Tên hoạt chất Tên thành phẩm 

của thuốc năm 

2019-2020

(có thay đổi tên 

trong năm 2021-

2022)

Tên thành phẩm của 

thuốc năm 2021-2022

Đường 

dùng

Dạng bào 

chế

Hàm lượng/ 

nồng độ

Dạng 

trình bày

452 169/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 VX Vắc xin tái tổ hợp tứ 

giá phòng vi-rút HPV 

ở người týp 

6,11,16,18. Mỗi liều 

0,5 ml chứa 20 mcg 

protein L1 HPV6, 40 

mcg protein L1 

HPV11, 40 mcg 

protein L1 HPV16, 20 

mcg protein L1 HPV18

GARDASIL INJ 

0.5ML 1'S

Tiêm Dịch treo vô 

khuẩn

Vắc xin tái tổ 

hợp tứ giá phòng 

vi-rút HPV ở 

người týp 

6,11,16,18. Mỗi 

liều 0,5 ml chứa 

20 mcg protein 

L1 HPV6, 40 

mcg protein L1 

HPV11, 40 mcg 

protein L1 

HPV16, 20 mcg 

protein L1 

HPV18

Hộp 1 lọ vắc 

xin đơn liều

Merck Sharp & 

Dohme Corp.; Cơ 

sở đóng gói thứ 

cấp: Merck Sharp 

& Dohme B.V

CSSX: 

Mỹ, đóng 

gói: Hà 

Lan

QLVX-883-15 Lọ vắc 

xin đơn 

liều

        1,509,600 

453 169/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 VX Mỗi liều 0,5ml chứa: 

• Giải độc tố bạch hầu: 

không dưới 20IU;

• Giải độc tố uốn ván: 

không dưới 40IU;

• Kháng nguyên 

Bordetella pertussis

Giải độc tố ho gà (PT): 

25mcg;

Ngưng kết tố hồng cầu 

dạng sợi (FHA): 25 mcg;

• Vi-rút bại liệt (bất hoạt)

Týp 1 (Mahoney): 40 đơn 

vị kháng nguyên D;

Týp 2 (MEF-1): 8 đơn vị 

kháng nguyên D;

Týp 3 (Saukett): 32 đơn vị 

kháng nguyên D;

• Kháng nguyên bề mặt 

viêm gan B: 10mcg

• Polysaccharide của 

Haemophilus influenzae 

týp b (Polyribosylribitol 

Phosphate): 12mcg cộng 

hợp với protein uốn ván: 

22-36mcg

HEXAXIM Tiêm Hỗn dịch tiêm Mỗi liều 0,5ml chứa: • 

Giải độc tố bạch hầu: 

không dưới 20IU;• Giải 

độc tố uốn ván: không 

dưới 40IU;• Kháng 

nguyên Bordetella 

pertussis: Giải độc tố 

ho gà (PT): 

25mcg;Ngưng kết tố 

hồng cầu dạng sợi 

(FHA): 25 mcg;• Vi-rút 

bại liệt (bất hoạt): Týp 

1 (Mahoney): 40 đơn vị 

kháng nguyên D;Týp 2 

(MEF-1): 8 đơn vị 

kháng nguyên D;Týp 3 

(Saukett): 32 đơn vị 

kháng nguyên D;• 

Kháng nguyên bề mặt 

viêm gan B: 10mcg• 

Polysaccharide của 

Haemophilus influenzae 

týp b (Polyribosylribitol 

Phosphate): 12mcg 

cộng hợp với protein 

uốn ván: 22-36mcg

Hộp 1 bơm 

tiêm nạp sẵn 

1 liều 0,5ml 

và 2 kim 

tiêm; Hộp 10 

bơm tiêm 

nạp sẵn 1 

liều 0,5ml và 

20 kim tiêm; 

Hộp 10 lọ, lọ 

1 liều 0,5ml

Sanofi Pasteur 

S.A.

Pháp QLVX-1076-

17

Bơm 

Tiêm

           824,000 

454 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 1 VX Human Hepatitis B 

Immunoglobulin
IMMUNO HBS 

180IU/ML

Tiêm Dung dịch 

tiêm bắp

180IU/ml Hộp 1 lọ 1ml Kedrion S.p.A Ý QLSP-0754-

13

Lọ         1,660,000 

455 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 VX Human Hepatitis B 

Immunoglobulin
IMMUNOHBS 

180IU/ML

Tiêm dung dịch 

tiêm bắp

180IU Hộp 1 lọ 1 

ml x 180IU

Kedrion S.P.A Italy QLSP-0754-

13

lọ         1,660,000 

456 168/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 VX Human anti-D 

immunoglobulin
IMMUNORHO 

300MCG (1500 IU)

Tiêm Thuốc bột và 

dung môi pha 

dung dịch 

tiêm, dùng 

tiêm bắp

300mcg (tương 

đương 1500IU)

Hộp chứa 1 

lọ thủy tinh 

loại I chứa 

300mcg 

thuốc bột và 

1 lọ thủy tinh 

loại I chứa 

2ml dung 

môi

Kedrion S.p.A Italy 2492/QLD-

KD

lọ         3,100,000 
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Số QĐ 

công bố

Tên 

đơn vị 
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BV)
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nhập khẩu

Đơn 

vị tính
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(đồng) 

Ghi chúHãng sản xuấtSTT Thông tin về kết quả trúng thầu, cơ sở KCB áp dụng 

để mua sắm và cung ứng thuốc
STT/ mã số 

theo DMT 

do BYT 

ban hành 

(TT30)

Tên hoạt chất Tên thành phẩm 

của thuốc năm 

2019-2020

(có thay đổi tên 

trong năm 2021-

2022)

Tên thành phẩm của 

thuốc năm 2021-2022

Đường 

dùng

Dạng bào 

chế

Hàm lượng/ 

nồng độ

Dạng 

trình bày

457 169/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 VX Biến độc tố hạch hầu ≥ 30 

IU; Biến độc tố uốn ván ≥ 

40 IU; Các kháng nguyên 

gồm Bordetella pertussis 

giải độc tố ho gà (PT) 25 

mcg và ngưng kết tố hồng 

cầu dạng sợi (FHA) 25 

mcg và Pertactin (PRN) 8 

mcg; Kháng nguyên bề 

mặt virus viêm gan B 

(HBV) 10mcg; Virus bại 

liệt týp 1 bất hoạt (chủng 

Mahoney) 40 DU; Virus 

bại liệt týp 2 bất hoạt 

(chủng MEF-1) 8 DU; 

Virus bại liệt týp 3 bất 

hoạt (chủng Saukett) 32 

DU; Polysaccharide của 

Haemophilus influenza 

týp b 10mcg cộng hợp với 

25mcg giải độc tố uốn ván 

như protein chất mang 

(PRP-TT)

INFANRIX HEXA Tiêm Bột đông khô 

Hib và hỗn 

dịch (DTaP-

HBV-IPV) để 

pha hỗn dịch 

tiêm

Biến độc tố hạch hầu ≥ 

30 IU; Biến độc tố uốn 

ván ≥ 40 IU;Các kháng 

nguyên gồm Bordetella 

pertussis giải độc tố ho 

gà (PT) 25 mcg và 

ngưng kết tố hồng cầu 

dạng sợi (FHA) 25 mcg 

và Pertactin (PRN) 8 

mcg; Kháng nguyên bề 

mặt virus viêm gan B 

(HBV) 10mcg; Virus 

bại liệt týp 1 bất hoạt 

(chủng Mahoney) 40 

DU; Virus bại liệt týp 2 

bất hoạt (chủng MEF-

1) 8 DU; Virus bại liệt 

týp 3 bất hoạt (chủng 

Saukett) 32 DU; 

Polysaccharide của 

Haemophilus influenza 

týp b 10mcg cộng hợp 

với 25mcg giải độc tố 

uốn ván như protein 

chất mang (PRP-TT)

Hộp 1 bơm 

tiêm (DTaP-

HBV-IPV), 2 

kim tiêm và 

1 lọ bột đông 

khô (hib)

GlaxoSmithKline 

Biological S.A

Bỉ QLVX-989-17 Lọ            825,000 

458 169/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 VX A/California/7/2009 

(H1N1) - like virus 

15mcg HA; 

A/Perth/16/2009 

(H3N2) - like virus 

15mcg HA; 

B/Brisbane/60/2008 - 

like virus 15mcg HA

INFLUVAC (VẮC 

XIN PHÒNG BỆNH 

CÚM MÙA)

Tiêm Hỗn dịch tiêm Hộp 1 xy 

lanh đóng 

sẵn 0.5ml 

vắc xin

Abbott 

Biologicals B.V

Hà Lan  QLVX-0653-

13 

Liều            201,000 

459 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 1 VX Mỗi liều 0,5ml chứa: - 

Polysaccharide Não mô 

cầu (nhóm huyết thanh A) 

(đơn giá cộng hợp) 4mcg; 

- Polysaccharide não mô 

cầu (nhóm huyết thanh C) 

(đơn giá cộng hợp) 4mcg; 

- Polysaccharide não mô 

cầu (nhóm huyết thanh Y) 

(đơn giá cộng hợp) 4mcg; 

- Polysaccharide não mô 

cầu (nhóm huyết thanh W-

135) (đơn giá cộng hợp) 

4mcg; - Protein giải độc 

tố bạch hầu 48 mcg 

(Protein mang cộng hợp 

polysaccharide đối với tất 

cả các nhóm huyết thanh)

MENACTRA Tiêm bắp Dung dịch 

tiêm

0,5ml Hộp 1 lọ Sanofi Pasteur Inc Mỹ QLVX-H03-

1111-18

Lọ         1,050,000 
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trình bày

460 169/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 VX Mỗi liều 0,5ml chứa:

- Polysaccharide Não mô 

cầu (nhóm huyết thanh A) 

(đơn giá cộng hợp) 4µg;

- Polysaccharide Não mô 

cầu (nhóm huyết thanh C) 

(đơn giá cộng hợp) 4µg;

- Polysaccharide Não mô 

cầu (nhóm huyết thanh Y) 

(đơn giá cộng hợp) 4µg;

- Polysaccharide Não mô 

cầu (nhóm huyết thanh W-

135) (đơn giá cộng hợp) 

4µg;

- Protein giải độc tố Bạch 

hầu 48µg *

(Protein mang cộng hợp 

polysaccharide đối với tất 

cả các nhóm huyết thanh)

MENACTRA Tiêm Dung dịch 

tiêm

Mỗi liều 0,5ml chứa:- 

Polysaccharide Não mô 

cầu (nhóm huyết thanh 

A) (đơn giá cộng hợp) 

4µg;- Polysaccharide 

Não mô cầu (nhóm 

huyết thanh C) (đơn giá 

cộng hợp) 4µg;- 

Polysaccharide Não mô 

cầu (nhóm huyết thanh 

Y) (đơn giá cộng hợp) 

4µg;- Polysaccharide 

Não mô cầu (nhóm 

huyết thanh W-135) 

(đơn giá cộng hợp) 

4µg;- Protein giải độc 

tố Bạch hầu 48µg 

*(Protein mang cộng 

hợp polysaccharide đối 

với tất cả các nhóm 

huyết thanh)

Hộp 1 lọ, lọ 

1 liều x 0,5ml

Sanofi Pasteur 

Inc.

Mỹ QLVX-H03-

1111-18

Lọ         1,050,000 

461 980/QĐ-

BVTD

BVTD 04/26/2019 Nhóm 1 VX Virus sống sởi, quai bị 

& rubella.
MMR II Tiêm Bột đông khô 

pha tiêm

 0,5ml Hộp 10 lọ 

vắc xin đơn 

liều kèm hộp 

10 lọ dung 

môi pha tiêm

Sản xuất: Merck 

Sharp & Dohme 

Corp. Đóng gói: 

Merck Sharp & 

Dohme B.V

Mỹ; đóng 

gói Hà Lan

QLVX-878-15 Lọ            153,850 

462 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 1 VX Virus sởi >=1000 

CCID50; Virus quai bị 

>=12500 CCID50; 

virus rubella >=1000 

CCID50

M-M-R II & DUNG 

DICH PHA 0.5ML 

10'S

Tiêm bắp 

(IM) hoặc 

tiêm dưới 

da (SC)

Bột đông khô 

pha tiêm

0,5ml Hộp 10 lọ 

vắc xin đơn 

liều kèm hộp 

10 lọ dung 

môi pha tiêm

Merck Sharp & 

Dohme Corp - Cơ 

sở sản xuất dung 

môi: Jubilant 

HollisterStier 

LLC - Cơ sở 

đóng gói: Merck 

Sharp & Dohme 

B.V

CSSX: 

Mỹ - 

CSSX 

dung môi: 

Mỹ; 

CSĐG Hà 

Lan

QLVX-878-15 Lọ            164,620 
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463 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 1 VX Huyết thanh tuýp 1 

polysaccharid phế cầu khuẩn 

2,2mcg; Huyết thanh tuýp 3 

polysaccharid phế cầu khuẩn 

2,2mcg; Huyết thanh tuýp 4 

polysaccharid phế cầu khuẩn 

2,2mcg; Huyết thanh tuýp 5 

polysaccharid phế cầu khuẩn 

2,2mcg; Huyết thanh tuýp 6A 

polysaccharid phế cầu khuẩn 

2,2mcg; Huyết thanh tuýp 6B 

polysaccharid phế cầu khuẩn 

4,4mcg; Huyết thanh tuýp 7F 

polysaccharid phế cầu khuẩn 

2,2mcg; Huyết thanh tuýp 9V 

polysaccharid phế cầu khuẩn 

2,2mcg; Huyết thanh tuýp 14 

polysaccharid phế cầu khuẩn 

2,2mcg; Huyết thanh tuýp 18C 

polysaccharid phế cầu khuẩn 

2,2mcg; Huyết thanh tuýp 19A 

polysaccharid phế cầu khuẩn 

2,2mcg; Huyết thanh tuýp 19F 

polysaccharid phế cầu khuẩn 

2,2mcg; Huyết thanh tuýp 23F 

polysaccharid phế cầu khuẩn 

2,2mcg ; Cộng với Protein vận 

chuyển CRM197 32mcg

PREVENAR 13 

0.5ML INJ 1'S

Tiêm bắp Hỗn dịch tiêm 0,5ml Hộp 1 bơm 

tiêm đóng 

sẵn 1 liều 

đơn 0,5ml 

thuốc kèm 1 

kim tiêm 

riêng biệt

Nhà sản xuất: 

Pfizer Ireland 

Pharmaceuticals. 

CSĐG: Wyeth 

Pharmaceuticals

CSSX: Ai 

Len; 

CSĐG: 

Anh

QLVX-H03-

1142-19

Bơm 

tiêm

        1,077,300 

464 169/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 VX Mỗi liều 1,5ml chứa: 

Rotavirus ở người 

sống giảm độc lực 

chủng RIX4414 ≥ 

106.0 CCID50

ROTARIX VIAL 

1.5ML 1'S

Uống Hỗn dịch 

uống

Mỗi liều 1,5ml 

chứa: Rotavirus 

ở người sống 

giảm độc lực 

chủng RIX4414 

≥ 10^6.0 CCID50

Hộp chứa 1 

ống  x 1,5ml; 

hộp chứa 1 

tuýp x 1,5ml

GlaxoSmithKline 

Biologicals S.A

Bỉ QLVX-1049-

17

Ống; 

Tuýp

           700,719 

465 169/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 VX Mỗi 2ml dung dịch 

chứa: Rotavirus G1 

human-bovine 

reassortant ≥ 2,2 triệu 

IU; Rotavirus G2 

human-bovine 

reassortant ≥ 2,8 triệu 

IU; Rotavirus G3 

human-bovine 

reassortant ≥ 2,2 triệu 

IU; Rotavirus G4 

human-bovine 

reassortant ≥ 2,0 triệu 

IU; Rotavirus P1A[8] 

human-bovine 

reassortant > 2,3 triệu 

IU

ROTATEQ 2ML 10'S Uống Dung dịch 

uống

Mỗi 2ml dung 

dịch chứa: 

Rotavirus G1 

human-bovine 

reassortant ≥ 2,2 

triệu IU; 

Rotavirus G2 

human-bovine 

reassortant ≥ 2,8 

triệu IU; 

Rotavirus G3 

human-bovine 

reassortant ≥ 2,2 

triệu IU; 

Rotavirus G4 

human-bovine 

reassortant ≥ 2,0 

triệu IU; 

Rotavirus 

P1A[8] human-

bovine 

reassortant ≥ 2,3 

triệu IU

Hộp 10 túi x 

1 tuýp nhựa 

2ml

Merck Sharp & 

Dohme Corp.

Mỹ QLVX-990-17 Tuýp            535,320 



46

Số QĐ 

công bố

Tên 

đơn vị 

(SYT/

BV)

Ngày hiệu 

lực

Phân nhóm 

theo TCKT 

và TCCN

Nước 

sản xuất

Số đăng ký/ 

Giấy phép 

nhập khẩu

Đơn 

vị tính

 Đơn giá 

(đồng) 

Ghi chúHãng sản xuấtSTT Thông tin về kết quả trúng thầu, cơ sở KCB áp dụng 

để mua sắm và cung ứng thuốc
STT/ mã số 

theo DMT 

do BYT 

ban hành 

(TT30)

Tên hoạt chất Tên thành phẩm 

của thuốc năm 

2019-2020

(có thay đổi tên 

trong năm 2021-

2022)

Tên thành phẩm của 

thuốc năm 2021-2022

Đường 

dùng

Dạng bào 

chế

Hàm lượng/ 

nồng độ

Dạng 

trình bày

466 169/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 VX Một liều (0,5ml) chứa: 

1mcg polysaccharide 

của các týp huyết 

thanh 11,2, 51,2, 

6B1,2, 7F1,2, 9V1,2, 

141,2, 23F1,2 và 

3mcg của các týp 

huyết thanh 41,2, 

18C1,3, 19F1,4

SYNFLORIX INJ 

0.5ML 1DOSE

Tiêm Hỗn dịch tiêm Một liều (0,5ml) 

chứa: 1mcg 

polysaccharide 

của các týp huyết 

thanh 1^1,2, 

5^1,2, 6B^1,2, 

7F^1,2, 9V^1,2, 

14^1,2, 23F^1,2 

và 3mcg của các 

týp huyết thanh 

4^1,2, 18C^1,3, 

19F^1,4

Hộp chứa 1 

bơm tiêm 

đóng sẵn 1 

liều (0,5ml) 

vắc xin và 1 

kim tiêm

GlaxoSmithKline 

Biologicals S.A

CSSX và 

đóng gói: 

Pháp; 

Chứng 

nhận xuất 

xưởng: Bỉ

QLVX-1079-

18

Bơm 

tiêm 

đóng 

sẵn 1 

Liều

           829,900 

467 169/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 VX Giải độc tố bạch hầu >= 

30 IU; giải độc tố uốn ván 

>= 40 IU; Các kháng 

nguyên Bordetella 

pertussis gồm giải độc tố 

(PTxd) 25 mcg và ngưng 

kết tố hồng cầu dạng sợi 

(FHA) 25 mcg; Virus bại 

liệt týp 1 bất hoạt 40 D.U; 

Virus bại liệt týp 2 bất 

hoạt 8 D.U; Virus bại liệt 

týp 3 bất hoạt 32 D.U

TETRAXIM Tiêm Hỗn dịch tiêm Giải độc tố bạch 

hầu >=30 IU; giải 

độc tố uốn ván 

>=40 IU; Các 

kháng nguyên 

Bordetella pertussis 

gồm giải độc tố (PT 

x d) 25 mcg và 

ngưng kết tố hồng 

cầu dạng sợi (FHA) 

25 mcg; virus bại 

liệt týp 1 bất hoạt 

40 D.U; Virus bại 

liệt týp 2 bất hoạt 8 

D.U; Virus bại liệt 

týp 3 bất hoạt 32 

D.U

Hộp 1 bơm 

tiêm nạp sẵn 

1 liều 0,5ml 

vắc-xin. Hộp 

10 bơm 

tiêm, mỗi 

bơm nạp sẵn 

1 liều 

(0,5ml) vắc-

xin

Sanofi Pasteur Pháp QLVX-826-14 Liều            378,672 

468 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 5 VX Protein màng ngoài 

tinh khiết vi khuẩn 

não mô cầu nhóm B - 

50mcg/0,5ml; 

Polysaccharide vỏ vi 

khuẩn não mô cầu 

nhóm C: 50mcg/0,5ml

VA-MENGOC-BC Tiêm bắp 

sâu

Hỗn dịch tiêm 50mcg; 50mcg/ 

0,5ml

Hộp 10 lọ x 

0,5ml (1 liều)

Instituto Finlay de 

Vacunas

Cu Ba QLVX-H02-

985-16

Lọ            151,704 

469 2285/QĐ-

BVTD

BVTD 08/18/2021 Nhóm 1 VX Virus thủy đậu sống 

giảm độc lực (chủng 

OKA) > =10^3,3 PFU

VARILRIX 0.5ML 

1DOSE

Tiêm 

dưới da

Bột đông khô 

và dung dịch 

pha tiêm

Mỗi liều 0,5ml 

sau hoàn 

nguyên:  ≥ 103,3 

PFU

Hộp 1 lọ vắc 

xin đông 

khô, 1 bơm 

tiêm đóng 

sẵn dung 

môi hoàn 

nguyên 

(0,5ml) và 2 

kim tiêm

Nhà sản xuất dạng 

bào chế vắc xin: 

Corixa Corporation 

dba 

GlaxoSmithKline 

Vaccines - Cơ sở 

sản xuất ống dung 

môi: Catalent 

Belgium SA - Cơ sở 

đóng gói: 

GlaxoSmithKline 

Biologicals S.A - Cơ 

sở xuất xưởng: 

GlaxoSmithKline 

Biologicals S.A

Nhà sản 

xuất dạng 

bào chế 

vắc xin: 

Mỹ - 

CSSX ống 

dung môi: 

Pháp - 

CSĐG: Bỉ 

- Cơ sở 

xuất 

xưởng: Bỉ

QLVX-1139-

19

Lọ            764,000 
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Số QĐ 

công bố

Tên 

đơn vị 

(SYT/

BV)

Ngày hiệu 

lực

Phân nhóm 

theo TCKT 

và TCCN

Nước 

sản xuất

Số đăng ký/ 

Giấy phép 

nhập khẩu

Đơn 

vị tính

 Đơn giá 

(đồng) 

Ghi chúHãng sản xuấtSTT Thông tin về kết quả trúng thầu, cơ sở KCB áp dụng 

để mua sắm và cung ứng thuốc
STT/ mã số 

theo DMT 

do BYT 

ban hành 

(TT30)

Tên hoạt chất Tên thành phẩm 

của thuốc năm 

2019-2020

(có thay đổi tên 

trong năm 2021-

2022)

Tên thành phẩm của 

thuốc năm 2021-2022

Đường 

dùng

Dạng bào 

chế

Hàm lượng/ 

nồng độ

Dạng 

trình bày

470 169/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 VX Oka/Merck varicella 

virus, live, attenuated 

>= 1350 PFU

VARIVAX & 

DILUENT INJ 

0.5ML 1'S

Tiêm Bột đông khô 

kèm lọ dung 

môi

Oka/Merck 

varicella virus, 

live, attenuated 

>= 1350 PFU

Hộp 1 lọ bột 

đơn liều kèm 

1 lọ dung môi

CSSX: Merck 

Sharp & Dohme 

Corp; CSSX 

dung môi: 

Jubilant 

HollisterStier 

LLC; Cơ sở đóng 

gói: Merck Sharp 

& Dohme B.V

CSSX: 

Mỹ, đóng 

gói: Hà 

Lan

QLVX-909-15 Lọ bột 

đơn liều 

           667,700 

471 169/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 VX Virus cúm tách ra từ 

các hạt virion, bất hoạt 

7,5mcg HA/0,25ml

VAXIGRIP (0,25ML) Tiêm Hỗn dịch tiêm Virus cúm tách 

ra từ các hạt 

virion, bất hoạt 

7,5mcg 

HA/0,25ml

Hộp 1 bơm 

tiêm nạp sẵn 

0,25ml vắc 

xin

Sanofi Pasteur Pháp QLVX-0652-

13

Bơm 

Tiêm

           169,950 

472 169/QĐ-

BVTD

BVTD 01/18/2021 Nhóm 1 VX Virus cúm tách ra từ 

các hạt virion, bất hoạt 

15mcg HA/0,5ml

VAXIGRIP (0,5ML) Tiêm Hỗn dịch tiêm Virus cúm tách 

ra từ các hạt 

virion, bất hoạt 

15mcg HA/0,5ml

Hộp 1 bơm 

tiêm nạp sẵn 

0,5ml vắc xin

Sanofi Pasteur Pháp QLVX-0646-

13 

Bơm 

Tiêm

           215,985 

Tổng cộng: 472 khoản         

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng    năm 2021

DS. Huỳnh Phương Thảo

Người lập biểu Trưởng khoa Dược Giám đốc

TS. DS. Huỳnh Thị Hồng Gấm TS. BS. Lê Quang Thanh


